KY NANG TU DUY PHAN BIEN
& DAM PHAN - THUYET PHUC

CHUONG 1. DE CHIEN THANG TREN BAN PAM PHAN
Chién thuat 1: DE THANG BAN CO’
Thuyét phuc dam phan nhw choi co:

- Khi ta thuyét phuc, dbi phwong sé dwa ra nhirng ly do dé tir chéi, dé thoai
thac, dé ha gia. Ta goi chiing 1a nhixng quan c& den.

- Nguorc lai, ta ciing ¢6 nhirng ly do dé khién déi phwong chap nhan va hai
long, d6 1a nhirvng bang ching, nhivng ly 18, nhivng sb lidu, nhirng vi du,
nhirng loi ich, thadm chi |a nhirng canh bao vé cac rii ro ma dbi phwong sé
c6 thé gap phai. Ta goi ching la nhirng quan cé tréng.

Trwéc khi di thuyét phuc ai d6, drng “xach minh khéng” ma di, hay 1am ba
viéc sau:

1. Liét ké ra tAt c& quan c& den c6 thé cé cta dbi phwong. Panh gia vi thé
tlrng con c&, xem con nao manh, con nao chi la ly do phu hoa.

2. Ta can phai biét minh cé nhirng quan c& nao & vi thé cda tirng con.

3. Dy kién xem, néu dbi phwong dwa ra ly do tlr chéi A, thi ta sé lay ra
nhirng quan c& nao dé déi pho, hoa giai, thuyét phuc.

=> S(rc manh dam phan sé& cang manh khi ban cang c6 nhiéu cé trong tay.

*Lwu y: Trong s6 cac quan cé cda ban, can xac dinh dau la gié chét/ hodc
loi ich cét 18i (con vua) ma ban khdng bao gio' dem ra danh dbi.
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* Vi dy tinh huéng:

Chuyén vién A quan hé khach hang doanh nghiép cda ngan hang ABC
Bank dén gdp g& va trao déi véi Ba X (Giam déc Coéng ty X, dang hoat
déng trong linh vurc phan phdi hang tiéu dung) vé viéc tai cdp han mdec tin
dung (tai tuc viéc cho vay) cho cbéng ty cua ba. Day la khach hang VIP va
ludn c6 cac yéu céu cao vé chinh séch Iai suét, phi va co ché phuc vu. Ba
X dwa ra mét sé ly do vé viéc dang xem xét lai sé khdng vay tai ABC Bank
nira, ba dwa ra cac nguyén nhan nhw sau:

“L&i suét tai ABC Bank khodng canh tranh va thuong bién déng trong ndm
so v6&i 1 sé ngan hang khac nhw Vietcomank, Vietinbank, Sacombank véi
chénh [éch ttr 0.7% - 1.2%. Trong khi céng ty ba hoat déng linh vuc phan
phéi hang tiéu ding véi mac phén trdm loi nhudn kha khiém tén. Ngoai ra,
viéc quyét dinh vay von sé do cac thanh vién trong Ban Idnh dao cida cong
ty quyét dinh, do dé du rét quy va cé cdm tinh véi chuyén vién A, tuy nhién,
sé kho tiép tuc hop tac néu ABC Bank khdng c6 céc chinh sach canh tranh
hon va 6n dinh hon.”

=> ( day, ta thay trong |&i 18 cGa ba X, ba dwa ra 3 quan c& den:

1. L&i suéat tai ABC Bank khong canh tranh (tirc Idi cho vay cao hon ngan
hang khéac).



2. L&i suét tai ABC Bank thwéng bién déng trong ndm (khéng cb dinh).

3. Viéc quyét dinh vay vén sé& do cac thanh vién trong Ban lanh dao cua
cong ty quyét dinh, chir khéng phai do mdt minh ba.

Vay, néu khdng c6 sw chudn bi, chuyén vién A sé khong biét phai néi gi,
khoéng cé ly do ndo dé hoa giai va khién ba X thay dbi quyét dinh. Tuy
nhién, do da chudn bj trwéc cac quan cd trdng, chuyén vién A da hoa giai
nhw sau:

1. Lai cho vay tai ABC Bank dung la cao hon ngan hang khac:

=> BU lai, ABC Bank mién phi cho tat ca cac giao dich, cong lai cac phi
giao dich nay dai khi badng hoac hon ca chénh léch 14i suat kia.

=> Téc d6 clia ABC Bank khi giao dich v&i cac ngan hang nwédc ngoai cuc
nhanh va dam bao an toan. Diéu nay gilp céng ty X cda ba giao dich
nhanh chong vi cong ty ba hay nhap nguyén liéu ttr nwéc ngoai.

2. L&i suét bién dong:

=> Pung la |ai suét tai ABC Bank khdng cé dinh, tuy nhién, 13i c6 thé 1én
cao hon nhwng ciing c6 thé xudng thap hon. Do dé, néu mat bang |&i suat
trong nam giam, thi cdng ty cia ba X sé dwoc hwdng loi.

=> Néu mubn, ba X c6 thé chon hinh thirc vay véi 18i suat cb dinh tai ngan
hang ABC.

3. Vay hay khéng la do ca Ban 1anh dao ctia cong ty quyét dinh:

=> Chuyén vién A nang cao vi thé ctia giam dbc cla ba, c6 bao rang ba la
lanh dao cao nhét, nén néu ba mubdn tiép tuc vay tai ABC Bank, tiéng noi
cta ba van mang tinh quyét dinh.

=> Ngoai ra, do da tirng vay tai ABC Bank, nén thd tuc da co san, hd so
thdm dinh da cé san, néu cong ty ba can vay, thi khéng can phai lam tha
tuc thdm dinh lai tr dau, ngan hang sé giai ngan nhanh chéng dé céng ty
ba cé thé quay vén sém.



Vay, ba X dwa ra 3 quan c& den. Chuyén vién A dwa ra 6 quan c& trang dé
thuyét phuc va hda giai cac gut mac cta ba. Do dé, strc manh dam phan
thién vé chuyén vién A.

BAI TAP 1:
- Ghi ra mét tinh hudéng ma ban da tirng thuyét phuc thét bai.

- Gia str néu dwoc lam lai, ban sé dwa ra nhirng quan c® trdng nao dé hoa
gidi nhirng quan c& den cta déi phwong?

BAI TAP 2:

- Ghi ra mét tinh hudng ma ban dang can dam phan, thuyét phuc, xin tai
tro, hoac nhd va.

- ng dung phwong phap ban c& dé chuan bj cho tinh huéng d& nham
nang cao sirc manh dam phan cda minh.

Vi du 2:

Sau day la chia sé cla moét “caller” - nguoi chuyén thu hdi no qua dién
thoai. Théng thuong, khach hang 1a nhidng nguoi mudn vay dé tiéu xai,
mua xe, mua dién thoai.v.v... va co liong hang thang. Bén canh cac khach
vay trd no dung han, nhiéu khach vay vi pham hop déng, thiéu trach
nhiém, xem thwong phéap ludt, chdm trg hodc khong chju tra, trong khi mai
thang (méi ky) déng chi khodng 1 - 3 triéu déng.

- Khi doi no, khach hay tung ra nhing quan cé den sau dé tri hoan viéc trd
no:.

Céng ty trd lwong cham nén chwa co tién
Pang vay, dang ch® nguwoi than dwa tién
Dang di cong tac xa, dang trong rirng, dang di du lich

Xa bwu dién, xa kénh thu ho, lai khdng biét 1ai xe



“Trwdc dé, c6 mdt nhan vién cha cong ty cd goi dién thoai dé doi no
nhwng c6 dé da xdc pham t6i nén gid téi khéng tra!”

& M&i bi an trdom vo nha lay hét dd! M&i bi cwdp!
Xl M&i di chira bénh nén hét tién.

& Khi goi, nhan vién thu héi no' chi gap ngwdi than, ngwdi than ndi: N6 di
td rdi, n6 chét rdi, né di xuét khau lao ddng rdi, né di nghia vu réi, né dang
di ge...

=> C04 8 quan cd den thwdng gap nhét.

- Khi dé, chuyén vién thu héi no (caller) sé dung cach quan co trdng nhuw
sau:

M Yéu cau cung cap bang ching (cung cap héa don bénh vién, cung cap
gidy di nghia vu, cung cap bién ban nha bj trém cuwép...) dé bao céo voi
Hoi dong thAm dinh.

M Néu trd no cham so v&i cam két, phi phat kha ndng, déi khi con ndng
hon so v&i viéc di vay nhanh. BDong vién khach hang tim cach thanh toan
dung han dé d& phat sinh phi phat.

M “Bén em sé& x& ly nhan vién xic pham anh véi diéu kién anh |1a khach
hang tbt. B&n em khong thu ly khiéu nai ctia khach dang vi pham.”

M Néu cong ty trd lwong cham thi co thé chi can (ng trwdc 1/3 thang
lwong dé& dong cho kip ky han.

M Lui thoi han dan dan: Yéu cau trwa nay déng => Iui lai c6 thé chiéu nay
déng => sé xin cong ty gia han dén sang mai => c¢b gang déng trong trwa
mai dong => han chét 1a chiéu mai.

M Ha murc tién (khach no 3 ki => yéu cau déng da 3 ky => ¢b gang dong 2
ky => dong 1 ky théi cling dworc)

M Hwéng dan: Dé tranh bi phat, xem xem c6 thé mwon vo vai tram? Mwon
ba me vai tram? Mwon ba con vai trdm? Mwon déng nghiép vai trdm?
Muwon ban be, ban nhau vai tram? Céng lai la dw déng 1 ky.



M Hwéng dan: Cam tam day chuyén, déng hd, bdng tai, gidy chi quyén,
gidy t& xe, gidy CMND, tai san khéc... vai ngay sau khi ¢6 lwong sé 1y lai.
Céch nay sé co6 lgi hon la phai chju phi phat hop ddng vi déng tré.

M Hwéng dan: Néu nguoi than khéng cho mwon thi minh vay, vay nguoi
than 14 suat cao hon ngan hang ciing duoc, con d& hon phai chiu phi
phat, vay trd nhanh cho ding ky réi cé lwong trd ngay, vai ngay chi tbn vai
chuc nghin (chi hwéng dan cho ngwdi bi cham lwong, tranh khuyén nguoi
thiéu ng' vay nong).

M Nan ni: “Em cling Ia nhan vién di lam, con phai nuéi con. Anh khong tra,
em sé bi dudi viéc. Em lay anh...”

Truomg hop khéach hang cé ddu hiéu bat hop tac, thiéu trach nhiém, xem
thuong phap luat, khiéu khich ngan hang va cé dau hiéu xu no:

X Canh bao: “Néu khong tra no, theo quy dinh, sé bi gilr ca vet/ tich thu xe/
tich thu tai san. Anh khéng c6 phwong tién dé di chuyén hoac lién lac rét

bét tién” => Dong vién khach hang cb gang.

X “Néu khong trd ng, 1500 nhan vién bén em sé lam phién anh dén cudi
doi.”

X “Doéng cho nhe nhang thanh than dau 6¢ nha anh.”

X “Lich str 25 nam cta ngan hang chwa tirng c6 khach hang nao cé thé
trén no”.

X Sé clr nguwdi dén nha, tim dén ché lam.

X Sé lién lac co quan lam viéc & sé& yéu cau co quan treo luwong.
X C0 thé bj khai trir Doan thé, mét chire vu, mét uy tin...

X Gl hd so qua cdng an x4, cdng an sé xubng tan nha.

X Ban qua cong ty doi ng thué. Cong ty doi ng Dai Long sé khéng con lich
sw nhe nhang nhw nhan vién ngan hang.

X Sé day dwa phép ly, ra toa an.



X An phi d6i khi con ndng hon ca tién dong 1 ky.

X Bj danh dau 1a no xau mai mai toan hé théng ngan hang, sau nay chng
gidy t& khé khan, khéng thé vay khi bénh nguy cép, khé xin viéc lam...

V.V...

=> Vay, trong khi dbi phwong cé 8 quan cd den, thi nhan vién thu héi ng
c6 t&i hon 22 quan c& trang dé tng phé. (Thuc té, con mét sd quan co
trdng khac nhwng vi ly do bi mat nghé nghiép nén caller khéng tién néu ra).

Chién thuat 2: PUUNG BUA RA GIA TRUOC

Néu cé thé, hay dé dbi phwong ra gia trwdce. Vi néu ban dwa ra gia truéc,
ban c6 thé bi ho.

Chéng han nhw, khi di cho, ban thdy mét mé ca ngon. Ban khdng bao gi¢
dé nghi ngwdi ban ban cho ban véi mic gid nao dé, gida s& nhuw
200.000d/kg chang han. B&i nguwdi ban cé thé chi cé y dinh ban véi gia
170.000d ma théi. Cho nén, khi di chg’ ban luén ludn yéu cau dbi phuwong
dwa ra gia trwéc.

Tuy nhién, trong dam phan, ta lai hay lam ngworc lai.

Vi du: Trong budi phéng van tuyén dung, dén ltc dam phan lwong, khi nha
tuyén dung hdi, moét kj sw tré& da d& nghi mic lwong 7 triéu/ thang. Tuy
nhién, nguoi ki sw tré nay khéng biét rang murc lwong khéi vi tri d6 tai
cbng ty nay la 8 triéu/ thang. Vi dwa ra gia trwdc, nguoi ky sw tré da bi hé
va mét di méi thang 1 triéu déng.

BAI TAP 3:
a. Thuat lai mét sé tinh hudng ma ban da tirng “hd” vi dua ra gia truwéce.
b. Lan sau, néu gap tinh hudng twong tw, ban sé lam gi?

Chién thuat 3: “KkHOANG KHONG PAM PHAN?”



Khi bay ban mét mon hang ngoai cheo, ban co6 thé hai long khi ban véi gia
10 ddng, nhwng ban c6 thé bdo gia 12 déng va dé khach hang dwoc tra
gia. Viéc tao mot “khoang khéng” dé dam phan sé co cac loi ich sau:

=> Khéa nang ban hang dung dwoc gia minh mudn.

=> Tao ra khodng khéng v& dam phan. Ngan bubi dam ban di dén ngé cut.
=> Tang gia tri cia mén hang.

=> Tao ca&m giac chién thang cho khach hang.

(Trer khi ban ban hang héa véi gid da niém yét sn, hodc ban lao déng
khéng phai vi tién nda ma 1a vi niém vui va khéng quan trong thu lao).

BAI TAP 4:

a. Thuat lai mdt sb tinh huéng ma ban da tirng bi am gid, bi 16, bj thiét, bj
mat tlr chdi, thuyét phuc that bai... vi khéng biét tao ra khodng khéng dam
phan.

b. Lan sau, néu gap tinh hudng twvong tw, ban sé lam gi?

Chién thuat 4: “GIAT MINH TRUWOC BAN BPE XUAT”

Néu déi phwong 1a ngwdi ra gia trwéc, ban cé thé giat minh nhe, thé hién
sw ngac nhién véi y mudn néi: “Sao mac vay?”

=> Piéu nay tac ddng vao tdm thé cua dbi phwong, tao cho tam tri ddi
phwong moét khuynh hwédng nhuong bo.

* Lwu y: Hay thé hién sw ngac nhién nhwng nam trong gi¢i han cda sv lich
sy dé khong gay phan cam.

BAI TAP 5:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe té ma ban c6 thé (rng dung chién thuat
nay.



Chién thuat 5: “MIEN CWPONG DONG Y”

Néu ban Ia ngudi ban; khi dbi phwong dwa ra mét yéu cau kém theo, hodc
nhiéu yéu cau, ban hay thé hién sy dau dau trwéc yéu cau cia dbi
phwong. Ban thé hién sy d4u tranh tw twdng, cang thang khi tim cach giai
quyét yéu cau cda khach.

=> Khach sé c6 xu hwédng giam yéu sach ho lai.
Nguwoc lai, néu ban la ngwdi mua, hdy suy nghi, phan van, lvéng lw.

=> Nguoi ban so méat khach va ho cé xu hwédng gidm gia xubng dé dat
dwoc thoa thuan nhanh.

BAI TAP 6:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe té& ma ban c6 thé (rng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 6: CUNG CAP BANG CHUNG

Néu ban la ngwdi mua, dbi phwong néi rang bang bao gia ma ho cung cap
la mét mire gia ré, hodc ndi rang sa&n pham cla ho 1a chéat lwong cao hang
dau, hodc néi rang ho c6 hiéu suéat 1am viéc tuyét vei. Hay yéu cau bang
chirng chirng minh, néu ho khéng dwa ra bang chirng thuyét phuc, ho cé
xu huwéng sé ddng y gidm gié, hodc chdp nhan moét sé diéu kién cua ban.

BAI TAP 7:

Hay liét ké mot sb tinh hudng thuyét phuc dam phan trong thwc t& ma ban
c6 thé tng dung chién thuat nay.

Chién thuat 7: ANGEL & DEVIL



w -

- Dé thuan loi khi thuyét phuc dam phan, ban nén ludn 1a Angel (thién
than), trc ban la déng minh cta ho, ban dang tim cach giup ho thdo g&
van dé, giup ho tranh cung bi ky luat, gidp ho tranh bij rti ro, gitp ho tranh
bi mat khach hang, gitp ho tranh thua 16...

- Tuy nhién, sau lwng ban phai c6 mét thé lwc “hdc am” (Devil), déng vai la
ngudi gay ap lwc. Trong khi Angel sé gitr mdi quan hé than thién, chinh
Devil sé& 1a yéu t6 khién ho phai chap nhan cac yéu cdu ma ban dé ra.

* Vi du: Ban 1a trwéng phong té chirc hanh chinh. Ban yéu cau 5 phong
khac phai ndp bao cao dung han dé ban tdng hop. Tuy nhién, c6 mot vai
phong hay xao nhang, khéng chd trong nhiém vu nay. Vay, ban c6 thé
nh&c ho ndp bao céo v&i tw cach 1a nguoi dang lo 1ang, vi “sép rat quan
trong ban bao cao nay, sép dang héi”, ban sé khéng biét giai thich véi sép
thé nao néu nhu bao cdo nay bij tré. Vay, ban la ddng minh cta ho, con sép
dang gilr vai tro la Deuvil.

* Vi du: Tai cong ty X, trwéng phong thu mua thi rat dé thwong than thién,
nhwng phé giam déc phu trach thi lai rat kho tinh. Mot hém, chuyén vién
kinh doanh cia mét céng ty cung rng vat liéu gri ban bao gia cho vi
trwdng phong thu mua nay. Vi trwdng phong hen anh ta dén céng ty dé
gap pho giam dbc. Vira buéc vao phong phé giam dbc, 6ng da dap xubng
ban bao gia va bao “Anh bao gia thé nay thi sao t6i hop tac véi anh duorc!
Anh mang vé dil”. Anh chang nhan vién kinh doanh kha hoang, vi khéng
biét Iy do gi ma vi giam dbc lai gian dir dén vay. Vi trwdng phong kéo anh
ra ngoai réi gidi thich rang: “Phé giam dbc cla téi 1a nguoi rat cé kinh
nghiém trong linh vwrc nay, nén khi nhin vao bang bao gia cta anh thi da
thdy kha cao so véi cac dbi tac cung &ng khac. Toi rat mubn hop tac voi
anh, tdi cling rat quy anh; chi 1a téi can ly do dé thuyét phuc pho giam déc.
Anh xem xem c6 thé bét dwoc nhivng khodn nao, hay cho téi mre gia san
ma bén anh c6 thé cung cap. Toi sé tim cach thuyét phuc phé giam dbc.”

=> Trong trwdng hop nay, vi tredng phong déng vai Angel, con pho giam
dbc dong vai Devil, mét ngudi gitr mbi quan hé, con mét ngudi gay ap lwc.
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Pay ciing la chuyén thuat dam phan ctia mét sé céng ty khdn ngoan, khi
clr ngudi di dam phan, ho luén di tir 2 nguwdi trd 1én d& chia nhau moi
ngwdi mot vai tro.

* Vi duy: Ban la chuyén vién quan hé khach hang. Khach dat mét danh séach
san pham, tuy nhién chuyén vién kho lai cham tré. Ban hdi thic chuyén
vién kho xt&r ly don hang cuta ban, tuy nhién ban nén ding & vai tro la
ngwdi dang lo I&ng vi “khach hang nay rat kho tinh, néu giao tré ho sé lam
um lén, goi dén hotline rdi thé nao ciing gay rac rbi cho bd phan kho 1an bo
phan quan hé khach hang”. Khi dé, ban la ddng minh cGa nhan vién kho,
con khach hang lai la Devil.

=> Ngoai ra, Devil c6 thé 1a: Thanh tra kiém tra; Bi danh gia 1 sao trén
Google map; Bi bao chi phanh phui; Bi vi pham phap luat, day dwa tdéa an;
Bi mat uy tin; Hoi ddng ky luat; Dén bu bdi thwong; Phai di gidi trinh rat
phién phirc; Noi quy nha trwdng; Quy dinh nha nuwéc...

BAI TAP 8:

Tim thém it nhat 3 “thé lwc” co6 thé |am Devil trong cac tinh hudng thuyét
phuc dam phan.

BAI TAP 9:

Hay ghi ra it nhat 3 tinh hudng ma ban da tirng dam phan thuyét phuc that
bai - hodc dang can dam phan thuyét phuc - hodc sé can dam phan thuyét
phuc. Sau dé hay suy nghi xem néu ban 1a Angel thi dau sé 1a Devil?

Chién thuat 8: “BANH iT Bl THI BANH QUY LAI”

Néu dbéi phwong dwa ra mot yéu sach, dé khong bi thua thiét, ban can yéu
cau déi phwong bu lai bang mét yéu td nao dé.

- Vi du: “Néu toi thwe hién viéc dd cho anh thi sé phat sinh chi phi phat
sinh, tén thém nhan lwc. Anh cé thé hé tro téi bu d&p chi phi nay bang cach

nao?”’

- Vi du: Ban ciing phong ki tdc xa cta ban rat lwdi biéng, nén khi dén ngay
cau 4y truc vé sinh thi lai hay nh& ban lau don phong thay. Ban da giup
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nhiéu Ian va khéng mudn gitp niva vi sé tao tinh y lai cho ddi phwong. Khi
do, ban cé thé chia sé rang ban dinh danh thdi gian dé dé giat 6. Vay, néu
ban da phu trach lau nha, thi ban 4y sé& phu trach giat d6. Diéu nay sé tao
sw cong bang cho déi bén, khéng khién ban phai thua thiét va tao thoi quen
doi hdi & ngudi khac.

- Vi du: Mirc gid ma anh dwa ra thi chi cé thé ap dung khi nao mua véi sb
lwong 5 san pham tré 1én. Vay c6 mua véi sb lwong 5 cai chir a?

BAI TAP 10:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe té ma ban co6 thé (rng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 9: CHIA NHO COMBO CUA bOI PHUONG

Néu déi phwong dwa ra yéu sach, trong khi ban khéng muén t&r chéi vi sé
bi mat long hodc méat khach, nhwng ciing khéng thé chdp nhan hoan toan
yéu sach. Khi d8, ban nén chia nhé yéu séach cda ddi phwong ra va chap
nhan moét muc nao do trong goéi yéu sach do.

- Vi du: “Combo nay téi thay khdng c6 cai gi c6 vé hap dan hét nhung dé
t6i doc ki xem c6 phan nao t6i cé xai dwoc hay khéng dé ang ho anh!”

- Vi du: “Trong 6 cai nay thi t6i khéng c6 xai dwoc phan gi nhwng cé cai s
4 1a c6 vé phu hop thdi bay gi& dé ang hd anh téi chon mua céai phan sb 4,
anh tach né ra gium téi!”

- Vi duy: “Cac diéu khodn nay kho kha thi qua anh. Nhwng d& minh doc ky
xem c6 phan nao minh cé thé hé tro dwoc anh khéng.”

- Vi du: “Céc yéu cau nay thi déu khéng nam trong chinh sach khuyén mai
bén em, nhwng c6 cai s6 3 & cai s6 4 thi em cé thé thuyét phuc Gy ban
thdm dinh ddng y dwoc 2 cai nay dé hé tro anh nha!”

BAI TAP 11:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe té ma ban c6 thé (rng dung chién thuat
nay.
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Chién thuat 10: GAP NHAM

Khi mét nguwdi da ddng y mét viéc quan trong thi s& dé chap nhan nhirng
th&r cdng thém.

Vi du: Khi khach mua xe hoi, céc hdng xe thuong gdn kém mét goi trang bj
b&t buéc (16t thdm, gén vé che muwa, gén thanh chdn chéng va dép, nang
cép man hinh, gdn cdm bién ap suét 16p, mua thém géi bdo hiém than
xe...) Véi gid khodng vai chuc tridu. Chién thuat nay thuong duoc goi la
“Mua bia phai mua thém lac”.

Néu ban bi déi phwong dung chién thuat “gdm nham”, ban sé& lam gi?
- Ban lich sy cam on & néi khdng.
- Ban n6i rang ban khéng c6 quyén quyét dinh mua thém!

- Pwa vao hop déng tat ca nhirng thi ta cAn mua, ki déng dau va chét
hop ddng. Khi hop déng da chét, ho khéng gdm nham dwoc ban thém
nira.

BAI TAP 12:
Hay tim thém it nhat 3 vi du theo kiéu “Ban bia kém theo lac’.
BAI TAP 13:

Hay liét k& mot sb tinh hudng thwc té trong Iinh viec nghé nghiép cta ban
ma c6 thé ng dung chién thuat nay.

Chién thuat 11: KHONG TAO HY VONG NHUONG BO NGAY TU PAU

Néu ban hay nhwong bd, ban sé tao ra mot hy vong nao dé trong long cua
dbi tac vé thoi quen nhwong bd ciia ban => Déi tac sé lién tuc ép chung ta.

Do d8, ban cé thé ap dung chién thuat ndy bang cach: "Tdi khdng thich
thwong lwong, giri bang bao gia tét nhéat cho toi!”
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BAI TAP 14:

Hay liét k& mét sé tinh hubng thuc t& ma ban co6 thé &ng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 12: CHIEN LUPQ'C BE DOA

Céch 1: Néu khoéng hop tac véi ban, dbi phwong sé gap rdi ro gi, hodc mét
tién bao nhiéu, hoac gap khé khan gi.

- Vi du: “N&m sau em khdéng chéc la |i suét sé gitr dwoc mire nhw vay”.

- Vi du: “Pot dich bénh thr tw dang bt diu ap t&i, néu anh khéng mua bay
gi®, khi dich dén sé& khong tré tay kip”.

- Vi du: “Cé hai khach hang khac dang doi dé mua san pham nay. Tuy
nhién, em bao ho ch® vi em wu tién cho anh do anh lién hé trwéc. Em hen
v&i hai khach kia 1a 2 ngay nira phai tra 1&i cho ho réi.”

Néu ban bi di tac 4p dung chién lwvoc de doa, hay dbi phé nhw sau:
- Kiém tra (xem that khong)

- Ttr chéi (gay &p lwc cho déi phwong vi so mat co hdi hop tac)

- Cau gi® (gay ap lwc thoi gian chd do)

- Pé cho th&i han cubi cung trdi qua (thwc té sé cho thay ddi phwong sai
& v6 hiéu hoa con c& cuia déi phwong)

Céch 2: Ban dwa ra cac rdi ro ma ho cé thé sé gap phai (nhw: bi mét tién,
bi dubi viéc, bi tai nan, bj gdy xwong, bi bénh tat, bj t& vong...) cét dé danh
déng vao ndi so trong tdm thire ddi phwong.

Sau d6, ban méi gioi thiéu gidi phap cta minh. Bdi phuwong sé cé xu
hwéng nhan thdy sy clp thiét cAn phai mua san pham dich vu cta ban
ngay ma it dan do vé gia (vi céng viéc hay tinh mang quy gia hon nhiéu so
véi sb tién bd ra). Phwong thire nay rat hay dwoc ap dung trong kinh
doanh, quang cao.
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BAI TAP 14:

Hay liét k& mét sb tinh hudng thwc té trong Iinh viec nghé nghiép cla ban
ma c6 thé &ng dung chién thuat nay.

Chién thuat 13: RUT LAI BANG BAO GIA

Vi du: “Sép yéu cau em rat bao gia nay lai néu dén ngay 30/8 anh chwa
chét viéc mua hang véi bén em”.

Phwong phap nay cé tinh &n — thua rat cao nén chi s&vr dung khi dwa ra bao
gia da lau nhwng khach hang chwa quyét.

Khi do, ban c6 thé:
- Rat tirng phan hodc rat toan bd bao gia.
- Rat tvng phan sé nhe nhang hon.

- RGt toan bd thi tinh quéd quyét cliia ban s& manh mé hon & khién khach
hang thay ban khéng gidm duoc niva.

- Cach lam mém va van gii* mdi quan hé: Ban lam theo chi dao cua cap
trén & ban thi dirng vé phia déi tac, ludbn muébn lam &n véi déi tac.

BAI TAP 15:

Hay liét k& mot sb tinh hudng thwc té trong Iinh viec nghé nghiép cta ban
ma c6 thé ng dung chién thuat nay.

Chién thuat 14: PHWONG PHAP "BO CUQC" BE DU'NG LAI KHI CAN
THIET

“Take it or Leave it!I” Néu ban da tung hét c& nhwng déi phwong van muén
chén ép thi ban can drng viéc dam phan lai va cho dbi tac thy ban khdng
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dam phan nira (nhwng van gitr mdi giao hdo - két hop véi tha thuat trinh
v&i cép trén dé gitr hoa khi)

=> Pé dbéi phwong biét ban day da Ia gidi han & ban da dén mirc sén sang
danh thi gian cho khach hang khac dé chiu hon.

=> Pay cling la mét cach dbi pho véi nguwdi st dung phwong phap Devil
vOli ban.

Chién thuat 15: DPANH LAC HUONG:

Hay canh giac véi nhivng hang muc ma déi tdc néi ching rat quan trong
dbéi v&i ho. Tam tri cta ban sé tap trung vao ndi dung dé ma lo 1a di cac
hang muc khéng quan trong déi véi ho (ho danh lac huwéng)

Vi du: “Anh dang rat phan van vé gia. That sw day la chd anh ban khodn
nhét trwdc khi ki hop ddng... Théi néu em khéng gidm gia cho anh dwoc
thi tang thoi han cho anh vay!”

Cau chuyén trai nghiém:

Vai ngay truéc, mét cdu trai tré dén thdm ao ca vira maéi khai trurong cua
nguwoi cha, phi cau ca & day la 300.000d.

Nguoi cha vén gidi tiéng Anh, hay doc cac sach bao tap chi nudc ngoai dé
hoc héi cac y twéng kinh doanh nén nghi ra rét nhiéu cach thic kinh doanh
méi la. Ong cam két véi khach: néu ai khéng cau duroc ca sé duwa cho mot
con ga. Thé la rat nhiéu nguoi déu di. Khi tré vé, mbi ngudi déu vui vé
mang vé madt con ga. Chi mét tudn sau, 6ng da thanh ly dwoc hang nghin
con ga.

Sau nay, cadu méi biét, dudi ao khéng c6 ca. Ong chi la nguwdi nudi ga
chuyén nghiép.

M¢t thang sau, bat chwéc chi minh, cdu khai trrong mét ao ca khac, ¢
mot dia diém khac. Ao nay cdu cho nguoi ta dén cau ca mién phi, ai mudén
t6i cau thi ctr dén cau khong tdn tién.

Nhung khi cdu dwoc con nao phai l&y con do, gia la 150.000d mét ki. Két
qué co rat nhiéu nguoi di. Béi ao nay rat nhiéu cé, cau la lat sau dinh ngay,
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nguoi cau rét thich, cé khi mét ngay cau duoc may chuc con. Tat cd moi
nguoi déu cdm thay minh la b4c thay cau ca.

Thue ra, ca nay cdu mua vé tir cho ban sivéi gia vén 50.000d mét ki.

Sau vai thang, lam &n khdm kha, cdu khai trrong mét ao céa khac. Ao ca
nay khéng cau bang c&n ma lai cho khéch duwoc phép tung chai tha luéi bat
ca. Cau cung cép sdn chai luGi, cé 4o toi cho khach méc, ddi mii dan réng
vanh, tréo I&n thuyén nhd, gia trang thanh ngw dan, trdi nghiém cudc séng
séng nuoc.

Ao céa c6 nguwoi phu trach chup anh dep, cho khach hang chia sé trén
mang. Cudi cung, c& danh bt duoc ban véi gia 150.000d mét ki. R4t nhiéu
nguoi thich di. M6t 1an tung chai hay tha /wéi 1a bat duoc cd méy ki ca. Co
khach phéan khich qud, thd luwéi may lan, thu duoc cd chuc Ki.

Ao c& mét ngay tiéu thu tdng dan tor vai trdm ki méi ngay, co khi ban duoc
hon c¢3 téan. Khach hang tri nghiém bat ca that vui vé va cé nhiéu anh dep.
Khu phia sau lai c6 choi dé khach ngdi nghi, néu khach cé nhu céu &n
uéng, nha bép sé ché bién ca va tinh phu thu. Néu khéng &n hét, khach cé
thé mang di hodc ban gia si cho ngudi ngéi thu mua & céng khi ra vé.

(Trich Giao trinh Ky nang tw duy sang tao)

=> Y twdng khédn ngoan “‘mé ao ca - dé ban ga” dwa trén nguyén ly
“giwong Ddng kich Tay”, dung cam két dé& hap dan khach dén cau ca,
nhwng thu lgi nhuan & viéc ban ga. Cac y twéng con lai ciing vay.

BAI TAP 16:

Hay ra soét lai xem ban da tlrng mac bay “danh lac hwéng” trong nhirng
lan mua hang nao hoéc trong nhirng trwdng hop nao ma dén gi& minh van
khéng hay biét?

BAI TAP 17:

Hay liét ké mot s tinh hubng dam phan thuyét phuc trong thyc t& ma ban
c6 thé &ng dung chién thuat nay.

Chién thuat 16: FEEL — FELT — FOUND
FEEL (cam thay): Toi hiéu tai sao anh lai cdm thay diéu dé.
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FELT (da cam thay): Nhiéu nguoi cling da tirng cam thiy giéng nhuw vay
trwéc day.

FOUND (nhan ra): Nhwng sau khi ho st dung dich vu cia chung téi thi ho
nhan ra rang....

=> Gilp tranh tranh c&i trong budi dam phan, lam mém céac tinh hubng
cang thang.

=> Giup dwa ra ly do thuyét phuc, déng th&i cho thdy nhiéu nguoi ciing da
mua hang/ da déng y/ da kiém chang.

BAI TAP 18:

a. Hay liét k& mot sb tinh hubng trong thwc t& ma ban c6 thé ng dung
chién thuat nay.

b. Thwc hanh déng vai véi mét nguwdi ban trién khai mét trong céac tinh
hubng d6 dé tap luyén.

Chién thuat 17: "TUNG HOA MU"

Ban dwa ra rat nhiéu sé liéu, dwa ra rat nhiéu biéu do, dwa ra rat nhiéu
bang chirng chuyén mén, dwa ra rat nhidu thdng tin va ding thuat ngir
chuyé&n nganh, st dung cac cum tir tiéng Anh khé hiéu dé trinh bay... cbt
dé khién déi phwong rdi tri. Khi dau 6c ho dang réi rdm, ban duwa ra
phwong an cho ho Iwa chon, gibng nhw ho dang sap chét dudi gitra dai
dwong théng tin va ban quang cho ho chiéc phao dé thoat, ho sé cé xu
hwéng lwa chon phwong an ma ban khuyén nghi dé d& phai suy nghi rac
ri.

Chién thuat 18: "KHAI THAC LOI"
Cb gang tim nhirng 16i trong san pham, dich vu cta déi phwong. DU 14 16i

nhd, nhwng né la bang chirng cho thay san phadm dich vu ctia déi phwong
khong hoan hdo. T d6, khién dbi phwong yéu thé.
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Vi du: S&n phdm c6 mau khéng séc nét nhw hinh anh trén file; San pham
c6 vét trady; San pham c6 sd do chénh léch véi chi sé da bao; Day chuyén
thiéu mét sé dung cu; May mdc xa thai hoi cao; Thoi gian hoan thanh
cham hon so véi dy kién; Dich vu bi cac khach hang trwéc day danh gia
thap trén mang x& hoi...

Chién thuat 19: "XONG ROI!"

S& dung khi déi phwong gay ap lwc va mudn doi thém lgi ich khi hop déng
da ky.

=> (’ng ph6: Ban noi rang cong viéc da trién khai va néu thay dbi thi phai
phat sinh chi phi.

Chién thuat 20: Thuyét phuc bang "NHAN SAC"

Ai ciing la con nguwdi, ma la con nguoi thi déu cé ban nang trong vé thic.
Mot trong cac ban nang manh mé trong tam thirc con ngwéi chinh la cé
thién cdm mot cach rat tw nhién ddi véi nhivng dbi twong co ngoai hinh
dep, gu &n méac thdi trang thu hat, phong thai duyén dang va hap dan. Dai
diéu khién ban phai kién tri d& xem mét bd phim chwa han la cbt truyén ma
la vi mét nam chinh rat dep trai, hay mét ni¥ chinh vé cung dang yéu xinh
xan. Mot soai ca dirng I&n phat biéu sé thu hit hon nhiéu so véi mot ngudi
binh thwdng dirng noi nhirng cau twong tu.

Do d8, ban c6 thé tan dung quy luat tao thién cdm vé thirc nay bang cach:

- Khién minh tr& nén thu hat hon, dé nhin hon, sach sé thom tho gon gang
twom tét.

- An méc dep nhét c6 thé (nhwng van phai phi hop véi hoan canh xuét
hién) méi khi cAn dam phan hay thuyét phuc.

- Néu ban khéng thé xinh dep hay soai ca hon dwoc nira, vay hay di cling
mot ngudi xinh dep khac dé ngdi vao ban dam phan. Bé 1a Iy do vi sao cac
vi giam dbc thwdng phai dan theo mét co thw ki chan dai d& gap g& ban
bac lam an v&i cac dbi tac cia minh.
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BAI TAP 19:
Hay suy nghi xem, ban c6 thé lam gi dé tr& nén thu hat hon?

Hay hoc thém mét vai I&p trang diém hoac thdi trang dé cai thién hinh anh
cla ban than.

BAI TAP 20:

Hay suy ngdm xem trong thwc té ban da tivng phai “xiéu 1ong” vi nhan séac
cta dbi phwong trong nhirng trwong hop nao?

BAI TAP 21:

Hay liét ké mét sé tinh hudng trong ma ban c6 thé ng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 21: Thuyét phuc bang "UY TIiN"

- Néu san pham cla ban da dwoc mét ngudi co uy tin kiém chirng va tin
dung, thi d6 day uy tin cua nguwoi dé sé duwgc tich hop vao uy tin cta san
pham. Vi du:

+ Kem danh rang nay dwoc Hiép hdi Nha khoa Hoa Ky khuyén dung,
nén quy vi c6 thé hoan toan yén tam vé chét lvong.

+ My phdm nay da dwoc niv dién vién “vedette” A sir dung va cd ciing
khuy&n moi ngu®i nén dung thir. “Vedette” A vén kén chon my pham div
I&m, ma van dwoc cd 4y dung trong thdi gian dai la ban hiéu rdi hen!

- Néu I&i néi nay do mot ngudi co vi thé cao phat biéu, thi 161 ndi dé cé strc
nang hon mét |&i ndi théng thuwerng. Nguoi co vi thé chinh 1a nhivng ngu i
c6 uy tin trong linh viec ma ban dang muén thuyét phuc ngwdi khac. D6 cé
thé 1a mét chinh tri gia, 1a moét ngwdi ndi tiéng, 1& mot chuyén gia, mot ky
sw gidi, mot nguwdi 1anh dao cla té chire, 14 gidng vién cla lop, 1a mot hiép
héi chuyén mén. Vi du:

+ Trong mdt budi tw van tuyén sinh, mét vi 1anh dao dén t&r mot trwdng
dai hoc trong Iinh vc cdng nghé théng tin da chia sé vai toan thé hoc
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sinh tham dy mét dw bao vé nhu ciu nhan lyc trong linh vee coéng nghé
théng tin sé con tang manh trong 10 - 15 nam sap tdi. Do do, thi sinh thi
vao nganh céng nghé thoéng tin sé rat dé co viéc lam va mac lwong sé
cao hon so v&i mat bang chung. Dé ting sirc nang cho 1&i néi, 6ng chia
sé: “Dy bao nay khdng phai tw t6i nghi ra, ma la Phé tha twéng da ting
trinh bay dw bdo nay trwdc Québc hdi vao nam 2021”.

+ M6t 16p trwdng ding 1én trién khai ké hoach té chirc mét sy kién va
kéu goi ca I&p tham gia. M6t thanh vién trong I&p ding 1én phat biéu
rang k& hoach nay c6 van dé. Lop trwdng dap rang: “Minh da trinh ké
hoach nay dé xin phép Ban chd nhiém khoa réi. Thay trwdng khoa da
xem qua ké& hoach nay, thay hoan toan ddng y va khéng yéu cau diéu
chinh gi ca.”

+ Nguoi me thay vi bt con phai thi vao nganh Y theo y minh, ba da
ddng y dé cau con trai thi vao nganh Coéng nghé thwc phdm ma con yéu
thich va phi hop; vi cau da nhé gido vién chi nhiém dién thoai va thuyét
phuc me minh vé viéc chon nghé phai phi hop véi hirng tha va nang
lwe.

- Néu ban than ban 1a nguoi cé uy tin, da tao dwoc niém tin noi ddi
phwong, thi [&i ban noi ra sé cé strc ndng hon nhiéu trong tam tri cta ho.
Do do:

+ Nén ludn ludn gilr 161 hra, noi la lam.
+ Nén luén hoan thanh dung han, chat lwgng dung nhw cam két.

+ Nang cao uy tin cGa ban than bang cach nang cao thuc lwc thuc té,
lam tét, lam gidi.

+ M6t sé trwdng hop uy tin con dwoc nang cao khi ban c6 nhirng bang
cép uy tin, c6 hoc vij cao.

+ Ngoai ra, uy tin con dén tlr nhan cach va 16i séng cua ban, tao ra bdi
nhirng nét tinh cach tét ma ban bdc 16 mét cach tw nhién trong céng viéc
va trong giao tiép.

BAI TAP 22:
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a. Hay suy nghi xem, ban c6 thé lam gi d& c6 uy tin manh hon trong Iinh
vwe nghé nghiép cdia minh?

b. Hay suy nghi xem, ban c6 thé lam gi dé cé uy tin manh hon trong giao
tiép va cudc sbéng?

BAI TAP 23:

Hay suy ngdm xem trong thuc té ban da tirng b thuyét phuc b&i uy tin, béi
dd nbi tiéng, hodc bdi vj thé ctia ddi phwong trong nhirng trwdng hop nao?

BAI TAP 24:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe té ma ban cé thé sé can phai ng dung
chién thuat nay.

Chién thuat 22: Thuyét phuc bang "SO BPONG"

- Néu san pham cutia ban da dworc rat nhiéu nguwdi dung, nghia la ching rat

tot.

- Néu I&i néi ctia ban da dwoc rat nhiéu ngwdi kiém chirng, nghia la ching
rat dung.

- Néu bang béao gia ctia ban da dwoc rat nhiéu khach hang déng y, nghia la
né rat hop Iy.

- Néu ban dwoc rat nhiéu 14 phiéu tng ho tlr ngwdi khac, nghia |a ban rat
dwoc tin nhiém.

- Quan an cla ban duwoc rat nhiéu ngwdi danh gia 5 sao trén Google map,
trén Foody; Homestay cla ban dwoc rat nhiéu 5 sao trén Booking, trén
Agoda; san phém dich vu cla ban nhan dwoc rat nhiéu khen ngoi trén cac
trang danh gia trwc tuyén... nghia 1a san pham dich vu cta ban réat tuyét
VO

- Mét minh ban néi cé thé ddi phwong khéng tin, nhwng nhiéu nguwdi déu
néi nhw vay thi déi phwong dé bi thuyét phuc hon.

BAI TAP 25:
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Hay suy ngdm xem trong thuc té ban da twng bi thuyét phuc béi sbé déng
trong nhirng trwd'ng hop nao?

BAI TAP 26:

Hay liét ké mét sbé tinh hudng thwe té ma ban cé thé sé can phai ng dung
chién thuat nay.

Chién thuat 23: Thuyét phuc bang cach dwa ra it nhat "HAI SU LUA
CHON"

- Khéng ai thich bj ap dat vi moi ngudi déu cé cai téi riéng. Do dé, ai cling
thich dwoc Iwa chon hon. Vi vay, néu mubn ddi phwong chap nhan, hay
dwa ra it nhat 2 phwong an cho ho Iwa chon.

Vi du: Ban dang bj qué tai, trong khi ddng nghiép ké& bén thi ban biét 1a ho
dang ranh nén dinh nhé ddng nghiép hd tro. C6 hai cach noi:

+ Céach 1: “Ban oi gitip minh viéc nay di?!” => Ban sé& dé bj tl chéi.

+ Cach 2: “Ban oi hém nay viéc nhiéu qua minh chwa x@ ly kip, nhé ban
giup minh mét viéc v&i, sau nay khi ban ban minh sé phu lai nghen?
Hién c6 viéc A thi hoi kho va lau, con viéc B thi dé hon va cling nhanh.
Ban xem c6 thé phu gip minh viéc nao dwoc?” => Bdng nghiép cé xu
hwéng chon viéc dé (va day chinh 1a viéc ban dinh nh& ho 1am; con néu
ho chon viéc kho thi ban lai cang dwoc nhe).

Tét nhién, cach nay khéng phai ltc nao ciing thanh céng 100%, nhung sé
nang cao ti 1& ban thuyét phuc dwoc thanh céng Ién nhiéu so véi cach
thong thuwdng.

- Con nguoi rat so bj thiét, ho thwdng hay so sanh trudc khi mua hang. Khi
ban hang, hay dwa ra it nhat 2 sy Iwa chon, ho sé so sanh va co xu hwéng
chon san phdm nao ma ho thay tét nhat. Ngwoc lai, néu ban chi dwa ra 1
sw lwa chon va thuyét phuc ho mua, ho s& c6 xu hwéng phan vé tam ly
nhiéu hon vi so bi ban Itra.

Vi du: Ban dang ban may maéc.
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+ Néu ban dan ho dén 1 con may tét va thuyét phuc khach hang chon,
ho sé khéng thich mua.

+ Nhwng néu ban dan ho dén xem 3 con may khac nhau va cho ho so
sanh, ho sé& cé xu hwéng chon mua con may nao ma ho thay tét nhat
so v&i nhu cau cla ho.

- Con ngwdi ludn mudn chon céi tét hon. Néu ban chi c6 1 san phadm duy
nhat d& ban, hay ché bién ching thanh céac phién ban khac nhau, va cho
khach hang lya chon.

Vi du: Ban dang ban 1 cong thirc ché bién thwec phdm. Nén chia cong thic
nay thanh 2 “options”:

+ Option 1: Cong thirc Al dé& ché bién hon nhwng chat lwong sé thap
hon, hao phi nguyén liéu nhiéu nén gia thanh lai dat.

+ Option 2: Céng thirc A2 ché bién phirc tap hon chat, nhwng chét
lwong sé vwot troi, tiét kiém nguyén liéu nén gia sé ré.

Gia thanh cla hai céng thirc nay la gan nhw nhau, hoéc chi chénh nhau
chut dinh.

=> Khi d8, ban sé& lam ndi bat option 2 va khach hang cé xu huwéng wa
thich option nay hon. Tuy nhién, néu ho mua option 1, thi ban van ban
dwoc hang, vi ca hai sy lwa chon nay déu la san phadm cda ban.

Vi du: Cac hang dién thoai khi ra mét san phAdm méi, ho luén tao ra nhirng
“phién ban” dé& khach hang lwa chon. Vi du nhw iPhone 8 ra d&i thi c6 thém
phién ban iPhone 8 plus; iPhone XS ra d&i thi c6 thém phién ban iPhone
XS Max; Samsung Galaxy S7 thi sé c6 thém S7 Edge; Samsung Galaxy
S22 thi c6 thém phién ban S22+ va S22 Ultra. Muc dich la d& khach hang
c6 cai “so sanh ndi bd” cac san pham clng dong cta chinh ho véi nhau.
Néu khdng c6 phién ban nao dé& cho khach so sanh, khach hang sé co xu
hwéng so sanh san phdm duy nhat cda ho véi san phdm clha bén déi tha,
tr d6 ho s& mat di mot lwong khach hang.

BAI TAP 27:

Hay suy ngdm xem tinh huéng nao trong thwc té ban da tirng chon mét
trong “2 sw lwa chon” ma déi phwong dwa ra?
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BAI TAP 28:

Hay liét k& mét sé tinh hubng thuc t& ma ban co6 thé &ng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 24: Thuyét phuc "DU KIiCH"

- Nhiéu khi ban khéng can truc tiép thuyét phuc déi phuwong, ma sé thdng
qua mdt ngudi trung gian ma déi phwong rat c6 niém tin. “Nguwdi trung
gian” thwdng la nguoi than, hodc ban be, hodc ddng nghiép, hodc nguoi
yéu, hoac con cai cua ho.

- Khach hang mua san pham cla ban, khéng phai vi ho quen biét ban, ma
la vi ban bé cta ho da dung, va ho da dwoc “truyén tai” vé cdng hiéu cla
san phadm nay. Chién thuat nay rat phu hop khi ban cac san pham vé giao
duc, vé y té va vé my pham.

BAI TAP 29:

Hay liét ké mét sé tinh hudng thwe t& ma ban c6 thé (rng dung chién thuat
nay.

Chién thuat 25: Thuyét phuc bang phi ngdn ngir: anh mat, sw "dung
cham", canh tay mé& & khoang cach da am &p

Phi ngén ngir 1a yéu té tao thién cdm mot cach vo hinh, tdc ddng vao tiém
thirc ctia d6i phwong. Chang han nhu:

- Néu ban khoanh tay trwéc ngwc trong budi trd chuyén dam phan, ddi
phwong sé c6 c6 cam giac ban khéng hirng tha hoac c6 cam giac cudc
dam phan nay dang bé tac.

- Néu ban béat tay qua nhe, khéng cwoi, dbi phwong ciing c6 cam giac ban
thiéu nhiét tinh.

- Néu ban bét tay twong dbi chat va néng am, khi ngdi tay lubn mé rong,
ngwdi hoi nga vé phia trwdc (rit ngan khoang cach gitva hai bén) dé thé
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hién sy quan tdm, mat nhin déi phwong nhiéu hon, hay mim cwdi than
thién khi dang nghe va gat diu trong luc déi phwong dang noi... ban sé tao
nén mot bau khong khi rat &m ap. P&c biét, thinh thoang mét cai “cham”
trong IUc trd chuyé&n sé khién hai bén tré nén vo cing gan gdi. (Lwu y: nén
cham vao cac chd mé va “cdng cdng” nhw canh tay cta déi phuwong chang
han, va cham mét cach rat tw nhién trong khi dang trd chuyén; tuy nhién
nén tranh cham vao ngwdi khac phai néu chwa du than thiét hodc tranh
cham vao cac chd nhay cam.)

- Thinh thoang, rwou bia hay mét biva &n ngon ciing tao nén bau khéng khi
cdi mé gilra hai bén. Diéu nay gilp nang cao ti I& dam phan thanh céng
hon nhiéu so vé&i mét budi dam phan khd khan va cirng nhac.

BAI TAP 30:

a. Pang ki hoc phan Ky ndng giao tiép dé biét cach tao thién cam va (rng
dung vao dam phan thuyét phuc.

b. Tim doc quyén “Cubn Sach Hoan Hao V& Ngon Ngi¥ Co Thé&” cla tac
gia Allan va Barbara Pease dé biét giai ma ct chi phi ngdn ngir cta dbi
phuwong va biét cach tao thién cdm bang cac clr chi phi ngdn ngir.

Chién thuat 26: CHAN TINH

DU nghe cé vé “cai lwong”, vi thwong trwdng la chién trueng, hodc ban
dam phan la mét dau trwong; tuy nhién, ban va dbi phwong ai ciing la con
ngwoi, déu cé nhu cau tin twdng va dwoc ngudi khac tin twéng.

“Mbt tram cai ly khéng bang mét ti cai tinh”. Trong rat nhiéu tinh hudng, ddi
phwong déng y v&i ban 1a vi dbi phwong cé cdm tinh véi ban, vi ban chan
that, vi ban uy tin, vi ban déi xt v&i ho bang tAm chan tinh.

Cho nén, “chan tinh” khdng phai 1a chién thuat, nhwng lai Ia chién thuat cao

a3 ”

cap nhét. “Vé chiéu” déi khi lai la “hiru chiéu cao cap nhat”.
BAI TAP 31:

Hay liét ké mot sd tinh hudng dam phan thuyét phuc trong thwc té hoac
mot sé ngwdi ma ban can phai chan tinh.
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LUU Y:
1. Phai ludn té ra cam kich trwéc sw nhwong bé ciaa déi tac.
- Khi phia bén kia nhwong bé du 1a nhé nhat hay té ra cdm kich & cdm on.

- Nguorc lai, khi ta nhuwong bd dbi tac, hay cho dbi tac biét: "Minh that s it
nhuwong bé vén dé nay 1dm. Vi quy anh nén minh méi dong y chi nguoi
khéc thuong la minh khéng c6 déng y." => Khién ho tré nén dac biét.

2. Ung xt khi bi dbi phwong “Giang bay”:
Doi khi, déi tac tao ra van dé dé yéu cau ching ta bu dép lai.

- Vi du: Lam cai nay thém cho téi di? | Khéng duoc a? | Néu vay phai co gi
bu cho t6i ch#

=> Phan biét dwgc van dé nao that, van dé nao do déi tac tw tao ra &
chi bu dap véi riéng van dé do théi, khéng bu dap cho mét van dé khong cé
that.

- Vi du: Khéch noi 13i suét ngan hang khac canh tranh hon 1,2% => Pay la
van dé that, ta déng y bu bang quyén loi khac.

- Vi du: Khach n6i ngan hang khéac chiét khau cho ho 0,8%: trong khi diéu
nay khéng c6 that => Ta c6 thé héi dap rang chi tiét nay ta khdng thé
chirng minh dwoc véi Ban thdm dinh, yéu té nay ciing vi pham chinh sach
ctia hé thdng cac ngan hang va vi pham phap luat nén ta khéng thé thuyét
phuc duoc Ban thdm dinh.

3. Ung x&r khi d6i phwong dung chién thuat “Téi khéng c6 quyén quyét
dinh”:

Néu dbi phwong ndi "Téi khédng phai 1a nguodi ra quyét dinh ma ngudi

quyét dinh sé& Ia céc thanh vién cla cong ty/ cla hdi déng/ cta ban giam
dée".
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=> Hay nhan manh quyén lwc cda ho: "Téi biét day 1a van dé quan trong va
chi 1a nguoi phu trach viéc nay. Mac du cé uy ban nhwng tiéng noi cia chi
sé dong vai trd quyét dinh trong viéc ra quyét dinh cudi cing.”

Ngwoc lai, khdng nén cho dbi tac biét ban 1a ngwdi ra quyét dinh cubi
cung. Vi sao? Vi ban sé khéng con dwong rat.

Gia s, khi ban n6i: "Em can hdi y kién cta cép trén" => Pbi phwong yéu
cau: "Cho tdi sb dién thoai cta cap trén dé téi goi luon?" => Ung x&r: Hay
cho biét cap trén 1a mét hdi déng/ Gy ban thdm dinh gia nén ban phai thuyét
phuc rat nhiéu ngudi vé yéu ciu nay.

BAI TAP 32:

Tim doc cac sach vé Nghé thuat thuyét phuc, Nghé thuat dam phan va tim
ra it nhat 10 ky thuat dam phan thuyét phuc khac. Sau dé chia sé céac kj
thuat nay vdi tap thé.

Goi y 12 tai liéu tham khao:
1. Ban C6 Thé Pam Phan Bat Ctr Piéu Gi - Herb Cohen

2. Nhirng Cudéc Dam Phan Quyét Pinh - Kerry Patterson, Joseph Grenny,
Ron McMillan, Al Switzler

3. Nhirng Pon Tam Ly Trong Thuyét Phuc - Robert B. Cialdini

ROBERT B. CIALDINI

Influence: The Psvchology of Persuesion

NHUNG CUOC
— & DAMPHAN .

DAMPHAN  QUYETDINH ummcggu T

BAT CU by
DIEU GI THUYET PHUC

vou can Negotiate anything
{13 (l( (Ill!l gla thuyet phuc hng ddu 56 dung

Nguyén Vo Thank, Minh Kho! dich

b

Mai Hanh djch
Srolphobooks’ Wt

Siokhosonts’ 1 B% .
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4. 36 Chwéc Thuyét Phuc Bat Ky Ai - Robert B. Cialdini, Noah J
Goldstein, Steve J. Martin

5. Strc Manh Thuyét Phuc - Kurt W. Mortensen

6. 1Q Trong Nghé Thuat Thuyét Phuc - Kurt W. Mortensen

" , KURT W.
WM (e
HUO MORTENSEN
/L
(yed
f
/ ! trong
Maximum Influence NGHE THUAT
| o
| " THUYET
NOAH J. GOLDSTEIN 12 quy tic ving cia
STEVE J. MARTIN nghe thuit gay dnfi fuding

ROBERT B. CIALDINI

Srolphobocis” [B]SAIe

7. Gilr Thé Thwong Phong Trén Ban Pam Phan - Roger Dawson

8. Pirng Bao Gi® Chia Pdi L¢i ich Trong Moi Cudc Dam Phan - Chris
Voss

9. Nghé Thuat bam Phan DPinh Cao - Kerry Patterson, Joseph Grenny,
Ron Mcmillan va Al Switzler
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SEPH GRENNY
TS

Crucial

conversations

CHRIS VOSS

TAHL RAZ

NGHE, THUAT DAM PHAN
FOLE

P oa—-

PHONG [t
PAM PHAN

Never Split
the Difference

O antsmme | nir-

10. Nghé Thuat Pam Phan Bét Bai - Stuart Diamond
11. Thuat Dam Phan - Brian Tracy

12. Nghé Thuat Dam Phan - Donald John Trump
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CHUONG 2.

CACH PHAN BIEN TRONG CUQC TRANH LUAN
Ky nang nay wng dung trong cac trwedng hop nhu:
M Phan bién va tranh luan trong mét budi hop nhém
M Phan bién va tranh luan vé mét dé tai khoa hoc
M Phan bién va tranh luan vé céng viéc tai céng sé&
M Phan bién va tranh luan trong giao tiép
M Phan bién va tranh luan trong héi nghi, héi thao, toa dam
M Phan bién va tranh luan trong dam phan thuyét phuc
C6 mot sb ky thuat phan bién va tranh luan hiéu qua nhw sau:
Céach 1: YEU CAU BANG CHUNG.

Trong khi tranh luan, d& xac dinh tinh chinh xac ctia mét luan diém nao do
thi phai c6 can c¥ chac chan. B chic cla can cir sé quyét dinh dé tin cay
cta quan diém. Vay, néu ban mudn thang, hady chuan bj trwéc chirng c
ho&c yéu cau déi phwong dwa ra chirng clr. 90% nhirng diéu con ngwdi né
ra chi 1a suy nghi ctia quan cta ho, thé nén dung cach nay hau nhw kho ai
ma trwng ra dwoc bang chirng, ké ca trworng hop ho cé di ching nira thi
ho ciing khéng chuan bj kip & ma dwa ra ngay trong cudc hop.

Cau chuyén suy ngam:
C6 mét chang trai ban rua trong mét khu chg’ nao nhiét.

-“Rua day! Rua day! Ai mua rua? Hac séng ngan ndm, rua séng van ndm.
Rua séng mét van ndm, gia rat ré!”.

Mét nguoi dan éng trung nién nghe néi rua séng duwoc van ndm, lién mua
mot con. Nhung chdng may, hém sau rua da chét. Ong ta lién chay ra cho
tim nguwoi ban rua, buc tie noi:
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- “Nay, tén Itra ddo! Nguoi néi ban rua séng duwoc van ndm, sao mua vé
mé&i dém qua da chét?”.

Chang trai ban rua cwoi ha ha, tra loi:

-“Thwa 6ng, nhw vay thi xem ra dung vao dém qua rua vira tron mét van
nam tubi.”

(Truyén cé Nhat Ban)
Vay, néu la nguoi dan dng trung nién, ban sé noi gi véi ngwdi ban rua?

Thuec ra, chang trai bdo con rdia no dém qua vira séng dd mot van nam 1a
hoan toan vé can ct. Chi can yéu cau dwa ra bang chirng thi I&i déi tra kia
sé bi vach tran.

Vi du:

Trong budi hop, déi phuong néi rdng phwong an cia ho hiéu qua hon cua
ban => Hay yéu cdu ho cung cép bang chung, sé lidu, két qué nghién ciu
(Nguoc lai ban ciing nén chuén bj bdng ching cda minh phong khi bj héi
nguoc lai. Néu khong, ban khéng nén noi rdng phuong én cta ban hiéu
qué hon ctia ho, ma chi trinh bay md t& dw &4n va dé nguoi lua chon ra
quyét dinh. Khi dé, ban khéng can phai trung ra bang chimg cho 10 néi cda
minh.)

Vi du:

Trong budi hop, déi phuong néi rang phwong an cta ban kho trién khai vi
Sap toi sé co luat ngdn cdm chuyén nay => Yéu cdu ho ddn ngudn chimg
minh cho diéu ho vira néi.

Cach 2: LY DO PAY DU
- Muén béo vé tinh chinh xac ctia moét quan diém thi phai cé ly do thuyét

phuc. Néu ban c6 ly do day di cho quan diém ctGa minh thi khéng ai c6 thé
phan bac.
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- Ngoai ra, néu ai dé yéu ciu ta phai thay dbi lap trworng vi mét ly do nao
day do ho dwa ra, ta phai xem xét ly do dé cta ho dung hay sai. Néu dung
thi ta chdp nhan, néu sai thi ta phai dwa ra ly 18 hodc bang ching dé
chrng minh réng, ly do cta ho la khéng hop ly.

Cau chuyén minh hoa:

Me cla Huwong yéu cdu Hwong chon nganh bac si dé hoc, nham khi sau
nay trong nha c6 ai bénh tat thi con co béac si trong nha van hon. Ba cla
Hwong yéu cau em chon nganh quan tri kinh doanh dé sau nay tiép quan
cobng ty cla ba. Ban trai cia Hwong khuy&n em chon nganh sw pham dé
c6 nghé nghiép 6n dinh, sau nay lap gia dinh dé nudi day con céi. Hwong
thi thich nganh béao chi. Tuy nhién, ba me cho rang nghé d6 khéng phu
hop v&i con géi vi phéi tiép xic véi tdi pham nén rat nguy hiém. Ban trai
cta Hwong bdo nghé day phai di rat nhiéu, c6 khi di nhiéu ngay lién tuc,
day s&m veé tré, sé khong cé thoi gian cham soéc gia dinh. Tat ca déu yéu
cau Huong phai thay déi lwa chon.

=> Pau tién, Hwong gap me va tam su:

“Con cdm on me da dinh huéng cho con. Con biét 1a néu trong nha co6
nguoi lam bac sT thi khi ai d6 dau ém sé d& hon rat nhiéu. Me cing vi lo
cho gia dinh nén méi huéng con theo nghé nay. Chi ¢é diéu con thi tay
chan hoi vung vé, tinh con khéng cén than 18m, dau 6c cing hay quén,
nhét |a may chuyén chi tiét t7 mi. Néu con lam bac si, con ma 1& vung vé tay
chan mét chit, nhéat la khi mé thi chdc hau qua khé luong. Néu phdu thuat
ma quén cai gi dé trong bung bénh nhan chdc gay chét nguoi me oi. Con
ma lam béac sT thi déi khi hai nguoi con nhiéu hon la ctru ngudi nira. Vai lai,
hoc luc cda con ma vao béac si da khoa thi bay phén |a rét chdc. Théi, me
cho con hoc nganh con yéu thich, con dé thanh cong trong nghé hon, kiém
ra tién con sé thué bac si vé cham séc cho gia dinh minh nha me...”

- Sau d6, Hwong gap ba va ti té:

“Con c&m on ba vi da dé lai cong ty cho con. Con biét ba huéng con hoc
quan trj kinh doanh ciing vi ba thuong con va mudn con giau c6. Con thi
khéng c6 6c kinh doanh 18m, con thd ban qudy hang trong héi cho 4m thuc
cua truong théi ciing 16 1én 16 xudng. Con thir ban quén 4o online thé ciing
chdng dira ndo mua. Véi lai, khi budn ban, con cd né qué, khéng c6 dam
dwa ra gia cao, tham chi di chg con khéng dam tra gia. Con cing khéng
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thich cdng thdng, bon chen, khéng nhanh tri dé xi& ly khing hodng 13m.
Con ciing dau duwoc lam |6p trdng dau, tai con lam lanh dao i e 1dm. Con
ma tiép quan céng ty cda ba khdng biét con sé dwa céng ty di xubng dau,
thdm chi pha& sdn hodc méc no nhw choi. Ba cho con theo nganh con thich
nha ba, con céng ty ba thué quan ly giéi vé 1am cho minh. Con nghe ban
con noi, ba ban ay cing la giém déc cdng ty, ba ban 4y cho ban &y theo
dudbi wéc mo, con céng ty thi sau nay dé lai cho ban 4y ndm cé phén dé
huéng cé tuc, ban 4y khéng nhat thiét phai truc tiép 1am. Ba tha suy nghi
cach nay xem nha ba?”

- Sau do, Hwong gap ban trai va that thit mét chut:

“Anh né, néu anh yéu em, ma ba me b3t anh phai cuéi con nhé Loan ma
nah ghét, anh c6 hanh phuc khéng anh? Em cing vady do, em thich nganh
b&o chi, ma anh b&t em |4y nganh sw pham, giébng nhw bj ép |&y nguoi
minh khéng yéu va phai chung séng ca doi, sao em hanh phic duoc ding
khoéng anh? Véi lai, em nong tinh 1dm, vao nganh sw pham thé nao ciing
gay xi-cang-dan cho coi. Ma tinh em day hoc khéng co6 kién tri dwoc, em
chi bai ban em mét hai 1&n ma né khéng hiéu Ia mau néng em néi I&n roi.
Em ma di day hoc thi lam hdng biét bao nhiéu thé hé hoc sinh. Anh cho em
l4y nganh ma em yéu nha anh?”

Ngoai ra, cudi mdi cudc trd chuyén véi me, véi ba, véi anh hai, Hwong déu
dwa ra ly do thuyét phuc dé chirng minh minh hop vé&i nganh bao chi.
Chéng han nhu:

- “Con hoc tét mén Vian, cé khen con viét van tét.”

- “Con tumg phu trach tor bao cda 16p trong cudc thi bao twong 20/11 va
duoc thdy co khen |1a cac bai viét rat hay.”

- “Con d4 tim hiéu ky, lam bao chi c6 thé chi di mét thoi gian dau, sau dé
c6 thé lam bién tdp va chd yéu lam & van phong. Ngoai ra, tét nghiép
nganh nay cé thé lam bién t4p vién cho cac cong ty truyén théng, vi du nhw
chuyén viét kich ban, viét bai, khéng can phai di nhiéu. Néu c¢é di, thi khéng
nhat thiét phai tiép xdc véi téi pham ma sé l1a tiép xic véi cac chuyén gia,
cac nhan vat dién hinh, nhitng ngudi gidi xuét chang trong xa hoéi. D6 la co
héi quy dé minh hoc hdi ter ho néra.”
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Vé&i cac ly 18 thuyét phuc nhw trén, Hwong da bao vé dwoc lap trudng va
dwoc gia dinh Gng ho.

Cach 3: GIA SU NEU ANH DUNG...

Ban c6 thé chién thdng bang cach: gia s& néu diéu anh ndi 1a dung, thi két
qua sé |a... va cho thay cai két qua do rat vé ly, khdng thé xay ra dwoc.

- Vi du: Khi tranh luén vé viéc lam ngudi tét cé thiét thoi, 1ép vé; ban An ly
16 rdng nguoi tét sé duoc bdo dap xtng dang va hanh phac. Ban Binh
khéng déng y 18m vi x& héi vén khéng cong bang va khéng phai nguoi tét
nao ciing c6 két qua tét. Ban Binh duwa ra cach phan bién nhw sau: “Gia st
néu lam nguoi tét ma giau cé va hanh phdc thi cé hanh tinh nay dé xé di
lam nguoi tét hét réi, ddu con ai lam ké x&u nira. Cho nén, lam ngudi tét |a
nén, nhung phéi kém di theo sw thdng minh, néu khéng ciing sé bj ké x4u
loi dung va thua thiét.”

- Vi du: Trong cudn Ki Vién Ki S& Ki (doi nha Thanh) cé ghi mét vu an nhw
sau: Mét c6 gai chura chdng va c6 chang trai mudn 14y cé ta, nhung da bj
ong bé ¢ gai tir chéi. Thé la chang trai no da vu céo rang anh da yéu nhau
va ngd véi cd gai nay nhung b cd gai lai ép co tai gia. Quan huyén Vuong
Lam Hanh doi c6 géi dén héi chuyén, rdi dét ngot héi chang trai: “Nguoi da
la chéng cd nay, vay hay ndi trén tay cd ta cé mdt cai seo, va seo & tay mat
hay tay trai?”. Chang trai cimg hong, khéng tra |oi dwoc. Vién quan kia da
néu ra tinh hudng, gid st day dung la vo anh ta thi anh ta phai biét tinh
trang vét seo. LGc nay, chang trai ling ting khong biét, duong nhién 16 ra
cb gai khdong phai la vo cua chang trai. Quan huyén da khéo dung cach
"gid str anh dung" lwa dé vach trdn ngay 4&m muu chiém doat cd gai cia
chang trai.

=> Mudn c6 dwoc hiéu qua tranh luan theo cach "Gia sir anh dung" thi phai
biét phat hién diéu vo ly trong két qua cta déi phwong, réi nham vao
diéu v6 ly d6 ma dit ra gia st. Nhw vay, sé cé thé day déi phwong vao
chd lang tung.
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Cach 4: PHAN CHUNG LOAI SUY.

Khi d6i phwong dwa ra mét luan diém sai 1am, ta st dung chinh luan diém
do dé dwa ra mot luan diém twong tw dé cho thay luan diém ban dau la sai,
ta goi do la thuat phan bac phan chirng loai suy (“loai suy” cé nghia la suy
luan cung loai).

- Vi du:

M6t hém no, cé6 moét dia chd udng rirou & nha. Pang khi cao himg uéng thi
binh hét rirou. Han ta bén quéat ngudi & di mua. Anh nguoi & cam lay binh,
héi: “Thé con tién rwou?” Bja chd buc bdi ma rdng: “Cé tién méi mau duoc
ruou thi gidi giang cai néi gi?”. Anh nguoi & chdng noi chdng rdng, xach
binh di. Lat sau, quay vé mang theo binh rwou. Tén dia chd momg tham,
dén 14y binh ma rét rirou. Chang nge, rét mai ma rwou khéng chay ra. Thi
ra la binh khéng. Dja chd gian dd& quat 1o6n: “Sao khéng cé rwou?” Luc nay
anh nguoi & méi thang thang trd 10i: “Rét duoce ruou tir binh ¢é ruou thi
gioi giang gi?”.

O day, ta thdy anh nguwdi & da dung thuat Phan chirng loai suy dé phan
bac tén dia chl. Anh ta da di tw luan diém cla tén dia chi: C6 tién moi
mau dwoc rwou thi gidi giang cai néi gi? Va dung céch loai suy dé di dén
luan diém: Rét dwoc rwou tlr binh ¢ rwou thi gidi giang gi? Chinh nhw
vay, anh ta da nén mot don manh mé vao tén dia chu keo kiét.

- Vi du:

Trong cudc hop, anh An thdy déi phuong dwa ra phuong an online nhimg
qué tap trung vao khau thiét ké ndi dung quéng céo sao cho bt mat ma bé
qua khau nhdm déi tuong muc tiéu. Anh An vi du: “Bé qua khau nhdm déi
twong muc tiéu, ta lam nhw vay cing gibng nhw di gieo hat, cty tap trung
vao hat ma khéng quan tam minh nén gieo & manh dat nao, néu hat tét ma
gieo 1én da séi thi cay ciing khéng thé moc ndi. Cho nén, téi nghf ta phai
chon manh dét dinh gieo truéc, réi tim hat giéng phu hop thé nhuéng véi
no thi sé€ hop ly hon.”

Thuat phan bac phan chirng loai suy 1& mét cach phan béac rat linh hoat. Dé
cé dwoc hiéu qua tranh luan dep nhét, ching ta can lwu y lwa chon sy vat
véi quan diém cla déi phwong dé tién hanh suy luan cung loai, dé tr d6 cé
duwoc két luan dbéi choi véi quan diém cda déi tha.
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Céach 5: LUAN CHUPNG NHAN QUA.

- Cach 1: Nhiéu sw vat khac nhau nhwng lai cing két qua, ma cac sw
vat dé chi c6 chung 1 diém, vay diém dé chinh la nguyén nhan.

Vi du: L6-md-nd-xdp, nha bac hoc Nga thé ki 18 trong mét hoi nghj khoa
hoc da bdo vé quan diém cda minh, 6ng noéi: “Téi xat hai ban tay lanh
cimg, va thé la tay dan dén dm lai. Néu ching ta gd manh manh da lanh
gi4, manh da sé tée ra tia ltra. Néu chiing ta lién tuc nén vao tdm sat bang
chiéc bua, tdm sat c6 thé néng dén béng tay... Ttr do ta thdy: Van déng co
thé sinh ra nhiét”. L6 — md — nd — x6p da khao sét nhing trurong hop khac
nhau nhw xat hai tay, gé da, dap sat ma nay sinh hién twong phat nhiét.
Nhdng truromg hop nay trinh trang déu khac nhau, nhung c¢6 mét tinh trang
giébng nhau, dé la van déng. Tir dé rut ra két luan: “Van dong cé thé sinh
nhiét”. Nhw vdy, cach ma nha bac hoc s dung Ia tim cai giéng nhau dé
xac dinh nguyén nhan.

+ Céch 2: Nhiéu sw vat gibng nhau nhwng lai khac két qua, ma cac sw
vat dé chi cé khac 1 diém, vay diém dé chinh 1a nguyén nhan.

Vi du: Mét gido sw sinh hoc qua thuc nghiém da phét hién ra rang con doi
c6é d&c tinh ra-da, lay tai dé quan sat moi truromg thay cho mét. Trong khi
d6, mét hoc gid khéc khéng déng y. Va thé la hai nguoi da tranh luan.

Gido sw A: “Con doi c6 thé bay luon trong hang da téi tdm rat chudn xac,
khéng hé sai lam. Tai sao vay?”

Hoc gid B: “Béi vi mét cda né rét tinh twong, c6 thé nhin ra moi chuéng
ngai xung quanh duéi &nh sang yéu 6t”.

Gido sw A: “Vay tai sao con doi lai c6 thé bay qua rimg rém trong dém toi”.
Hoc gia B: “La do c6 khd ndng nhin dém rét tét”.

Gido sw A: “Khi ta bjt d6i mét cla doi hodc lam cho mi ma né van bay luon
duwoc nhw thuong. VAy thi tai sao? Néu bé di mang che mét cida no va bjt
tai N6 lai thi né sé va dap lung tung khi bay. Piéu nay gidi thich ra sao
day?”
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Pén day hoc gid B hét moi ly |1&, phai chju thua.

Ong gido sw A da quan sat cac tinh huéng twong tw nhau, chi khac nhau
ché bit hay khdng bit tai, do vay ma rat ra dwoc két luan: “Con doi xac dinh
phwong huwéng bang tai”. Do gido sw da s dung chinh xac phép tim cai
khac nhau trong cac tinh huéng twong tw d& xac dinh nguyén nhan nén da
rat dwoc két luan khdng thé phan béac.

+ Cach 3: Thtr gi bién déi dan dén két qua bién déi thi thir d6 chinh la
nguyén nhan.

Khi mét hién twong nao do xay ra sw bién dbi va cai dwoc nghién ctvu cling
bién dbi theo, thi tr dé xac dinh hién twong nay Ia nguyén nhan cla cai
dang nghién curu.

Vi du: Mét sinh vién nghién céu nguyén nhan lan cda mét dat mét thanh
phé da luan ching la: “Nhing khu vure hat nwéc ngdm it thi dat lGn cang it,
nhitng khu huat nwéc ngdm nhiéu thi dat 1Gn cang nhiéu. Béi vy, rit ra két
ludn: Nguyé&n nhan nén dat lun la do hut nwéc ngdm.”

Céach 6: CHI RA NHAM LAN TRONG QUAN HE COT LOI

Chang ta mudn thang trong tranh luan thi phai tim ra méi quan hé mau
chét, xem d6i phwong c6 nhdm lan hay khéng, néu cd, hay l1am rd mdi
guan hé do.

- Vi du:

Cudi doi Tan, Hang V6 va Luu Bang tranh thién ha. Thanh Ngoai Hoang
vén do Lwu Bang chiém gilk, Hang V6 danh mai, hao binh tén tuéng, kho
kh&n Id&m md&i danh chiém duoc. Thanh bj pha, tuéng bé trén, chi téi cho
nguwoi dan. Hang V& ha 1énh chodn séng hét thdy nam tir 15 tudi tré 1én, vi
ho timg gilip quan gid thanh. Tin truyén ra, cé thanh khoc.

Trong lic gay go nhw vdy thi mét cau bé 13 tudi dirng Ién, di téi quan
doanh, xin gdp Hang V8. Hang V& thay c4u bé, lién néi: “Thang bé nay gan
qué khéng nhé, dam dén gap ta!”. Cu bé biét Ia Hang V6 thich nghe njnh,
lién tim 161 n6éi dé nghe: “Pai vurong thuong néi minh 1a cha me dan, téi la
mét thanh vién trong dé, duong nhién la con cda ngai. Con nhé téi bd me,
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|é nao khéng dam di gap?”. Chi mét cau n6éi ma Hang Vo ha long. Loi 1€
ctia Hang V6 lién tré nén on tén: “Nguoi tim ta cé viéc gi, hdy néi ra dil”

Thé la cdu bé lién trinh bay méi hdu qué nghiém trong cda viéc sat hai dan
thanh: “Néu nhiig thanh khac biét rang ngai giét hai nhing nguoi dan déu
hang thi sé khéng bao gio> mé cira don tiép ma liéu chét dén cung. Va nhw
vay ngai ludn ludn cé ké thu, mudn danh chiém dia ban do vay phai tra gia
\6n!” Nhiimg 161 cdu néi da danh tring vao ché hiém yéu trong long Hang
V6, thé 1a y dinh tan bao kia da bj hdy bd. Dan cé thanh do vay da déi on
céu bé théng minh ding cam.

Ta thdy, cau bé nay s& di chi mét cau ma lam cho Hang V6 t gian sang
vui, tr d6 thay déi hoan toan quyét dinh cta minh, 1a vi cdu da nam chinh
xac mdi quan hé gitra “cai Hang V6 dang lam” va “két qua éng ta mudn”.
Ong ta ra Iénh “chén séng hét thay nam to 15 tudi tré 1én vi ho tirng gilp
quan gitr thanh” vi d5ng mudn “ngwdi dan cac thanh khac kinh so va khdng
dam chéng cyw dng trong nhirng trAn danh sau nay”. Tuy nhién, cau bé da
chi ra sy nham lan trong méi quan hé bién chirng gitra cai 6ng ta dang lam
va két qua ong ta muébn. Diéu nay gitp Hang V6 tinh ngd va thay dbi
phwong an hanh déng cta minh.

- Vi du:

Nguoi dan Philippines biéu tinh va dap pha céac khu coéng nghiép, cac co
s& san xuét clia nguoi Trung Qudc... vi phdn né suw kién tau Trung Qudc
xam pham lanh hai caa Philippines.

Tuy nhién, mét vj lanh dao dia phuwong da thuyét phuc dém déng ngimg
dap pha nho chi ra sw that rang: “X4m pham lanh hai |a tau cda hai quan
Trung Quéc. Con nguoi chi cuda cac xi nghiép & day la nguoi dang tao ra
céng &n viéc 1am cho dia phuong ching ta, 1a nhing ngudi yéu mén va
dén dé lam &n véi dat nwéc cua ching ta. Hai déi twong nay hoan toan
khac nhau. Bumg vi nguoi ké xam pham ngoai lanh hai kia ma lai dap pha
nhing nguwoi ban bé yéu quy minh & day.”

Vi lanh dao dja phwong nay da thuyét phuc thanh céng khi chi ra nham 1an

cla ngwdi biéu tinh vé méi quan hé gitra sy kién xam pham lanh hai va
nhirng ngwoi lam an chan chinh.
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Céach 7: DAN CHUPNG BANG SO LIEU.
“Con sb khong biét noi déi” (Ngan ngir phwong Tay).

DPé bao vé lap trwdng, néu duoc, hay lvong hda thanh con sb c6 thé dém
dwoc. Con sb rat cé sirc manh bdi né dai dién cho nhirng sy thwc khdng
thé chédi cai. Vi thé, khi dwa ra con sé chinh xac, ta co thé sinh ra hiéu &ng
uy tin va bao vé dwoc lap trwdng mét cach hiéu qua khdéng ngo.

Cau chuyén minh hoa:

Trong mén Giao duc cdng dan, cd gido ra dé kiém tra 15 phat: "Hay viét vé
mot hanh dong tét cé that ma em da lam trong ngay hém nay".

Sau vai ngay, khi da chdm xong, cd giao glvi bai kiém tra cho I&p. Khi phat
bai ra, diém cla ai ciing rat cao. Tuy nhién, cd giao rat kinh nghiém véi ca
|&p: “Co yéu cau hay ké lai moét hanh déng tét cé that ma méi nguoi ching
ta da lam nhung hinh nhw nhiimg cau chuyén I6p minh ké da s6 khong co
that. Lan sau I6p chang ta lam bai 1&n sau can phai trung thue hon nhé!”

M6t ban trong 16p dirng 1én bao: “Chuyén cua bon em ké déu la sw thét a.
Vi sao c6 nghi chuyén ké cta Iép da s6 khong cé that a?”

C6 suy nghi mét lat réi hdi: “Lép minh ai da viét nhat duoc cda roi ngay
hém &y, xin moi gio tay 1én nao? A, két qué c6 17 ban. Lép minh ai viét da
xach gié gilp cu gia lén tuéi? Két qua cé 12 ban. Con ai da nhdy xuéng
nwéc ciru em nhé bj té? A, cé 7 ban. Trong vong mét ngay cé dén 17 cia
roi bi danh roi duong va tinh co roi triung 17 nguwoi cta 16p ching ta. Trong
vong mét ngay, cé dén 12 cu gia xach gié ndng va déu tinh co gdp hoc
sinh cda I6p minh. Trong vong mét ngay, co téi 7 ban nhé bj té xudéng nuwéc
va tinh cé& déu duroc hoc sinh 16p minh nhdy xudng ciu. Cac ban thay trén
doi nay c6 chuyén tinh cor dén thé khéng?”

Nghe céac con sbé 4y, ca I&p da cwdi am [én va thira nhan, I&p minh [a |&p

"bdc phép" nhat trén ddi. Sau do, I6p xin 16i c6 gido va xin dwoc 1am lai bai
kiém tra.
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Cach 8: DOI CHIEU LICH SU.

Kiém chirng trong qua khr (d6i chiéu lich si) la phwong phap dan ra
nhirng sw kién twong tw nhw hién thyc, dé chirng minh quan diém ta dua
ra da tirng dwoc kiém ching trong qua khiv.

- Vi du:

Puong Thai Téng c6 mét con tudn ma ma éng rat yéu. Mét hém, ngua
khéng bénh ma dét t&. Puwong Thai Tong gidn di, doi giét nguoi chan
ngwa (ma phu).

Luc nay, Trromg tdn hoang hau can ngan nhung PBuwong Thai Téng khdng
nghe, cho rang hoang hdu bénh vuc vé ly va vdn mudn giét ngudi chdn
ngwa. Trudng tdn hoang hdu bdm rang: “Xwa kia Té Canh Coéng vi ngua
chét ma ciing mudn giét ma phu. An T da ké t6i ma phu rang: Nguoi nudi
cho ngua chét. Pay la toi thir nhat. Nguwoi lam cho nha vua vi ngua chét
ma giét nguoi, trdm ho ma biét sé rat oan han vua. D4y la téi the hai. Chu
hau biét viéc nay tat sé khinh nuéc ta. Pay la téi thir ba. Két qug Té Canh
Cong tha téi cho ma phu. Bé ha doc sach ting biét viéc nay, sao lai quén?”

Puong Thai Téng nghe xong hét giadn, ngoi khen hoang hau.

Quyét dinh cla Dwdng Thai Téng va Té Canh Cong la hai s viéc giéng
nhau. Trwéng tdn hoang hau mudn chirng minh viéc giét ma phu & hién tai
la sai 1am bang cach khéo 1éo dan ra hién twong nay da dwoc chirng minh
trong lich st d& Iam luan ching cho quan diém cta minh. T dé, khién
Puweéng Thai Tong hét gian ma tinh ngd, virt bé chi trwong sai 1am.

Do d6, mudn dung phép déi chiéu lich s thi phai co kién thire dé khi lich
st 13p lai, ta nhanh chéng tim tim ra dwoc méi lién hé twong tw dé chirng
minh cho hién thuwc.

Ngoai ra, “lich str” khéng cé nghia la cac sw kién st sach, ma con la nhirng
sw kién da xay ra ma c6 thé chirng minh cho quan diém hién tai cta minh.

Vi du:

Théi dich Covid dang bung phat, béac si N.N.K d& ddng mét bai viét nobi
réng “Covid khéng sao”, véi ndi dung bj Covid cing chdng sao, coi nhw
tiém thém mét liéu vdc xin ma thoi.
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M6t bac si khac tén T.H.T phan bién, cho rang quan diém trén khéng dung,
sé tao tam ly chd quan va gay hai dén suc khée nguoi dan. Vi bac si nay
dan chdng rang, tai mét sé nwéc phat trién nhw Anh, My, dich Covid bung
phét truroe Viét Nam. O céc nwéc nay, moét ti 1é khéng nhé nhing bénh
nhan teng nhiém Covid da xuét hién cac di ching hdu Covid, sic khde bj
suy yéu du da khéi bénh. Do dé, quan diém ding la khéng quéa hoang so
nhung cing khéng dwoc chi quan, khdng méc Covid van tét hon la méc
Covid.

Vi bac si tén T.H.T da phan bién bang cach dbi chiéu véi “lich siv” da xay
ra & nwédc khac dé& chirng minh rdng quan diém cutia bac si N.N.K |a phién
dién.

Céach 9: LAY PHAP LUAT LAM CAN CU.

Khi tranh luan, néu phat hién dbéi twong c6 nhirng 1o n6i hodc viéc 1am trai
phap luat thi dan ra nhitng quy dinh cta phap luat ma tan cong, khi do,
chéc chan lap trwong clia ho dé dang bi danh bai.

- Vi du:

Mot hém, déi ban tré di vao mét nha hang.

C6 gai gié thuc don va béng méat sang 1én: “Anh xem nay, tay géu! Méi dia
2 déng thdi. Goi hai dia chir?”

Cau ban huéng tng: “Ai ciing bdo tay gau quy, ma gia tién khéng dat, ok!”

Thé 1a ho kéu hai dia, con goi vai mén &n khéc nira. Lat sau, khi goi tinh
tién thi nguoi bdi ban chia gidy thanh toan: “Tat cé 425 déng.”

“Sao? Anh tinh nham réi!” - C4u ban nghe chemg mudn xiu.

Anh béi ban trd 1oi: “Tay gdu méi dia 200 déng, anh chj hdy kiém tra lai
trong thue don.”

Hai nguoi xem lai thue don, sau sé 2 con cé hai sé 0 nhung duoc ghi rat

nhé va khong c6 ddu phdy & gidra. Luc nay déi ban tré khoc dé méu dé.
Pung luc doé, chi nha hang budc ra, liéc hai vi khach khéng du kha ndng
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thanh toan va néi: “Khdng cé tién thi hdy dé gidy to tuy than lai”. Thé Ia hai
nguoi danh ngoan ngoan nép gidy to. Sau doé, phu huynh dimg ra dan xép,
xem cO thé b6t cho chut nao khéng, nhung éng chi dit khoat néi: “Khéng
duwoc thiéu mét xu. Hen trong ba ngay khéng ndp di sé kién ra toa én”.

Gia dinh hai ban danh ngdm ngui gép nhét cho du sé tién 425 déng. Hom
sau duwa trd va chudc lai gidy to, theo tw van cda moét ludt sw, gia dinh doi
phéi dwa hoé don khi thanh toan tién. Sau do, vi lut s cdm héa don dén
S& Céng thuong. Sau khi co quan chirc ndng xem xét cac diéu khodn
phap luét xong lién dén nha hang. Pdng chi S& Céng thuong néi véi cha
nha hang: “Cé nguoi kién 6ng ban tay gau, nhw vay la trai véi luat bo vé
déng vat hoang da. Nay phai phat 2000 déng!”

Chd nha hang thdy khéng thé trén tranh duoc phap ludt duoc, vi da xuét
héa don thanh toén. Ong ta cui ddu budn b, bé dang thiéu ndo chdng
khac gi hai ban tré truéc ddy mot tudn. Ong ta ha giong: “Pdng chi, viéc da
vay, xin noi that l1a ché ching téi lam gi co tay gau. Cai goi 1a tay géu thuc
ra la gan bo.” - Ong cha thera nhan.

“Ong da lay gan bo gid lam tay gau dé Itra khach hang. Cén ct tinh tiét,
phat 2000 déng. Pdng thoi phéi trd khach hang sé tién da thu.” Trudc quy
dinh nghiém khéc ctda phap luét, |40 chd nha hang danh phai dau hang.

Vay, hay tim ra trong quan diém cla dbi phwong, cé diéu gi cé cé nguy co
vi pham phéap luat, diéu dé sé& lam mat di hoan toan tinh tin cay cta quan
diém va khién dbi phwong roi vao thé yéu.

Vi du 2:

Long 14 nhan vién kinh doanh, hang thang hwéng luong ¢é dinh va hoa
héng dua trén doanh sé ban duoc. Thang nay, Long khéng bén duoc hang
nén khéng cé hoa héng. Ngoai ra, Long con bj trcr 50% tién lwong vi khéng
dat doanh sé. Long gdp ké toan thi ké toén néi day la quy dinh céng ty,
khéng ban duoc hang ma nhan duoc 50% Iluong 1a may roi.

An la nhan vién trong mét céng ty, An c6 di lam muén va bj phat 100.000
déng méi 1an di mudn. Vai lan An di lam mudn, méi l1&n 2 dén 3 phut, cudi
thang nhan luong An bj thiéu 700.000 déng. Khi An hdéi thi duoc ké toan trg
loi Ia do An di muén nén bj tre tién.
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Vay, ké toén lam diung hay sai? An va Long nén tranh luan thé nao? Piéu
nay, ta phai can ctr vao quy dinh cta phap luat.

“1. Kh&u trer tién luong khi nao?

Lién quan dén viéc khdu trer tién lwong cla ngudi lao déng, Bo luét lao
déng ndm 2019 ¢é quy dinh: Ngudi st dung lao déng chi duwoc khéu trer
tién lwong cta nguoi lao déng dé béi thurong thiét hai do lam hw héng dung
cu, thiét bj, tai san cda ngudi str dung lao dong theo quy dinh cuda diéu 129
cta Bé ludt nay. Nguoi lao déng c6 quyén duoc biét ly do khdu trir tién
lurong cta minh. Mdc khéu trer tién luong hdng thang khéng duroc quéa 30%
tién luong thuc trd hang thang cda ngudi lao déng sau khi trich ndp céac
khoan bdo hiém xa hoi bat budc, bdo hiém y té, bdo hiém that nghiép, thué
thu nhap ca nhan.

Cu thé: Nguoi lao déng lam hw héng dung cu, thiét bj hodc c6 hanh vi khac
gay thiét hai tai sdn cda nguoi st dung lao dong thi phai bdi thuong theo
quy dinh cta phap luat hodc néi quy lao déng cua nguoi str dung lao déng.

Truomg hop nguoi lao déng gay thiét hai khéng nghiém trong do so suét
V6i gid tri khéng quéa 10 thang lwong téi thiéu ving do Chinh phd cong bd
duoc ap dung tai noi ngudi lao déng lam viéc thi nguoi lao déng phai boi
thuong nhiéu nhét 1a 03 thang tién luong va bj khéu trir hang thang vao
lurong theo quy dinh tai khodn 3 Piéu 102 cda B6 luat nay.

Nguoi lao déng lam mét dung cu, thiét bj. tai sdn cda ngudi st dung lao
déng hodc tai san khac do nguwoi str dung lao déng giao hodac tiéu hao vat
tw quéa dinh mdc cho phép thi phai béi thuong thiét hai mét phan hodc toan
bé theo théi gia thj truromg hodc néi quy lao dong; truomg hop c6 hop dong
trach nhiém thi phai béi thuong theo hop déng trach nhiém; truomg hop do
thién tai, hodn hoan, dich hoa, dich bénh nguy hiém, thdm hoa, sw kién xay
ra khach quan khéng thé luong trude duroc va khong thé khdc phuc duoc
médc du d& &p dung moi bién phap cén thiét va kha ndng cho phép thi
khéng phai béi thuong.

2. Ky luét lao déng la gi?

Ky luéat lao déng la mét loat cac bién phap ma nguwoi st dung lao déng cé
thé ap dung nhdm nhdc nhé, cdnh céo, trimg phat ngudi lao déng khi
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nguoi lao dong cé hanh vi vi pham néi quy, quy tdc lao déng, tuy theo mirc
do vi pham.

Ky luét lao déng la nhing quy dinh vé viéc tuan theo thoéi gian, cong nghé
va diéu hanh sén xuét, kinh doanh do nguoi str dung lao déng ban hanh
trong ndi quy lao dong va do phap luat quy dinh.

3. Cac hinh thie xd ly ky luat déng

C6 4 hinh thic xd Iy ky ludt lao dong la: Khién trach; Kéo dai thoi han nang
lurong khéng qua 06 thang; Cach churc; Sa thai.

4. Nguyén tdc xd ly ky luét lao déng
Viéc xr ly ky luat lao déng duwoc quy dinh nhw sau:
- Nguoi str dung lao déng phai chiing minh duwoc 16i clia ngudi lao déng;

- C6 sw tham gia cda té chire dai dién nguoi lao déng tai co s& ma nguoi
lao dong dang la thanh vién.

- Nguoi lao dong phéi c6 mat va c6 quyén tw bao chda, nho luat sw hodc té
chire dai dién nguoi lao déng bao chira; trirong hop la nguoi chwa du 15
tudi thi phai cé sw tham gia cla ngudi dai dién theo phap luét.

- Viéc xtr ly ky luat lao déng phai duoc ghi thanh bién ban.

- Khéng duoc ap dung nhiéu hinh thac xda ly ky luat lao déng déi véi mot
hanh vi vi pham ky luat lao déng.

- Khi mét nguoi lao déng déng théi cé nhiéu hanh vi vi pham ky luét lao
déng thi chi ap dung hinh thdc ky ludt cao nhét twong tng véi hanh vi vi
pham nang nhét.

- Khéng dworc xtr ly ky luat nguwoi lao dong khi dang trong thoi gian sau day:

+ Nghi 6m dau, diéu duéng; nghi viéc dwoc sw dong y cla ngudi stv
dung lao dong.

+ Dang bj tam gil, tam giam.
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+ Pang cho két qua cda co quan cé thdm quyén diéu tra xac minh va
két ludn déi véi hanh vi vi pham sau: ngwdi lao ddong cé hanh vi trém
cdp, tham 6, dénh bac, cb y gay thuong tich, str dung ma tay tai noi
lam viéc.

+ Nguoi lao dong ni¥ mang thai; nguoi lao dong nghi thai san, nudi
con duéi 12 thang tudi.

- Khéng xi ly ky luat lao dong déi véi nguoi lao dong vi pham ky luét lao
déng trong khi mdc bénh tam thdn hodc mét bénh khac lam mét khé ndng
nhan thic hodc khad ndng diéu khién hanh vi cda minh.”

Quay tr® lai v&i cau chuyén ctia An va Long, viéc triy thdng tién lwong cua
nhan vién khi ho vi pham la trai quy dinh cda phap luat. B6 luat lao déng
quy dinh nguwdi lao ddng vi pham thi cé thé bi x& Iy ky luat theo cac hinh
thirc sau: Khién trach; Kéo dai thdi han nang lwong khéng qua 6 thang,
cach chire; Sa thai. Nghiém cdm hanh vi xt ly ky luat lao déng bang céach
phat tién, cét lwong clia ngwdi lao déng.

Nhw vay, phat tién hay trer lwong 1a khéng dwoc xem hinh thire x& ly ky
luat. Va day la hanh vi bi nghiém cdm. Quy dinh nham bao vé quyén va loi
ich hop phap cho nguwoi lao déng, tranh trwd'ng hop phia nguwdi st dung
lao déng lam dung hinh thirc phat tién, trir lwong dé uy hiép, gay bét loi
cho nguwdi lao ddng. Can ct diém b khoan 3 Diéu 18 Nghi dinh
28/2020/ND-CP, ngwdi st dung lao déng “dung hinh thirc phat tién, cat
lwong thay viéc x&r ly ky luat lao déng” co6 thé bi phat tién tor 10.000.000
ddng dén 15.000.000 ddng. Ngoai ra, nguwdi st dung lao déng budc phai
trd lai khoan tién da thu hodc tra dd tién lwong cho ngudi lao dong dbi voi
hanh vi vi pham trén.

Do d6, ngwdi lao ddng cé can cir la diém b khoan 3 Piéu 18 Nghj dinh
28/2020/ND-CP trong tranh luan. Diéu nay sé& khién loi thé hoan toan
nghiéng vé ngudi lao ddng vi ké toan céng ty da thwe hanh ki luat sai phap
luat.

(Lwu y: Trong thuc té, ngwdi lao déng nén théa thuan véi cong ty dé co
nhirng bién phap hop tinh hop Iy; luat phap chi lam can ctr dé& hai bén thi
hanh. Tét nhat van la dirng vi pham néi quy lao ddng; hoac néu khéng dat
chi tiéu cia mét thang thi it nhat cling da dat chi tiéu & cac thang trudc
ho&c phan d4u nd lwc & nhirng thang sau dé hai bén cling co Ioi).
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- Vi du 3: O nhitng noi dwong giao nhau cé dit bién bao chi ddn cac
hwéng di dé phan chia ludng xe ré trai, ludng xe di thdng va luéng xe ré
phai.

Bién bao 411 - Chi d&n hwéng di trén méi lan duong.

Bién 411 dimg mdt minh thi n6 chi 1A mét bién bao chi dén théng thuong
va khoéng co6 hiéu luc xu phat.

Bién 411 chi cé hiéu luc khi két hop véi cac vach miii tén chi huéng ré trén
mat dwong (vach ké duwong 1.18) sau day:

/11 % X

Vach ké dwong chi huéng ré 1.18.

Vach ké duong 1.18 van c6 hiéu luc khi khéng c6 bién béo 411 di kem.

Khi nguoi tham gia giao thong di thang & lan duong c6 vach chi dan ré trai
hodc ré phai, c6 thé c6 mét sé cénh sét giao thong sé phat 16/ “Bi sai lan
duwong, phédn duong quy dinh” véi muac phat rat ndng (Theo Nghj dinh
100/2019/ND-CP, muc phat déi véi 18i xe di sai lan dwong déi véi 6 to 1a tor
3-5 triéu déng va tuéc gidy phép lai xe ter 1-3 thang. D6i véi xe may, mirc
phat tr 400.000 — 600.000 ddng).
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Thuc té, theo quy dinh phép luat, ddy khéng phai 1a 16i “di sai lan”, ma 1a 16i
“khéng tuén thd chi dén cda vach ké duong” véi mic phat danh cho 6 to
chi 1a 200.000 — 400.000 déng, véi nguoi diéu khién xe may 1a tee 100.000
— 200.000 déng ma théi. Néu khéng c6 hiéu biét phap luat dé tranh luén,
mét ngudi i 6 t c6 thé bj phat sai véi sé tién 1én dén 4 triéu déng thay vi
chi la 300 nghin déng.

Chi khi ban

Bién R.415 - Bién phan lan

Y

Bién s6 R.403a Bién s6 R.403b  Bién sé R.403c

Biéns6 R.403d  Bién sé R.403e Bién s6 R.403f

Nhom bién R.403 - gédm 6 bién riéng 1é cho biét doan duong danh riéng cho tomg loai xe.
Ngoai loai phuong tién trén bién duworc di lai, cac loai phuwong tién giao thong khéac khong
duroc phép di vao doan duong c6 dgt mét trong cac bién nay.
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Do db, ban cén phai hiéu biét luat dé cé thé tranh luan dung sai véi cac
truromg hop pham 16i cda minh sao cho dung véi quy dinh cda phap luét.
Tranh truomg hop bj lgi dung st thiéu hiéu biét va mét tién oan.

Cach 10: YEU CAU KIEM CHUPNG TRONG THUC TE.

Thuc tién 1a tiéu chuan duy nhat kiém nghiém chan ly. Khong cé ly 1& nao
manh mé bang sv that. Hay chirng minh quan diém ctia minh bang két qua
thwe té dé phoi bay nhirng sw that khong thé nghi ngd. Luc d6, du dbi
phwong cé ly 18 thé nao ciing phai lang im.

- Cau chuyén minh hoa:

C6 nguoi mudn gdp mét vj twéng, anh ta mang bé quén o linh do minh
sang ché ra cho vj twéng xem va cho biét bé quan &o nay chéng dan duorc.
Vi twéng khong tin: “Chéat liéu mém thé nay khdng thé nao chéng duoc
dan. Chiing tdi m&c 4o giap kim loai con chuwa chdc can duoc, hudng hd gi
chiéc 40 méng tanh nay.”

“Chéc chan la duoc, day Ia loai vét liéu ma toi da day cong nghién cutu.” -
anh ta khdng dinh.

Nghe xong, vj twéng bdo: “Vay, anh vui Idng médc né vao, tdi sé ban they.”
Nghe xong, anh chang xanh mat va xin phép céo lui.

- Vi du:

Phong kinh doanh dang tranh luadn vi 5 méu quéng céo online duoc dé
Xuét béi 5 déi. Péi nao ciing déu cho rang mau thiét ké cda minh hop véi
tam ly cda khéch hang hon, nén chéc chdn sé mang dén hiéu qué hon céc
phwong an khac.

Truéng phong kinh doanh quyét dinh cho chuyén vién thuc thi chay thd 5
mau quéng cdo véi mét khodng ngan sach vira dd va kiém nghiém hiéu
qua trong thuc té. Sau giai doan chay thi, phong kinh doanh da chon duoc
1 méu c6 hiéu qua thir nghiém cao nhét va dé toan bé ngan sach con lai
dé day manh mau nay.
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Khéng chi trong marketing quang cao, phwong phap “Thir - Sai” noi trén
con duoc ung dung trong chién lwoc trién khai sdn phdm. M6t cdng ty san
xuét nhiéu mau sadn phédm khac nhau va thd nghiém dé tiéu thu cda ching
so v6i nhu cau cda thj trrong. Sau giai doan thd nghiém, cdng ty sé chon
san phdm duoc wa thich nhét va bat dau giai doan chinh phuc thj triong
that ste.

Thuc tién 1a tiéu chuan duy nhéat kiém nghiém chan li. Néu c6 thé, hay ther
nghiém dé kiém chirng mét quan diém 1a dang hoéc sai.

Cach 11: HOI "BAT Bi" BE KiM BOI PHWONG
C6 2 loai cau héi dung dé kim dbi phwong khi huing bién, tranh luan:
a. Kiéu cau héi "Pung hay khéng dung?"

C6 nhirng quan diém dbdi phwong dwa ra bi roi vao tuyét ddi hoéa. Do do,
néu biét héi khéo léo, dbi phwong sé tw bdc 16 mau thuan trong chinh quan
diém cta minh, ttr d6 luan diém cda ho tw sup dé.

Dang cau héi khéo thuwdng dung la dang cau héi dong, nhu:
M "Tém lai la dung hay khéng dung?"
M “Tém lai la cé hay khéng?”
M “Tém lai la dwoc hay khéng dwoc?”

- Vi du: Nghich ly Tang da (The Paradox of the Stone)

Céc nha triét hoc kinh vién chau Au thoi trung ¢é ludn noi rang Thuong dé
la toan ndng. Vé diém nay, Cavnilo d4 dat ra cau hdi: "Thuong dé co thé
tao ra mot tdng da ndng dén néi ma Ngai khéng thé nhac néi hay khdng?"

Véi cau héi nay, cac nha triét hoc kinh vién da chiju thua. Vi xét cg 2 truong
hop, cau trd |67 nao ciing méu thudn véi ludn diém ma ho vira trinh bay:

+ Trwong hop 1: Néu Thuong dé co thé tao ra duoc tdng dé do, nhung
Ngai lai khoéng thé vac néi no. Vay, co 1 viéc ma Ngai khéng lam duoc

=> Nén khong thé goi la toan nang duoc.

50



+ Truomg hop 2: Néu Thuong dé khodng thé tao ra duoc tang da do. Vay,
c6 1 viéc ma Ngai khéng lam dwoc => Nén ciing khéng thé goi 1a toan
néang duorc.

Qua may trdm ndm, cau hdi nay van chua ai cé thé trd 16i. Tuy nhién, ngay
nay cau héi nay chi thwong dwoc dung cho cac muc dich nhuw: giang day,
hoc tép, ly luan logic hoc. Cau héi nay khdng con |a van dé dang dé ban
tam trong tén gido. Vi trer mét sé it tén gido déc biét, thi tuyét dai da sé cac
tén gido con lai, diéu quan trong khéng phaéi 1a logic hay badng ching ma
nam & due tin.

- Vi du:

Khi An trinh bay vé mét dw an, Binh phan tich dw &n nay c6 nhiéu rdi ro va
c6 thé mang dén thua 16, that bai.

An khéng déng y véi phan tich cda Binh. Khi dé, Binh da yéu cau An khdng
dinh dw &an nay c6 chc chan thanh céng khéng?

=> Néu An trg |6i "khéng" thi moi ngudi sé khdng con niém tin vao du an
ay.

=> Néu An trd |67 "C6, chdc chdn thanh cong!" thi Binh yéu cdu An sé hoan
toan ganh moi rdi ro va béi thuong moi chi phi néu that bai. T4t nhién An
cling khéng dam cam doan vi néu thét bai thi chi phi ma An phai tra ciing
sé rat lon.

b. Kiéu cau héi: "La cai gi?"
Khi hung bién tranh luan, ta c6 thé dwa ra loai cau hdi khé ma can déi

phwong phai trd 16i chinh xac, néu déi phwong trd 1&i sai, uy tin ddi
phwong sé mét va that thé trong cudc hung bién tranh luan.

- Vi du:
Trong cudc thi hing bién quéc té, dé bai cua doi A la: “AIDS la vén dé 'y

hoc, khéng phai 1a van dé xa hdi”. B6i B cén phai ching minh nguoc lai:
“AIDS la van dé xa hoi, khéng phai la vén dé y hoc”.
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Suw thuc 1a AIDS 1a van dé y hoc va lai ciing la van dé xa héi. Béi vay, khi
hai bén chiing minh quan diém cda minh, muén déanh dé déi phwong déu
sé vap phai khé khan.

Pang ltc hai bén tranh luadn dén dé khé phan gidi thi béng déi B dét ra cau
héi: “Téi mudn doi A trd 106 cho mét cau hdi don gidn, khdu hiéu cda ngay
phong chéng AIDS quéc té ndm nay la gi nao?”

Cé& bén nguoi trong dbi A déu khong ai biét ca, ngo ngéac nhin nhau. Dén
day, doi B |én tiéng: “Khau hiéu ndm nay la “Thoi gian khéng doi ching ta,
h&y hanh déng!”. Cac ban ngay dén van dé co ban nay ciing khéng biét,
chang trach ban vé AIDS ma van ré ra” (tiéng vé tay, tiéng cuoi).

=> CAu hdi ctia déi B: Khiu hiéu cta ngay phong chdng AIDS québc té nam
nay "la gi"? "La cai gi" chinh la ndi dung yéu cau déi phwong phai tra I&i
chinh xac, va néu khdng chinh xac thi nghia la déi phwong khéng c6 hiéu
biét. Do da khéo dat cau héi ma déi B da choc thang tran tuyén cua dbi
phwong va tr 6 ma lam tan v& ca phong tuyén kién cé cua ho.

Vé&i cau héi "La cai gi", nén chon cau hdéi mang tinh dinh lwong (tirc phai
trd 16 chinh xac bang mét con sb) hoac cau hdi cé dap an chinh xac va co
thé kiém chirng ngay duwoc. Khi yéu cau ddi phwong trinh bay mét cach
chinh xac, néu déi phwong khong thé tra 1o dwoc hodc ndy sinh nhirng cai
sai thi thw'ng dwa ho dén thé yéu va di dén thét bai.

Hai dang cau héi trén tuy khac nhau nhwng déu chung mét nguyén ly 1a
khién dbi phwong khong thé tra 16i, tir d6 ma théat bai. Dap an cda cau hai
“Duwoc hay khéng dwoc?” xem ra thi don gidn nhwng lai kién déi phwong
tién thodi lwdng nan. V&i cau hdi "La cai gi?" thi yéu cau dbi phwong phai
trinh bay mét cach chinh xac. Va néu ddi phwong khéng thé tra 1&i duwoc
ho&c ndy sinh nhirng chi tiét sai thi thworng dwa ho dén thé yéu va di dén
that bai.

Cach 12: BIET RO MA VAN HOI.

Cau chuyén suy ngém:
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Vua nuwéc Té la Cénh Céng c6 mdt con ngua quy béng nhién 6m chét.
Canh Cong thdy vay vé cling gidn di¥, bé ha 1énh chét hét chan tay nguoi
coi ngua, va lén tiéng de: “Ai dém xin cho han sé bj giét!”

Twéng quéc An T trée hanh vi bao séat vo 16i d6 cda nha vua ciing rat
khéng bdng Iong. Bé ctru nguoi coi ngura, can phai khuyén can nha vua, va
éng ta da nghi ra mét ké hay. Ong ta di dén truéc ngudi coi ngua va tim
|y téc ngudi nay, con tay thi do dao Ién, nglra mét néi véi Cénh Cong:
“Pai virong, c6 mét diéu chua rd, xin ngai day. Thoi xwa Nghiéu Thuén —
cac bac vua hién minh khi chat chan tay nguoi, khéng biét 1a chat cai gi
true?”

Mét Itc sau Canh Céng méi hiéu ra An T chinh la dang chdm biém minh,
6ng ta danh khoét tay bdo: “Tuéng qudc dumg cé chdi bong chdi gio nira.
Ta khong chét tay chan no néa la duwoc char gi?”

O day ta thay, An T biét rd rang nhirng bac vua hién nhw Nghiéu Thuén
thdi trwdc c6 bao gi®& dung hinh phat chét tay chan dau. Ong ta biét rd ma
van héi, nhw vay la ngdm bao cho Canh Céng rang chat tay chan la viéc
ma thanh hién xwa khéng lam va mudn lam vua hién thi dirng chét tay
chan nguoi ta. An T biét rd nhw vay ma van héi rd rang da khén khéo dat
dwoc cai dich tranh luan.

DPé néi ra nhirng diéu ma minh kho néi, ltc nay cé thé gid v& nhw minh
khoéng hiéu biét va dat cau hoi dé dbi phwong tw ngd. Lwu y: Phai gia vor

cho that gidng, vi ngudi khong biét thi khdng c6 toi.

Céach 13: THUAT TRANH TRA LOI CAU HOI KHO

Trong tranh luan, trwéc mét sé cau héi ma ddi phwong néu ra, chung ta
thdy kho tra 16 hodc khdng muén trd I&i hodc khéng tién tra I&i, thi ching
ta phai bang nhirng cach khén khéo dé né tranh.

Co6 2 cach tranh nhw sau:

a. Héi ngworc lai déi phwong (phan van)
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- Vi du:

Vao ndm 1964, trong budi dién thuyét tai Hoa Ky, mét muc sw da trdng héi
mot lanh tu da den mét cau hdi khé: “Ngai da coé chi hudéng giai phong
nguoi da den, trong khi nguoi da den chéu Phi lai nhiéu, sao khdng di chéau
Phi?”

Lanh tu da den nghe xong, mim cwoi réi héi lai mot cdu: “Thé ngai da lap
chi gigi phéng linh hén, linh hén & dia nguc rat nhiéu, sao ngai khéng
xudng dia nguc?”

Va thé |a 1anh tu de den vira né tranh khéng tra loi, thay vao doé la dét ra
cau héi ciing rat khé trg 16i. Nhw vdy, vira bdo vé sw ton nghiém cda ban
than, lai khién déi phuwong phéi x4u hé im lang.

Khi chung ta dirng trwéc mot cau hdi kho trd o1 hodc khéng mudn tra 1o,
thi c6 thé phan van (héi lai) d6i phwong ma ho ciing kho tra I1&i, khién dbi
phwong khéng kip tré tay. Nhw vay sé dwa dbi phwong |ap tirc dén chd bi
dong, khién bén minh c6 thé ndm dwoc quyén chia déng trong tranh luan.
Do 1a thuat Hai ngworc lai dbi phuong.

- Vi du:

M6t trung tam té chdc tranh ludn vé chuyén dé hén nhan gia dinh. Pai dién
bén A héi héc bua: “Téi mudn néu cau hdi cho bén B. Anh xem vo anh la
tai san riéng hay coéng céng?"

Pai dién bén B da khéng trd 16i thdng thdng ma dung thudt tranh né, va
dap lai: "Véi vo t6i, toi lubn déi xir dung muwc nhw moi nguoi diéu ré. Pai
dién bén A, thé con anh? Anh coi vo 1a tai sén riéng hay céng céng? Hay la
dang cé phan?”

Pai dién bén A da bj gdy 6ng dap lung éng. Chi biét im lang.
St dung phuong phap héi nguoc lai dbi phurong dé day trd cau héi nhw la
bat 14y lyu dan dich ném t&i dé ném tra lai. Nén nhé, khi tranh lugn, khéng

nhat thiét ban phai tra |61 tat cd cac cau hdi cua déi phuong.

b. Tra |&i chuyén y theo kiéu hai hwéc dé tranh né
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La phwong phap tranh luan cé tinh bép méo nguyén y cau hdi cta dbi
phwong, dé& sau do tra 1&i va nham tranh né cau haéi cta déi phuong.

- Vi du:

C6 mét ba thuong gia &n mac sdc s& di ngang budi ra mat sach cda mot
nha véan ndi tiéng té chdc tai quéng trong. Ba ta gio tay dat cau hdi voi
chét giong khinh khinh: “Phuong phéap tét nhat dé bat dau viét van la gi?”

“Viét tir trai qua phai.” Nha van tra |oi.

Véi déi twong nay, nha van khéng mudn tra 16i. Do vay, nha van da dung
thugt chuyén y theo kiéu hai hudc dé khéng phai trd 161 truc tiép. Thuat
tranh trg 164 cau héi nay dung dé phong vé chir khong tén céng.

- Vi du:

Pira bé (khodng 5-6 tudi) hdi me nhiing cau héi di sédu vao viéc sinh san.
Cau héi nay trg loi nghiém tic thi bé khéng thé hinh dung, ciing khéng thé
tra 101 thdng van dé. Con tra loi dai khai thi c6 thé sai lac tinh than khoa
hoc. Lam thé nao day? Ta hay xem doan héi thoai sau:

Con: Me 01, con do me dé ra a? Me: Bung vay.
Con: Me dé nhuw thé nao? Me: Khi dén ngay sinh, me sé vao bénh vién.

Con: Con ngudi sinh ra ttr dau? Me: Ngay xwa cé6 moét lodi giébng nhw tinh
tinh, chinh 1a té tién cda loai nguoi minh déy.

BAI TAP 33.

Ban Huy rat dep trai, phong thai nhe nhang va trang phuc c6 nhirng phu
kién kha mau sac. Huy thuyét trinh trén I&p vé cha dé gidi tinh. Ban S vi
mudn lam bé mat ban Huy truédc 1&p nén dat mot cau héi nhw sau:

"Chao Huy, llic ndy trong bai thuyét trinh Huy cé néi déng tinh khéng c6 gi
la x4u, d6 1a xu hwéng tinh duc tw nhién va chang ta khéng nén xau hd voi
ban than minh khi minh thuéc cdng dong LGBT — trc 1a cong ddng déng
tinh. Moi ngwdi trong I&p minh déu nghi ng® cau la gay. Vay cau hay noi
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that ma khéng can xau hd ciing khéng can chdi bd, cau co phai la gay
khong?"

Néu em la Huy, em sé tra I&i thé nao? Hay sir dung mét trong cac phwong
phap da hoc dé tra Ioi.

BAI TAP 34.

Ban B néu quan diém trwéc Iop: "Con géi thdi nay ai cling quan trong tién
bac, chi thich lay dan 6ng giau c6, muc dich chinh ciing 1a dé loi dung ma
thodi."

Hay st dung mét trong cac phwong phap da hoc dé phan bac quan diém
ctia B mét cach thuyét phuc.

BAI TAP 35.

Ddéng vai tranh luan:

a. Em va mét ban cung lép hay chon mét trong hai quan diém sau:
- Quan diém 1: “Tién khéng mua dworc tat cal”.

- Quan diém 2: “Cai gi khéng mua dwoc bang tién thi sé mua duoc bang
rat nhiéu tién”.

b. Hay tién hanh tranh luan véi méot ban cé quan diém trai ngwoc va st
dung cac phwong phap da hoc dé néu va bao vé quan diém cta minh.

BAI TAP 36:

a. Hay ghi vao moét t& gidy mot tinh huéng ma ban than em da khong thé
tng ddi trong tranh luan. Sau dé, hay ndp td gidy nay cung chung td gidy
cua cac ban khac trong 16p.

b. Gidng vién s& chon ngau nhién mét t& gidy nao dé, doc cho ca I&p cung
nghe va chon 2 ban c6 quan diém trai nguoc dé tién hanh tranh luan.

BAI TAP 37:
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Ngay nay, nhiéu nguwdi thich 16i sbng doc than. Trong khi ngudi khac bao
rang sébng doc than thi vé gia sé hiu quanh, khéng cé con cai cham sdc,
dau 6m cling khéng ai tham nom.

Hay chon mét quan diém va tranh luan véi ban khac dé bao vé quan diém
séng cta minh.

BAI TAP 38:

Hay ghi mot dé tai khoa hoc van dang gay tranh cai trong Iinh viec chuyén
nganh cta ban vao mét t& gidy. Sau dé nép cho gidng vién dé téng hop.

Sau d6 tién hanh té chirc tranh luan gitra hai b&n cé quan diém khac biét.
BAI TAP 39:

Hay ghi mét tinh hudng giao théng ma ban tirng gdp, hodc mét tinh hudng
phap luat gay tranh céi, hodc mét tinh huéng mau thuin quan diém trong
cudc sbng... vao mdt t& gidy. Sau dé ndp cho gidng vién dé tbng hop.

Sau dé tién hanh té chirc tranh luan gira hai bén cé quan diém khac biét.
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TAI LIEU THAM KHAO CHUYEN SAU:
KY NANG TU DUY PHAN BIEN
- NOI HAM KY NANG VA CACH REN LUYEN KY NANG NAY

Trong Tam ly hoc, Ky nang tw duy phan bién dwoc goi la Ky nang tw duy phé
phén.

Viéc am hiéu tirng phan trong c4u triic cla kj nang nay sé gitp ching ta biét r6
nén rén luyén nhirng ky thuat nao dé hinh thanh nén toan bd ky nang tw duy phé
phén.

Sau day la trich doan nghién ciru vé kj nang nay trong dé tai nghién clru khoa
hoc cé tén “Ky nang tw duy phé phan cua sinh vién dai hoc tai Tp.HCM” cua cung
tac gia.

1. Khai niém tw duy

Tw duy la mét qua trinh tam ly phan anh nhirng thudc tinh ban chét, nhirng
mbi lién hé va quan hé bén trong, c6 tinh quy luat cda sw vat hién twong trong
hién thwe khach quan ma trwdc do ta chwa biét.

Trén thwe té, tw duy chi xuat hién khi gdp moét tinh hudng c6 van dé. Pé la
nhirng tinh hudng c6 mét bai toan, médt cau hdi hay mét nhiém vy phai giai quyét
ma nhirng hiéu biét cl, phwong phap hanh déng ci tuy con can thiét nhwng
khéng du stre gidi quyét. Mudn gidi quyét ngwoi ta phai tim cach thire méi, tire 1a
con nguwdi phai tw duy. Nhw vay, tw duy chi xuéat hién khi c6 hoan canh cé van dé.
Tw duy chi gidi quyét mét van dé méi mé, chwa biét hodc chwa cé kinh nghiém
cii dé gidi quyét. Tuy nhién nhirng van dé& méi nhiéu vo cung, vi “sw hiéu biét cta
con ngudi 1a hiru han, nhivng diéu chwa biét 1a vo6 han” nhung khéng phai van dé
gi cling lam con ngwdi cling tw duy ma tinh c6 van dé chi kich thich nguoi ta tw
duy khi con ngudi y thire dworc tinh hudng cé van dé&, nhan thire dwoc mau thuan
chtra dwng trong van dé va cha thé phai cé nhu cau gidi quyét va c6 nhirng tri
thirc can thiét c6 lién quan téi van dé can giai quyét.

San pham cla tw duy 1a cac khai niém va phan doan. Phan doan phan anh
mbi lién hé gilra cac sw vat hién twong bang céch lién két cac khai niém véi nhau
dé khang dinh hay phd dinh mét ddc diém, mét thudc tinh cta dbi twong. N6i
cach khac, phan doan la tv twdng (y nghi, quan diém, quan niém...) da dinh hinh
trong tw duy, phan anh céc hién twong & mot pham chat xac dinh ma c6 thé xac
nhan I1a dung hay sai. Nhw vay, phan doan ciing la sw hiéu biét vé ban chét cta
cac hién twong nhu khai niém, nhung khac véi khai niém & chd, phan doan néu
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ding chi la sy hiéu biét ttrng mét, trng phan cla ban chét, chir khdng phai 1a sw
hiéu biét twong dbi toan dién va cé hé thdng vé ban chat. Phan doan bao gid
cling dwoc thé hién dwéi hinh thirc ngdn ngl 1a cau tran thuat c6 chia ngir va vi
nglr; trong khi dé, khai niém dwoc thé hién dwdi dang mot hé thdng cta nhiéu
cau, di nhién mot hé théng cta nhiéu cau co6 thé dwoc rat gon thanh mét tr hay
mdt cum tlr. Quan hé gitra phan doan va khai niém cé nét gidbng véi quan hé gitra
ban chéat va quy luat, b&i vi néu mdt ban chat gém nhiéu quy luat thi mot khai
niém cling gdm nhiéu phan doan dung, va néu khai niém la sy phan anh cla ban
chét, thi phan doan dung la sy phan anh cta quy luat. Theo trinh dd phat trién
cta nhan thire, phan doan dwoc phan chia lam ba loai la phan doan don nhét,
phan doan d&c thu va phan doan phé bién.

Tom lai, tw duy 1& mét quéa trinh tdm Iy phan anh nhirng thudc tinh ban chat,
nhirng mdi lién hé va quan hé bén trong, cé tinh quy luat cha sy vat hién twong
trong hién thuwe khach quan ma trwde dé ta chwa biét.

2. Khai niém phé phan

Khai niém phé phan c6 ngudn gbc tir thoi Hy-lap cb dai. T “critical” cd nguén
gbc tir hai tlr gbc Hy-lap la “kriticos”, nghia la sy danh gia sang subt va “criterion”
nghia la tiéu chudn. Nhw vay, “critical” ham y “danh gig séang subt trén co s&
chuén”.

Theo B.Angelo (1986), phé phan la “sw danh gia toan dién, lam r6 théng tin ca
nhirng khia canh tich cwc va tiéu cwe, dung va sai dya trén mét 1ap trudng nhéat
dinh”. Nhw vay, Allen da chi ra tinh hai mat trong phé phan, cbt I8i ctia phé phan
|a danh gia toan dién nham lam rd théng tin.

DPéi voi Allen U.M. (1997), phé phan 14 “syw nhan biét va chi ra van d& mot
cach c6 cha y dbi véi mét théng tin hay ddi twong ma théng thwdng ngudi khac
khéng nhan ra”. Nhw vay, biéu hién ctia phé phan theo quan diém cta Angelo |a
sy phat hién van dé. Bay 1a mot phat hién quan trong béi qua trinh phé phan chi
c6 thé dién ra khi chd thé nhin thdy van dé can phé phan, nghi van né, muén
kiém dinh né. Tuy nhién, quan diém nay van chua toan dién vi phat hién van dé
khéng phai la yéu t6 duy nhat ctia qué trinh phé phan. Phé phan hau nhw it cé y
nghia néu sy hoai nghi d6 khéng dwoc chirng minh mét cach cé can ci.

B& khuyét cho quan diém cta Angelo, Diane F.H. va Parker (1999) da quan
niém sy phé phan dwdi mét géc dd khac, dé la “sw xem xét mot cach can than va
c6 tinh toan dwa trén bang chirng cu thé, cac lap luan dwoc dwa ra dwdi nhiéu
lap trwdng khac nhau, tham chi trai ngwoc nhau dé di dén viéc liéu c6 chap nhan,
bac bd hoac tam ngirng danh gia tinh ding dan cta mét théng tin”. Nhw vay,
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Moore va Parker da phat hién ra biéu hién cét 16i thi hai ctia qua trinh phé phan,
d6 chinh la qua trinh xem xét, 1ap luan truwéc khi di dén két luan cudi cung.

Scott W.D (2008) d& c6 mdt khai niém kha day du vé phé phan, bao ham hai
yéu tb trén va nhan manh dén mét yéu t6 thir ba. Ong cho rang: “sw phé phan
dwoc xay dwng trén nhirng suy nghi, quan diém va niém tin cia riéng ca nhan
céng véi nhivng bang chirng xac dang ma ca nhan dé thu dwoc, nham tim ra
nhirng diém can phai phan bac, chirng minh sy nghi ng& cia minh 1a dung dan
va cudi cung dwa ra két luan maéi tét hon két luan ci”. Nhw vay, quan niém cla
Scott W.D da bao gém 3 yéu td co ban clia qué trinh phé phan nhuw sau:

- s nhan biét va chi ra van dé (phét hién van dé)

- sy xem xét can than, dwa trén bang ching cu thé d& chirng minh sw nghi
ngd cta minh la dang dan (1ap luan)

- dwa ra két luan mai tét hon (phan doan)

Tém lai, phé phan la qua trinh 1am rd thdng tin, biéu hién qua viéc phat hién
van dé mét cach chd dong, 1ap luan cén than va duwa trén bang ching cu thé dé
ching minh sw nghi ngo' cda minh la dung hay sai va dwa ra phén doan méi tét
hon. Trén co s& dé, phé phan dwoc phan tich thanh ba giai doan: phat hién van
dé - 1ap luan va phan doan. Khi xem xét khai niém phé phan duwéi géc dd kj
nang, tirng giai doan sé twong (rng véi mot ky nang nhat dinh.

3. Khéai niém tw duy phé phan

Mac du Socrates da tiép can van dé phé phan cach day 2500 nam va Bacon
va Descartes da d&t cho n6 mét sd co s& ly luan ban dau vao thé ky XVII, tuy
nhién dén dau thé ky XX thi cac nha triét hoc, tdm Iy hoc va gido duc hoc mai
that sy vao cudc dé nghién ctru khai niém tw du phé phan. Hang loat cac dinh
nghia vé tw duy phé phan dwdi nhiéu géc dd khac nhau da ra doi trong giai doan
nay. Nhin chung c6 ba huwdng dinh nghia chinh:

* Hwéng thir nhat: xem tw duy phé phan Ia tw duy vé tinh ding dan trong tw
duy cuda chinh minh

Richard Paul (1998) dinh nghia mét cach doc dao: “Tw duy phé phan la tw duy
vé tw duy cla ban trong khi nghi dé dwa ra suy nghi t6t hon, dwa trén mot tw
twdng cong bang”. Nhw vay tw duy phé phan c6 thé xem nhw mét hién twong tam
ly thudc vé tw y thirc, xuét hién trong ltc chi thé dang tw duy véi muc dich tw
phan bién, tw cai tién nham mang dén mét két qua téi wu hon qua trinh tw duy
thdng thwdng. Qua trinh tw duy nay dwoc chi phdi béi nén tang la mét tw twéng
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khéng thién vi, khéng bi chi phdi béi cac yéu té chi quan hay khach quan lam sai
léch két qua tw duy.

Cung quan diém dd, trong quyén Center for Critical Thinking, P.Watson dinh
nghia "Tw duy phé phan la tw duy dang thdm dinh chinh minh".

Lauren Alloy c6 quan diém theo hwéng nay nhung c6 cb gang chi tiét hon.
Téc gia cho rang: "Tw duy phé phan 1a ndng luc suy nghi vé tw duy ciia minh
theo cach nhuw sau: Nhan ra nhirng m&t manh va mat yéu cta né, va do dé, td
chire lai tw duy trong hinh thirc da dwoc cai thién". Nhw vay, tw duy phé phan
theo quan diém nay gém hai giai doan chinh: mét 13 giai doan danh gia dé tim ra
cac diém can cai thién, hai 1a té chirc lai qua trinh tw duy dé& cai thién chinh né.
Tuy nhién, khai niém “td chirc lai tw duy” kha mo hd, chwa lam ré ban chat cia
viéc “td chire lai tw duy” nay la gi.

Waller N.G dinh nghia tw duy phé phan thuc chat 1a “kha ndng cla ngudi tw
duy phat trién céc tiéu chuadn nang Iwc hoat ddng tri tué va van dung vao qua
trinh tw duy cla chinh ho”. Nhw vay, theo quan diém nay, cbt 16i cia tw duy phé
phan chinh la tw duy theo tiéu chuén.

Fazio R. phat biéu vé tw duy phé phan tr mét goc nhin khac biét so véi cac
tac gia trwde éng: “Tw duy phé phan |a mét mé hinh tw duy - vé mét chu dé, moét
van dé&, mét néi dung bét ky - trong dé cha thé tw duy cai tién chat lwong tw duy
ctia minh bang viéc diéu khién mét cach thanh thao cac clu tric nén tdng c6 san
cla tw duy va ap dat cac tiéu chuan cta hanh déng tri tué 1&n qua trinh tw duy
ctia minh”. Phat biéu nay tha vi b&i n6 16i cudn ngudi ta quan tdm dén mét dac
diém cua tw duy phé phan dwoc cac nha gido duc va cac nha nghién ctu trong
nhiéu Iinh vwc déng y rdng rai, do la: Cach thirc cé y nghia thuc t& duy nhat dé
phat trién kha nang tw duy phé phan ctia mét ai d6 la théng qua “tw duy vé tw duy
cua chinh ho” (thwong dwoc goi la “siéu nhan thirc” (metacognition), v&i muc tiéu
dwoc quan tdm la cai tién nd bang cach tham khao mét sé mé hinh tw duy thanh
coéng trong cung linh vwe. Tuy nhién, quan diém nay chwa that sy lam rd khai
niém “cAu tric nén tadng cé sén cua tw duy” d& cé thé can thién vao cau truc do
mot cach cu thé.

Tom lai, tir cac dinh nghia trén, cé thé rat ra nhirng phat biéu gia tri nhat, cbt
16i nhat vé tw duy phé phan, cho thdy tw duy phé phan gém 3 nang lwc sau:

- Nhan ra nhiing mat manh va mét yéu trong tw duy ctia ban than,
- Té chtre lai n6 sao cho hoan thién,

- Dwa trén mot twe tuéng cong bang.
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DPay 1a mét hwéng dinh nghia tha vi, nhdn manh sy tw phé phan dé cai thién
cta chinh chu thé 1én tw duy cda chinh minh. Quan diém nay dé cao vai tro ty y
thirc clia ca nhan dé tw hoan thién ban than. Tuy nhién, hwéng dinh nghia nay lai
khéng quan tam dén yéu td phat hién van dé, danh gia théng tin bén ngoai — tire
nhirng yéu té ndy sinh tlr qua trinh tw duy cla nguwdi khac. Pay la mét thiéu sot
I&n cda hwdng dinh nghia nay.

* Hwomg the hai: Twe duy phé phan la qua trinh ca nhan cha déng xem xét
lai tinh dang dan cda nhing théng tin ma ngwdi khdc da cho la ding

Mét trong nhitng diém xuyén suét ctia kha nhiéu dinh nghia vé tw duy phé
phan 1a sy “xem xét lai van d&”. Tw duy cé phé phan 1a mét ky nang trong dé ca
nhan chd ddng xem xét lai van dé ma nguwoi khac hay nhiéu ngudi da chap nhan.
Tiéu biéu theo hwdng nay la cac tac gia va cac phat biéu sau:

Crocker L. c6 mét quan diém kha dé hiéu, nhan manh dén muc dich chinh xac
héa thdng tin cuda tw duy phé phan: “Tw duy phan bién hay la tw duy phé phan la
mdt qué trinh tw duy bién chirng gébm phan tich va danh gia moét thong tin da cé
theo cac cach nhin khac cho van dé da dat ra nham lam sang té va khang dinh lai
tinh ding dan cla van dé. Lap luan phan bién phai rd rang, 16gic, day da bang
chng, ti mi va cong tam”.

Con theo Walter Mischel, hé théng khai niém tw duy phé phan bao gdm hai
phwong dién: thai dé nghi ng& va ky nang. Trong do ky nang tw duy phé phan
bao gdbm ky nang lam sang té y twéng; lap luan, gidi thich tinh xac thuc cla
thdng tin; ky nang 1ap luan va suy luan. Ong da khang dinh hoc tw duy phé phan
nghia la:

- Hoc dét cau hadi nhw thé nao,

- Khi nao dat cau hai,

- Tra 16i cau héi nhu thé nao,

- Hoc 1ap luan nhw thé nao,

- Khi nao thi lap luan,

- Phwong phap 1ap luan nhu thé nao.

Cung theo huéng xem tw duy phé phan 1a mét qué trinh xem xét lai van dé dé
khang dinh hodc bac bé mét théng tin c6 sé&n, Sudman S.W. dinh nghia nhu sau:

“Tw duy phé phan 1a qua trinh tw duy tim 1ap luan phan béac lai két qua cla mot
qua trinh tw duy khac dé xac dinh lai tinh dung dan cua théng tin”.
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Hiéu mot cach don gian, tw duy phé phan la sy quyét dinh than trong liéu
chang ta c6 nén chap nhan, bac bd hay tri hodn viéc phan xét vé mét khang dinh
nao doé (co thé 1a mot phat biéu hodc dung hodc sai) va mirc do tin cay vao quyét
dinh ma chiing ta chap nhan hoac bac bé no.

Tdng quat hon, Stephen P. Norris dinh nghia: “Tw duy phé phan la quyét dinh
dwa trén ly tri xem tin twdng hoac khoéng tin twdng cai gi.”

Loai hinh tw duy nay dwoc dac trwng béi viéc tao 1ap tiéu chuén cho s tin
twédng va hanh dong, kién dinh thai dé cua “phan xa hoai nghi” va chi dua ra
phan xét cudi cung khi da xem xét hét cac dir kién hién cé (Michael Argyle).

Ngoai ra, c6 thé tap hop dwoc rat nhiéu phat biéu cta cac nha tam Iy hoc
khac va cac nha khoa hoc & nhiéu linh vwec khac vé thuat nglr “tw duy phé phan”
theo hwéng xac dinh lai tinh dung dan cua théng tin

- Sy nd Iwc tim kiém mot cach cé hé thdng nhirng nguyén nhan va ly 1& giai
thich nhirng diéu ma cé thé da dwoc ngudi khac cho 1a dung (Jonathan Potter)

- La loai tw duy bao vé chang ta khéng bi ngudi khac Ira phinh va khéng tw
Itra phinh chinh minh (Paul Coombs)

- Xem xét cac cach gidi thich khac nhau vé két qué khao sat tr cac tinh
hudng, ly thuyét, va quan diém khac nhau (Margie Holmes)

Tom lai, khac véi hwéng dinh nghia dau tién xem tw duy phé phan Ia tw duy
vé tw duy cla chinh minh, cét 16i cia hwéng dinh nghia th&r hai xem tw duy phé
phan |a qua trinh 14p ludn phan béac lai két qua cda mot qua trinh tw duy khac dé
xé&c dinh lai tinh dung dan cda théng tin.

* Hwong thae ba: Tw duy phé phan Ila qua trinh tao ra cac phan doan c6 co
s& mét cach cha déng va triét dé sau hang loat thao tdc tw duy phirc tap

Dinh nghia cta John Dewey - nha triét hoc, tam ly hoc, gido duc hoc nguoi
My - vé tw duy phé phan dwoc biét dén mét cach rong rai. J.Dewey goi tw duy
phé phan Ia suy nghi sau sac (reflective thinking) va dinh nghia l1a: “Sy suy xét
cha dong, lién tuc, can trong vé mét niém tin, mot gia dinh khoa hoc co xét dén
nhirng ly 1& bdo vé& né va nhirng két ludn xa hon dwoc nhdm dén”. Dinh nghia
cta John Dewey nhin manh dén tinh chd déng cda tw duy phé phan. Khi mét
nguwdi tw duy phé phan, ho tw nay ra cau hdi, ty di tim cac théng tin lién quan
hon 1a hoc héi thu dong tlr nguwdi khac. J.Dewey cling nhAn manh dén tinh lién
tuc cla tw duy phé phan. Tw duy phé phan doi hdi phai xem xét moi van dé, moi
thong tin lién quan trwdc khi di dén két luan hodc ra quyét dinh. Quan trong nhét,
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dinh nghia clGa J. Dewey néi rang niém tin cta chdng ta bi chi phéi b&i sw suy
luan. Suy luan cé vai tro quan trong to I&n trong tw duy phé phan, ca suy luan va
danh gia suy luan déu cé y nghia tich cuc. Trong tw duy phé phan, kha nang suy
luan 1a yéu t6 then chét.

Chance (1986) quan niém: “Tw duy phé phan la kha ndng phan tich thuc té,
tdng quan va té chirc cac y twéng, tng hod cac y kién, dwa ra sy so sanh, rit ra
két luan, danh gia nhirng lap luan va giai quyét van dé”. Dinh nghia nay hau nhw
bao quat dwoc kha nhiéu céac thao tac thanh phan cla tw duy phé phan, tuy nhién
cac yéu té néu trong dinh nghia con mang tinh rdi rac, hdu nhw khéng dwa trén
mét quan diém tiép can rd rang.

Mertes (1991) gan nhw la ngudi dau tién phat biéu vé vai trd “hwéng dan cho
niém tin va hanh déng” cla tw duy phé phan. Tac gid phat biéu nhw sau: “Tw duy
phé phan Ia qué trinh nhan thirc va can nhac than trong dwoc st dung dé lam
sang td hoac danh gia théng tin va kinh nghiém, nhirng diéu do6 diéu khién suy
nghi dé dan téi sw tin twdng. Nhirng théng tin va kinh nghiém dé dwgc phan anh
qua thai d6 va kha nang hwdng dan suy nghi va hanh dong”.

Tw duy phé phan la qua trinh rén luyén khai niém hoa, ap dung, phan tich,
tdng hop va danh gia mét cach tich cwe va cé kj ndng nhirng thong tin thu thap
dwoc hoac nhirng thong tin dwoc tao ra qua quan sat, trai nghiém, nhan xét, suy
gam, 1ap luan hodc qua giao tiép, nhw la hwdng dan cho long tin va hanh déng
(S.Paul, 1992)

Gan v&i quan diém trén cha S.Paul, Scriven (1996) ciing gidi thich rang “Tw
duy phé phan |a quéa trinh xay dwng khai niém, van dung, phan tich, tbng hop
va/hoac danh gia thong tin dwoc thu thap hay sinh ra tir quan séat, kinh nghiém,
phan anh, 1ap luan, hay giao tiép mét cach tich cwe, khéo 1éo, dwoc thao luyén vé
mat tri tué, nhw 1a mét hwéng dan cho niém tin va hanh déng”

C6 |18 dinh nghia ctia Beyer (1995) la don gian nhéat: “Tw duy phé phan nghia
|a tao ra cac phan doan cé co s&”. Vé co ban, Beyer xem tw duy phé phan la viéc
st dung céc tiéu chi d& phan doan tinh chat cta diéu gi, tir ltc thwe hién dén két
ludn cGia mét bai nghién ciru. Thyc chat, tw duy phé phan 18 mét phwong cach
duwoc thao luyén cla tw twdng ma mét nguei dung dé thdm dinh tinh hiéu lyc cta
diéu gi (cac phat biéu, cac tinh tiét mai, cac luan chirng, nghién ctu, v.v..)

Halperm, F.Diane (1996) dinh nghia: “Tw duy phé phan la loai tw duy cé muc
dich, duwoc trinh bay mét cach logic va hudng téi thye hién muc tiéu. Tw duy doé
bao gbém gidi quyét van dé, dwa ra nhirng két luan dung, cé hé thdng, tinh dén
nhirng kha nang co thé xay ra”.
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Nhw vay, c6 thé hiéu tw duy phé phan la qua trinh danh gia suy nghi, danh gia
lap luan, giai quyét cac van dé hodc dwa ra cac phan doan trén co s& thu thap va
danh gia nhitng théng tin, nhitng y kién khac nhau dwa trén nhirng tiéu chuan
nhat dinh nham dwa ra cach giai quyét tét nhat. Tw duy phé phan déi khi cling
con goi 1a tw duy cé dinh hwéng vi n6 tap trung vao nhirng van dé duoc néu ra.

Tw duy phé phan (critical thinking) la qua trinh van dung tich cwc tri tué vao
viéc phan tich, téng hop, danh gia sw viéc, xu hwéng,ytwéng, gia thuyét tr sw
quan séat, kinh nghiém, chéng c, théng tin, va Iy I1& nham muc dich xac dinh
dung - sai, tét - xau, hay - d&, hop ly - khdong hop ly, nén - khéng nén, va rit ra
quyét dinh, cach (rng x& ctia méi ca nhan (John R. Anderson).

Tw duy phé phan van dung cach nghi va Iap luan logic v&i cac ky nang nhuw
phan loai, so sanh, phan tich trinh ty, nguyén nhan tac déng, mo hinh, theo phép
dién dich, quy nap, loai suy, tdng hop, dw doan, lap gia thuyét, danh gia, ra quyét
dinh, l1ap k& hoach va gidi quyét van dé. Tw duy phé phan Ia thudc tinh cla
nhirng ngui thanh dat va cac nha khoa hoc (Jerome Barkow).

Tw duy phé phan Ia mét ky nang trong dé ngudi suy nghi chi déng huéng téi
nhirng van dé& va tinh hubéng phirc tap dwa trén nhitng suy nghi, quan diém va
niém tin cda minh. Ngwdi nay hoan toan c6 thé khién chinh nhirng suy nghi,
quan diém va niém tin cia minh tr& nén hop li va dung hon bang cach tw kham
pha, dat ra hang loat cau hoéi va tim ra cau tra o1 hay giai phap cho chinh nhirng
cau héi do. Birng vé nén mét vién canh nao khi ma nhan thirc van con chwa hiéu
biét ddy du v& n6. Hay thu thap da nhitng théng tin can thiét. Mot trong céac
nguyén tac quan trong nhat nhung ciing déng thdi kho thwe hién nhat trong tw
duy phé phan chinh la tinh triét dé - tiec |1a viéc thu thap da tat cd nhivng co sé&
lap luan, cac chirng clr s&n c6 cho mét chi dé dwa trén sw nghién ciru ki lwéng
(Hubert Benoit)

Edward Glaser, déng tac gia ctia mét trdc nghiém tw duy phé phan duoc st
dung réng rai nhat thé gisi 1a Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal phéat biéu
vé tw duy phé phan nhw sau: “(1) la thai d6 sdn Idng quan tam suy nghi chu dao
vé nhirng van dé va chi dé xuét hién trong cudc séng ca nhan; (2) 1a sy hiéu biét
vé phwong phap diéu tra va suy luan cé lw; va (3) 1a mét sé ky nang trong viéc ap
dung cac phwong phap d6. Tw duy phé phan ddi hdi sw nd lwc bén bi d& khao sat
niém tin hay gia thuyét bat ky cé xem xét dén céac bang ching khang dinh né va
nhirng két luan xa hon dwoc nhdm dén”.

Ong thiét ké céng cu danh gia ky nang tw duy phé phan qua 3 thao tac sau:

- Nhan ra cac gia dinh
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- Banh gia cac tranh luéan
- Hinh thanh céac két luan

Y twdng cla E. Glaser rat gibng véiytwdng cia J. Dewey. E.Glaser dé cap
dén cac “bang chirng” thay cho céac “y twéng” trong mét cau twong tw nhw phat
biéu clta J. Dewey. E. Glaser nhin nhan rang ky nang tw duy 1a mét thanh phan
tat yéu cla tw duy phé phan.

Mot ngudi rat ndi tiéng trong nghién cteu vé tw duy phé phan la Robert Ennis.
Pinh nghta cta R. Ennis vé tw duy phé phan da dwoc st dung rong rai trong
nhiéu Iinh vwe véi ndi dung nhw sau: “Tw duy phé phan Ia sy suy nghi sau séc,
nhay cam, thuc té va hiru ich dé quyét dinh niém tin hay hanh déng” . Céac tac gia
trudc d6 da dé cap dén “sy suy nghi sau sac”, nhwng chinh R. Ennis da nhan
manh “dé& quyét dinh hanh déng”. Do dé, ra quyét dinh 1a mét yéu té cda tw duy
phé phan theo dinh nghia cia R.Ennis.

Michael Scriven thi cho rang tw duy phé phan la “mét ndng lwc hoc van co
ban, twong tw nhw 1a doc va viét vay” va phat biéu nhu sau: “Tw duy phé phan 1a
kha ndng hanh déng dé thau hiéu va danh gia dwoc nhirng di liéu thu thap dwoc
thdng qua quan sat, giao tiép, truyén théng, va tranh luan”. Hanh déng phan tich
dé thau hiéu va dién dat lai ndi dung da tiép thu bang ngén ngir ctia minh ho&c
bang mét hinh thirc khac (viét, v&, 1am phim anh, ngén nglr co thé), va hanh
dong danh gia (wéc dodan gia tri, khd nang, dd tin cay cta cac tuyén bd) 1a nhirng
hanh déng dwoc xem la doi hdi phai st dung cac ky nang tw duy phé phan. Tw
duy phé phan can dwoc hiéu la mét loai tw duy dé danh gia, nd bao gém sw phé
phan va ca tw duy sang tao. D& hiéu tét mot van d& ma chi phat hién 16i trong y
twdng va lap luan cta ngudi khac 1a chwa da. Diéu quan trong la nhirng két luan
than trong chi dwa ra khi dwoc xay dung trén co sé cac luan cr vivng chéc. Vi
thé, can phai thwong xuyén suy nghi vé moi yéu tb c6 lién quan, tim kiém thém
nhirng théng tin m&i, chir khdng chi la nhirng gi da dwoc phoi bay. Hon nira, con
phai xem xét vdn d& & nhiéu khia canh khac nhau, phai tién doan nhirng kha
ndng cé thé xay ra trong twong lai, diéu dé ciing c6 nghia la can phai c6 kha
nang tw duy sang tao.

Téac gia tiép theo ma ching ta tim hiéu quan diém cta 6ng vé ky nang tw duy
phé phan la Mathew Lipman. M Lipman (2003) c6 mot hanh déng tom lwgc mét

cach van tat mot sé phat biéu ctia cac tac gia khac vé tw duy phé phan nhw sau:

- Tw duy dé giai quyét van dé va ra quyét dinh (Sternberg)
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- Tw duy né lyc dé dwa ra mot phan doan sau khi da tim cach thirc dang tin
cay dé danh gia thwc chat vé moi phwong dién ciia cac bang chirng va cac luan
cw (Hatcher)

- La sy danh gia ding cac phat biéu (Ennis Ebbinghaus)

- La sw van dung cac lu thuyét vé tw duy vao thwe tién va cac tinh huéng co
van dé (Laszlo Garai)

- Hiéu dwoc nguyén nhan va tién trinh ctia cac sw kién (Fritz Heider)

- La suy nghi mét cach cé ly tap trung vao viéc gidi quyét van dé& nham tao
dwoc niém tin hodc hanh déng (Heinz Kohut)

- LA tw duy co suy xét, can nhac dé& quyét dinh hop ly khi hiéu mét van dé
(J.B.Baron va R.J.Sternberg)

- La hiéu - danh gia quan diém - giai quyét van dé va ca ba linh vuc trén déu
lién quan dén viéc dat cau héi (Maiorana va Victo).

Tuy nhién, cac phéat biéu nay c6 khuynh hwéng giéng nhau vé ndi dung. Tac
gid nay ciing dan ngudn tai liéu tlr Fischer va Spiker cho rang phan 1&n cac dinh
nghia vé thuat nglr “tw duy phé& phan” cé dung cac t¥ nhu 14 suy luan
(reason)/logic, phan doan (judgment), siéu nhan thic (metacognition), phan anh
(reflection), dat van dé (questioning), va qué trinh nhan thirc (mental processes).

D. Halpern ciing cho biét theo trong mét nghién ctu ctia Jones va cac déng
nghiép da cdng bd thi c6 500 nha hoach dinh chinh sach, nha gido duc, ngudi st
dung lao déng da ddng y rang: “Tw duy phé phan 1a mét pham tri chi sw suy luan
theo 16i m&, khong bi han ché, sb lwong cac gidi phap la khdng giéi han, bao
ham cé viéc xay dwng cac diéu kién, cac quan diém va y twéng dung dan dé di
dén két luan van dé”.

Nhin chung, cac phat biéu trén da cd gang dinh nghia dwa trén viéc phan tich
muc dich va ky thuat cta qua trinh tw duy phé phan nhu mét qua trinh tw duy
nham muc dich hiéu - danh gia quan diém - giai quyét van dé dua trén hang loat
thao tac thu thap - phan tich - danh gia, trén co s& xem xét tat ca nhirng yéu td
c6 thé xay ra. C6 thé rat gon nhirtng diém chung cla cac dinh nghia trén thanh
nhirng y cbt 16i sau:

Muc dich/tac dung:

- Xac dinh dung - sai, tét - xau, hay - d&, hop Iy - khéng hop Iy, nén - khéng
nén (tra 1&i cau héi nghi van)
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- Giai quyét van dé

- Hwéng dan cho niém tin va hanh déng
Ban chét:

- Tao ra cac phan doan co6 co s&

- Kha nang suy luan

- Kha ndng phan tich thwc t&, nhan biét van dé, dwa ra sw so sanh, phan tich,
tbng hop, phan loai, danh gia, dw doan.

Tinh chét déc trung:

- Tinh chu déng (tw nay sinh cau hai, tw tim 1&i giai dap)

- Tinh triét dé (suy xét can nhic dén moi khia canh cta van dé)
- Tinh tiéu chuan (ddm bao sw chinh xac, céng bang, hop 1y)

Tom lai, dwa vao sw phan tich va tbng hop cac quan diém néu trén, ching toi
dwa ra dinh nghia vé tw duy phé phan nhuw sau:

Tw duy phé phédn Ia qud trinh tw duy ma chd thé phat hién van dé mét
cach chd déng va lap luan triét dé, dwa trén nhidng tiéu chudn nhat dinh
nhdm tao ra cdc phdn dodn c6 co’ sé vé van dé dang xem xét.

Nhw vay, tw duy phé phan thyc ra van loai tw duy dwa trén md hinh tw duy
théng thwdng, tuy nhién dwoc kiém soat chat ché hon théng qua viéc ap dung
céac tiéu chuan va duoc tién hanh mét cach chia déng va triét dé.

4. Khai niém ky nang tw duy phé phan
a. Dinh nghia

Dwa trén sy phan tich vé khai niém ky nang, dwa trén sw téng hop cac quan
diém trong va ngoai nwéc ciing nhw dinh nghia vé tw duy phé phan da duc két,
ngwoi nghién ciru dwa ra dinh nghia vé ky ndng tw duy phé phan nhu sau:

Ky nang tw duy phé phan la kha nang van dung tri thdec, kinh nghiém

vao viéc phat hién van dé mét cach cha déng, 1ap ludn mét cach triét dé,
tao ra cdc phdn dodn cé co'sé&vé van dé dang xem xét.
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Tw dinh nghia trén, cé thé thay nhitng dac diém chd yéu cha ky nang tw duy
phé phan gom:

b. Pac diém

Tw duy phé phan la mét hinh thirc clha tw duy néi chung, mang nhirng dac
diém chung nhuw tinh gian tiép, xut phéat tr hoan canh c6 van dé, cé tinh triru
twong va khai quat, c6 quan hé chat ché véi ngdon ngir... Tuy nhién, tw duy phé
phan c6 nhirng dac trung riéng phan biét so v&i cac loai tw duy khac. Mét sb dac
trwng tiéu biéu nhat gdm co:

- Tinh cha déng trong phéat hién van dé. Trong qué trinh tw duy néi chung,
mot sé trwdng hop co thé xuat phat tlr yéu cau cha cac ddi twong khach quan
(nhw thay c6, cha me, ban bé, ddng nghiép...) ma chi thé méi bat dadu nhan thire
duwoc van dé thi trong tw duy phé phan, viéc phat hién van dé, dat ra cac nghi van
déi véi thong tin hay véi két qua tw duy ctia chinh minh va ngwdi khac hoan toan
la do chi thé chd dong. Biéu hién cu thé 1a:

+ Chi thé tw nhan thirc dwoc cac tinh hudng ngoai 1& hay khac thwdng, nhay
cdm nhan ra cac gidi han dic biét, cac bién cb khac, cac thanh kién - dinh
kién, nhan thirc dwoc cac dau hiéu khéng dién hinh, nhay cdm véi nhivng céi
dac biét va hiém thdy, nhan thirc dwoc rang c6 mot sé thuat ngl cé thé co sw
thay d6i vé nghia khi chuyén sang bdi canh khac hay Ilinh vuc khac, mot sb
théng tin chi c6 y nghia trong bdi canh dic biét...

+ Chu thé ch déng dat cau hai nghi van, tw phat hién diém dang ngo.

+ Cha thé chi déng tap hop théng tin & nhiéu khia canh trén nhiéu quan
diém.

+ Cha thé tw dwa ra danh gia dwa trén nhirng gi minh thu thap duorc.

+ Cha thé tw két luan dwa trén 1ap trwdng cha ca nhan.

Hai nén tdng quan trong nhét cua tinh cha déng chinh 1a tinh déc 14p trong tw
duy va thai dé hoai nghi khoa hoc. Hoai nghi khoa hoc la thai d6 hoai nghi c6 tinh
xay dwng chir khéng phai mét hoai nghi mang tinh hay diét. Tw duy phé phan vé
co ban khéng phai la mét cong viéc phu dinh, khéng phai la th phé phan tim
cach bac bd, ma |a thir phé phan xem xét tri thirc theo dung thuc chét gia tri cta
né va van gil tat ca nhirng gi da dwoc sang loc qua sw soi xét ciia qué trinh phé
phan.
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Ngoai ra, tinh cht déng con bao ham ca viéc tw canh tinh dé& cac bat déng ca
nhan khéng anh hwdng dén két luan, sén sang rat lai két luan néu con thiéu
chirng clr, sén sang tw diéu chinh néu can thiét, s&n sang chap nhan quan diém
ctia ngudi khac néu quan diém do thuyét phuc hon.

- Tinh triét dé trong xem xét danh gia. Day chinh la tinh toan dién trong qua
trinh xem xét van dé cda tw duy phé phan. Tw duy néi chung c6 thé ra quyét dinh
hay két luan dwa trén sw kiém nghiém tinh hop ly ctia mét gia thuyét ma khoéng
nhét thiét phai xem xét tat ca cac khia canh co lién quan cta van dé. Trong khi
do, tw duy phé phan phai tién hanh lién hé dén tat ca cac mat cta van dé dang
xem xét, huy dong tat ca nhirng théng tin cé lién quan d& am hiéu toan dién,
danh gia toan dién vé van dé dang xem xét, dat van dé trong mét bdi canh chung,
cb gang tim toi cac quan diém khac, cac cach 1ap luan khac, lwu y dén nhirng
ngudn théng tin khac néu cé thé tin cay dwoc tir d6 mdi dwa ra két luan cudi
cung. Nhw vay, nho tinh triét & ma cac phan doan tao ra bi tw duy phé phan cé
co s& virng chéac hon, cé dd tin cay cao hon, nghia la cé gia tri cao hon so voi
cac phan doan tao ra b&i qua trinh tw duy néi chung.

- San pham cua tw duy phé phan la cac phan doan cé co s&

Tw duy phé phan huwéng dén suw téi wu hoa nén cac san phdm dwoc nham
dén cha tw duy phé phan phai la cac phan doan tét. Sw phan biét co ban gitra
mot phan dodan tét va mét phan doan chwa tét nam & cac tiéu chuan da néu trong
“tinh tiéu chuan” cta tw duy phé& phan ma mét trong nhirng tiéu chuan bao quét
nhat chinh la tinh “cé co s&”. Phan doan la hinh thirc dién dat chung cla danh
gia, két luan, do dé, ciing bao ham ca céac cach thirc gidi quyét van dé, thé hién
quyét dinh dwoc dua ra, thé hién sw théng hiéu khai niém.

Sa&n pham cua tw duy phé phan quan hé nhan qua mat thiét véi muc dich tw
duy ban dau. Do d6, cac phan doan nay thwdng chd yéu dé gitp chi thé xac dinh
dung - sai, tot - xau, hay - dé, hop ly - khéng hop 1y, nén - khéng nén, hoan chinh
- thiéu sét, can thiét - khdng can thiét, co gia tri - khéng co gia tri, hiéu qua -
khéng hiéu qua, kha thi - khéng kha thi, nhat quan - khéng nhét quan, céng bang
- khéng cdng bang...

M6t phan doan tét cé co sé virng chac phai la s&n pham cta mét tién trinh tw
duy thuan thuc vé k§ nang va cé st dung cac cac thuat va cong cu hé tro thich
hop. Dé tao ra dwoc phan doan dd, qua trinh tw duy phé phan phai st dung hang
loat cac thao tac phan tich, tbng hop, so sanh, khai quat hda, triru twong hoa, cu
thé hoéa... dwa trén chét liéu |a cac khai niém va cac suy luan lién tuc.
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Tom lai, k§ nang tw duy phé phan la kha nang van dung tri thirc, kinh nghiém
vao viéc phat hién van d& moét cach cha dong, lap luan mét cach triét dé, tao ra
cac phan doan cé co s vé van dé dang xem xét.

5. Ky nang tw duy phé phan cua sinh vién dai hoc

Khai niém “tw duy phé phan” da dwoc xay dwng dua trén sy téng hop cac
quan diém trong va ngoai nwéc dwdi quan diém hoat ddng. Day chinh Ia c&n cw
quan trong dé tir d6 phdi hop véi khai niém vé ky ndng dé xay dung nén khai
niém “ky nang tw duy phé phan” mét cach hoan chinh. Nhw vay, khai niém “ky
ndng tw duy phé phan” dwoc tiép can theo huwéng can cl trén khai niém “tw duy
phé phan” phdi hop véi khai niém vé “k§ ndng” da xay dung.

Dinh nghia vé ky nang tw duy phé phan cua sinh vién dai hoc dwoc phéat biéu
nhw sau:

Ky nang tw duy phé phan cua sinh vién dai hoc |la kha nang van dung tri
thare, kinh nghiém vao viéc phat hién van dé mét cach cha déng, 1ap ludn
mét cach triét dé, tao ra cdc phan dodn cé co' sé'vé van dé dang xem xét.

Ky nang tw duy phé phan cla sinh vién dai hoc la ky nang tw duy phé phan
néi chung dwoc van dung vao hoan canh riéng cia ltra tudi sinh vién nhw hoc tap
tai méi trwéng dai hoc, giao tiép voi gidng vién hodc ban bé va cac hoat déng
khac.

T dinh nghia trén, cé thé thay nhirng biéu hién chi yéu cha kj nang tw duy
phé phan cta sinh vién dai hoc gém:

a. Ky ndng phat hién van dé mét cach cha déng

- K§ nang phat hién van dé |1a kha nang van dung nhivrng hiéu biét twong tng
v&i thong tin, két hop véi thai dd hoai nghi tich cwc nham phat hién ra cac thiéu
s6t, sai lam hoac diém dang nghi van trong théng tin nhan dwoc, trong lap luan
cta ban than hoac trong két qua tw duy ctia ngwdi khac.

- V& biéu hién khai quat cia k§ ndng nay, chung ta cé thé xem xét biéu hién &
mat y thirc va & mat ky nang.

Xét biéu hién & mat y thac, nguwdi cd ki ndng phat hién van dé 1a nguoi nhay
cdm véi sy khéng rd rang, khéng hop Iy, cé trang thai cha y lién tuc nham dam
b&o qué trinh tw duy dién ra dung trong tam va chinh xac. Ho khéng mu quang
chap nhan nhirng gi ngwdi khac néi. Nguwoc lai, cac nghi van chinh dwoc dat ra:
Diéu nay co6 nghia la gi? N6 cé ly khéng? Liéu cé dung khéng?... Nhirtng ngudi
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c6 ky nang tw duy phé phan néi chung va ki nang phat hién van dé néi riéng
thwong dat nhixng cau héi trén kém theo vé sé nghi van khac vé gan nhw tat ca
moi thr. Déi v&i ho, chan ly khéng bao gio la thr gi dé dwoc chap nhan mét cach
don gian chi vi da cé ai néi nhw thé. Thay vao dé, nd can phai dwoc xem xét va
kiém ching. Ho 1a nhitng nguwoi biét suy xét can than, sén sang tranh luan khi
can thiét. Ngoai ra, ho c6 kha ndng xac dinh dwoc cac tiéu chi danh gia khac
nhau va van dung ching dé danh gia cac théng tin, cac y twédng, cac giai phap.

Tuy nhién, biéu hién & mat y thirc rat khé dé danh gia, do do, can phai tim
hiéu biéu hién cha ky ndng tw duy phé phan néi chung va ky nang phat hién van
dé noi rieng & khia canh ky nang.

Ky ndng phat hién van dé biéu hién chi yéu & k§ nang dat cau hdi mét cach
cha déng, nghia la dat ra cau hdi ma khéng can sw goi y hay nhic nhé tr nguoi
khac. Cau hdi cbt I16i nhat |a: Thong tin nao can phai phé phan lai? Trong sb
nhirng théng tin chi thé nhan dwoc, ton tai nhiéu théng tin sai dwoc an gidu dang
sau ngon tr, dang sau cac lap luan nguy bién hoac ton tai nhiéu nhan dinh cha
quan. Do do, trong khéi thong tin &y, chi thé phai phat hién ra dwoc nhivng théng
tin nao khoan vdi chdp nhan ma can thiét phai dem ra phé phan lai dwdi anh
sang cua chan ly, cda logic, cua sw that.

Viéc cau héi nay nay sinh thuec chét 1a sy biéu hién cho mét nang lwc “nén” da
dién ra trwéc d6. D6 chinh 1a:

* Kh& nang nhan dién cac I6i kién thirc

* Kha nang nhan dién cac 16i dao dic, cac vi pham phap luat, cac dinh
kién tiéu cuc

* Kha ndng nhan dién cac nguy bién, cac diém phi logic, sw mau thuan
gitba nhirng y kién

* Kha ndng nhan dién céc 16i dién dat nhw sai chinh ta, hiéu sai nghia,
phat biéu lac dé

* Kha nang nhan dién cac 16i sai trong két qua gidi quyét van dé, cac giai
phap chuwa ti wu hodc khéng phu hop, khéng kha thi

va cac kha nang khac.
Viéc chu thé dat cau hdi “Théng tin ndo can phé phan lai” thwong di kém voi

mot tiéu chi nhat dinh nao do. Tiéu chi dé cé thé 1a mot cau hdi ban dau dé xac
dinh két qua can tim kiém, chdng han nhw cau héi “Cé that hay khéng?” thi tiéu
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chi @& dbi chiéu trong sudt qua trinh 1ap luan chinh |1a tinh chan that, hay cau héi
“Didu d6 that sw c6 thuc hién dwoc khdng?” thi tidu chi cin thiét & day Ia tinh kha
thi. Mot cau tra 161 so khéi cho cac cau hdi 4y thé hién lap trwéng cia chd thé,
cau trad 16i nay & tam khai quat nhat va c6 thé xem 1a mot phan doan ban dau
dwa trén nhitng gi cha thé biét dwoc, chang han nhu “t6i nghi né khoéng co that”
hay “t6i nght diéu ay khéng kha thi”. Nhirng lap trwéng nay la co s& ban dau
dwoc cu thé héa thanh cac giad dinh cu thé hon & bwéc 1ap luan phia sau.

Céac cau hdi xac dinh tiéu chi — lap trwong dwoc dat ra thwong xuyén nhat
nhuw:

* Thong tin d6 c6 dung dan khong?

* Piédu do6 do co hop ly khdng?

* Nhan dinh d6 co6 toan dién chwa?

* Két luan dé co6 céng bang khong?

* Phéat biéu d6 c6 thé ré rang hon khéng?
* NOi dung do6 c6 phai la trong tam chwa?
* Nhan dinh do c6 sau sac chwa?

* Két qua doé c6 hoan chinh khéng?

* NOi dung dé6 co that sy co gia tri?

* Cach d6 co can thiét?

* Giai phap d6 co kha thi?

* Hanh déng do6 c6 dao dwc?

* Quan diém dé c6 nhat quan?

* Nhw vay co6 that sy hiéu qua?

* Pidu do6 liéu sé cé hiéu lwc?

* Tai sao lai dwa ra dwoc két luan do?

* Trong céc trweng hop khéac thi thé nao?
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* Pidu nay c6 nghia la gi? Khi dung tir..., y ho that sw 1a gi?
* Pidu nay co lién quan gi dén cha dé khong?

* Piém cha yéu |14 gi?

* Tai sao diéu nay lai quan trong?

* Lam sao dé phat biéu ré hon?

* Ho 14y thdng tin nay & dau?

* Didu gi niva c6 thé giai thich cho hién twong nay?

* CO giai phap nao khac tét hon?

va céc cau hoi khac.

- V& biéu hién cu thé cta k§ nang nay, ching ta cé thé xem xét biéu hién & 5
k§ nang chi tiét day:

+ Ky nang phat hién kién thirc khdng chinh xac: 1a kha nang van dung nhirng
tri thiee, kinh nghiém cdia sinh vién nham phat hién ra cac théng tin sai lam ho&c
céac kién thirc chwa dwoc kiém chirng va khang dinh an trong cac phét biéu hang
ngay, an trong cac tai liéu, cac cong trinh nghién clru hay bat c noi nao khac,
dwoc phat ra tir bat clr ngudn nao.

+ Ky nang phat hién nguy bién, mau thuan, gian 1an: la kha nang van dung
nhirng tri thtec, kinh nghiém cla sinh vién nham phat hién ra cac phat biéu nguy
bién, cac phan doan an chira nhirng mau thuan gitra cac y kién véi nhau, nhirng
tha thuat gian 1an nham danh trao khai niém, che me di sw phi logic trong phan
doan do.

+ Ky nang phat hién 16i dién dat: Ia kha nang van dung nhing tri thiee, kinh
nghiém cuta sinh vién nham phat hién ra céac 16i chinh ta, viéc st dung tir khéng
phu hop, cac trueng hop lac dé, dién dat tdi nghia hodc hiéu sai nghia trong noi
dung hoc tap, trong cac phat biéu thuwéng ngay hay tr b4t cv nguén théng tin nao
khac.

+ K§ nang phat hién 16i dao dlrc, phap luat, dinh kién tiéu cwc: 1a kha nang
van dung nhirng tri thire, kinh nghiém cla sinh vién nham phéat hién cac phan
doan vi pham nhitng chudn muc dao dirc cia xa hodi noi sinh vién dang sinh
sbng, phat hién ra cac théng tin hodc hanh vi vi pham phéap luat, nhin ra cac dinh
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kién mang tinh chat tiéu cwc, cac phong tuc ¢b hi lac hau khéng con phu hop
trong xa hoi hién dai.

+ Ky nang phat hién két qua giai quyét van dé khong chinh xac: 1a kha nang
van dung nhikng tri thire, kinh nghi@m cla sinh vién nham phat hién ra cac dap
an sai trong cac bai toan, cac cau hadi; phat hién ra nhirng giai phap khong dung
dan hoac chwa tdi wu trong cac tinh huéng c6 van dé thwdng gap trong cudc
séng hay trong hoc tap va lao déng.

b. Ky ndng lap ludn mét cach triét dé

- K§ nang lap luan thwc chat 1a kha nang huy ddng cac bang ching cé lién
quan, dua ra cac ly 18, cac phép logic d& kiém chirng mét cach toan dién trwdc
khi ra két luan giai quyét van dé. Tuy nhién, trong k§ nang tw duy phé phan, cac
thao tac trén dién ra mét cach triét dé va theo tiéu chuan nham tao ra cac phan
doan tbt nhat co thé.

- Xét mot cach khai quat, ky nang lap luan triét dé gobm:
+ Huy déng cac bang ching cé lién quan

M6t khi gia dinh da hinh thanh, né can dwoc kiém tra toan phan. Viéc kiém tra
chi dién ra khi c6 nhitng théng tin lién quan mat thiét. Khi dé, cha thé can st
dung dén ky nang thu thap théng tin, 1a ky ndng huy déng cac théng tin da cé
trong kinh nghiém clia ca nhan hodc huy déng thém cac théng tin can thiét tlr cac
ngudn théng tin khac dé phuc vu cho qua trinh tw duy phé phan. Thu thap bang
chirng khach quan cé thé goi 1a mét cudc sat hach mét gia thuyét bang khoa hoc,
phan tich cac bang chirng d6 va dwa ra két luan tr viéc phan tich Ay.

Tim ra nguén tw liéu can thiét 1a viéc quan trong dé tim ra cac bang ching c6
lién quan. C6 thé néi néu thiéu tw liéu, thiéu bang chirng thi qua trinh tw duy phé
phan hau nhu khéng thé dang tin cay, tham chi |a khéng thé dién ra. Cac nguén
tw liéu thudc vé kinh nghiém Iwu trong tri nhé ctia chi thé, cé thé sinh ra tr mét
qua trinh suy luan dé ra nhixtng phan doan méi dang tin cay hodc cé thé tim kiém
tr nhirng ngudn bén ngoai nhw: hdi chuyén gia, hdi ngudi cé théng tin, tim kiém
tai liéu dién tlr trén internet, tai liéu in an tai thw vién... hodc cac cach dé thu thap
cac bang chirng khoa hoc hon nhu: diéu tra, khdo sat, thwe nghiém... Khi dé, chu
thé phai tién hanh mot qua trinh tw duy phé phan méi dé danh gia théng tin tim
duwoc, chon loc thdng tin phu hop 1am chirng cu.

+ Str dung céac ly 1& dé kiém chung
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Thuc chét cac ly 18 1a cac phép logic mang tinh bién chirng. Dwa trén céac

thdng tin da biét, cac phan doan da cd, nhirng bang chirng da tim dwoc, chi thé
st dung cac phép logic bién chirng dé sinh ra nhitng bang chirng méi, nhirng
thdng tin m&i, nhirtng phan doan méi va dung ching dé khang dinh hay bac bé
céc gia dinh dang can kiém chirng. Nhitng phép logic bién chirng thuwdng hay st
dung nhat nhu:

* Phép phl dinh: La thao tac logic ma nh¢ d6 tao ra phan doan méi cé gia
tri logic ngwoc v&i gia tri logic ciia phan doan ban dau. Vi du: néu A dung
thi pha dinh cta A sé sai. Néu A sai thi pha dinh clGa A sé dung.

* Phép hoi: Hai phan doan don cé thé lién két véi nhau bang lién ti logic “va”
va 1ap thanh mét phan doan phare. Vi du: A chi dung khi ca B va C déu dung.
Khi dé, néu B hodc C hodc ca hai sai thi A sé sai.

* Phép tuyén: Hai phan doan don cé thé lién két véi nhau bang lién
tr logic “ho&c” lap thanh mét phan doan phire. Vi du: A sé dang néu B hoac C
dung. Khi d6, néu ca B va C déu sai thi A méi sai.

* Phép kéo theo: Hai phan doan don c6 thé lién két véi nhau bang lién tiy
logic “Néu...thi...” 1ap thanh mét phan doan phtrc. Vi du: Néu A thi B; vay la A
kéo theo B.

* Biéu thire twong dwong: Hai biéu thirc twong dwong |a hai biéu thirc cé cac
gia tri chan ly trung nhau trong moi trwdng hop. Vi du: A twong dwong véi B
c6 nghia Ia, A va B lubn c6 cung mét gia tri chan ly.

* Ly luan dién dich: Cho mét tap hop céac tién dé, néu tap hop céac tién dé dé
di t&i mot két luan trong moi trwdng hop, két qua sé dwoc xem 1a dung (co
hiéu lwc). Nguwoce lai néu cé6 mét trwong hop ma két luan khéng thé dat duorc,
két qua sé la sai (khéng hiéu lwc). Mot trong nhivng vi du kinh dién vé phép
tam doan luan cla Aristotle nhw sau: Moi ngu®i déu chét (dai tién dé) &
Socrates |a nguoi (tiéu tién dé) => Do dd, Socrate cling chét (két luan).

- Xét mot cach cu thé, kj nang 1ap luan triét d& gébm céac biéu hién sau:

+ K§ nang lap luan trong cac tinh hudng chira 16i kién thirc: 14 kha ning huy

ddng cac bang chirng co lién quan, dua ra cac ly &, cac phép logic dé kiém
chirng mét cach toan dién trudc khi ra két luan vé cac théng tin sai |dm ho&c céac
kién thirc chwa dwoc kiém chirng va khang dinh 4n trong cac phat biéu hang
ngay, an trong cac tai liéu, cac cong trinh nghién cu hay bat clr noi nao khac,
dwoc phat ra tlr bat clr ngudn nao.
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+ Ky nang lap luan trong cac tinh huéng nguy bién, mau thuan, gian lan: |1a
kha nang huy déng cac bang chirng c6 lién quan, dwa ra cac ly &, cac phép logic
dé kiém chirng mot cach toan dién trwéc khi ra két luan vé cac phat biéu nguy
bién, cac phan doan an chiva nhitng mau thuan gitra cac y kién véi nhau, nhirng
thd thuat gian 1an nhdm danh trao khai niém, che mo di sw phi logic trong phan
doan do.

+ Ky nang lap luan trong cac tinh hudng chira 16i dién dat: la kha nang huy
dong cac bang chirng co lién quan, dwa ra cac ly 18, cac phép logic dé kiém
chirng mét cach toan dién truwdc khi ra két luan vé céac 16i chinh ta, viéc st dung
tr khéng phu hop, cac trwdng hop lac dé, dién dat tdi nghia hodc hiéu sai nghia
trong ndi dung hoc tap, trong cac phat biéu thwdng ngay hay tlr bat c&» nguédn
théng tin nao khéc.

+ Ky nang lap luan trong céac tinh huéng chira 16i dao drc, phap luat, dinh
kién tiéu cuwc: 1a kha ndng huy déng cac bang ching cé lién quan, dwa ra céac ly
1&, cac phép logic dé kiém chirng mét cach toan dién trwde khi ra két luan vé céac
phan doan vi pham nhirng chuan myc dao dirc clda xa hoi noi sinh vién dang
sinh séng, cac thdng tin hoac hanh vi vi pham phap luat, cac dinh kién mang tinh
chét tiéu cwe, cac phong tuc cb hi lac hau khdng con phi hop trong xa hoi hién
dai.

+ Ky nang lap luan trong cac tinh huéng két qua giai quyét van dé sai: la kha
ndng huy déng cac bang chirng cé lién quan, dwa ra cac ly |&, cac phép logic dé
kiém chirng mét cach toan dién truéc khi ra két luan vé cac dap an sai trong cac
bai toan, cac cau héi, nhirng gidi phap khéng dung dan hodc chua tdi wu trong
céac tinh hudng c6 van dé thworng gap trong cudc séng hay trong hoc tap va lao
doéng.

c. Ky nang phan doan cé co’ s¢

- La kha nang dua ra phan doan téi wu vé van dé dang xem xét dwa trén
nhirng luan ctr da dwoc lam sang té & tAt cd cAc méat can thiét qua cac bang
chirng va ly 18 can thiét, pht hop véi nhirng hiéu biét, kinh nghiém va nhirng tiéu
chi da dwa ra.

Ky nang tw duy phé phan hwéng dén sw tdi wu héa nén phan doan phai la cac
phan doan tét, phu hop véi céc tiéu chuan da dé ra va cé tinh co s& dua trén
nhirng gi da xem xét k§ lwéng trong qué trinh 1ap luan. Phan doan nay biéu hién
qua cac két luan dung, cac théng tin dwoc chinh xac hoa, cach thirc giai quyét
van dé tt hon, sy thong hiéu khai niém dung dén nhét...

- Xét mot cach cu thé, kj nang 1ap luan triét @& gébm céac biéu hién sau:
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+ Ky nang phan doan trong cac tinh hudng chra 16i kién thirc: 1a khd ndng
dwa ra phan doan tbi wu vé& cac thong tin sai lam ho&c cac kién thirc chwa duoc
kiém chirng va khang dinh dwa trén nhitng luan c da dwoc lam sang td mot
céch triét dé qua cac bang chirng va ly 1& can thiét, phu hop véi nhivng hiéu biét,
kinh nghiém va nhirng tiéu chi da dwa ra.

+ Ky nang phan doan trong cac tinh huéng nguy bién, mau thuan, gian lan: 1a
kha nang dwa ra phan doan ti wu vé cac phat biéu nguy bién, cac phan doan an
chra nhirng mau thuan gitra cac y kién véi nhau, nhivng tha thuat gian 1an nham
danh trao khai niém, che m¢& di sy phi logic trong phan doan dé dwa trén nhirng
luan c&r da dwoc lam sang td mdt cach triét d& qua cac bang chirng va ly 18 can
thiét, pht hop v&i nhikng hiéu biét, kinh nghiém va nhiing tiéu chi da dwa ra.

+ K§ ndng phan doan trong céac tinh huéng cha 16i dao dirc, phap luat, dinh
kién tiéu cwc: 1a khd nang dua ra phan doan tdi wu vé cac phan doan vi pham
nhirng chudn muc dao dirc cta xa hdi noi sinh vién dang sinh séng, cac théng tin
ho&c hanh vi vi pham phap luat, cac dinh kién mang tinh chét tiéu cwe, cac phong
tuc ¢ ha lac hau khéng con phiu hop trong xa hoi hién dai dwa trén nhirng luan
c da duwoc lam sang té mot cach triét d& qua cac bang ching va ly 18 can thiét,
phu hop véi nhirng hiéu biét, kinh nghiém va nhirng tiéu chi da dwa ra.

+ Ky nang phan doan trong cac tinh huéng két qua giai quyét van dé sai: la
kha nang dwa ra phan doan téi wu vé cac dap an sai trong cac bai toan, cac cau
héi, nhirtng gidi phap khéng dung dén hoac chwa tbi wu trong cac tinh huéng co6
van dé thuong gap trong cudc séng hay trong hoc tap va lao ddng dwa trén
nhirng luan clr da dwoc lam sang td mét cach triét d& qua cac bang chirng va ly
|& can thiét, phu hop véi nhivng hiéu biét, kinh nghiém va nhirng tiéu chi da dwa
ra.

6. Cac mirc do cua ky nang tw duy phé phan cda sinh vién dai hoc

a. Céc tiéu chi dwot st dung dé ddnh gida mirc dé cua ky ndng tw duy phé
phan

Dwa trén |y luan vé ky ndng da phan tich, ky nang tw duy phé phan cla sinh
vién dai hoc dwoc danh gia dwa trén 3 tiéu chi sau:

- Mét 13, tinh dung dan cda ky ndng, thé hién sy méc 16i hay khéng mac 16i,
dung hay khéng dung trong qua trinh phat hién van dé (chi ra dung hoac khéng
dung théng tin can phé phan), mirc dé pham 16i trong qué trinh 1ap luan (tap hop
dung hay khdéng dung cac ching cl, dung dung hay khéng dung cac ly I1€) va
mirc d6 pham 16i trong viéc dwa ra két luan (dwa ra phan doan dung hay sai lam,
c6 co sé hay khéng co co s@).
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Tinh dung dan dwoc chia ra lam 5 mc d6:

+ Mlrc do rat thap: Mac rat nhiéu 16i trong qua trinh phéat hién van dé, lap
luan hodc dwa ra két luan.

+ Mlrc do thap: Mac kha nhiéu 16i trong qué trinh phat hién van dé, 1ap luan
hodc dwa ra két luan.

+ Mrc dd trung binh: Mac twong ddi it 16i trong qué trinh phat hién van dé,
lap luan hodc dwa ra két luan.

+ Mlrc d6 cao: Mac rat it 16i trong qua trinh phéat hién van dé, 1ap luan hoac
dwa ra két luan.

+ Mtc d6 rat cao: Hau nhw khéng méc 16i trong qua trinh phat hién van dé,
lap luan hodc dwa ra két luan.

Nam mdc dé nay ap dung khi danh gia tinh ding dén cda twng kj nang
thanh phan ciing nhw tinh ding dan cua toan bd kj nang tw duy phé phan cla
sinh vién dai hoc.

- Hai la, tinh thanh thuc cua ky nang. Pay la sy van dung cac thao tac phat
hién van dé va lap luan sao cho phd hop véi muc dich va diéu kién cta hoat
dong. Tinh thanh thuc dwoc thé hién & sw thanh thao cda tirng thao tac mot cach
nhuan nhuyé&n ma khéng can tiéu tdn qua nhiéu thoi gian.

Tinh thuan thuc dwoc chia ra lam 5 mirc do:

+ Mlrc dd rat thp: Rét ling tang. Cha thé hau nhw chwa thanh thao céac
thao tac nén con tdn rat nhiéu thdi gian.

+ Mrc d6 thap: Kha ling tang. Chu thé chwa thuc hién cac thao tadc mot
cach thanh thao 1dm nén con tén kha nhiéu théi gian.

+ Md&rc d6 trung binh: Binh thwdng. Chu thé da co thé thwc hién céc thao
tac twong déi thanh thao, tuy nhién van tbn mét khodng thdi gian twong

doi.

+ Mirc dd cao: Kha thanh thao. Cha thé da co thé thuwc hién cac thao tac
kha thanh thao, tén it thoi gian.

+ M(rc do rat cao: Rat thanh thao. Chu thé da c6 thé thwc hién cac thao tac
rat thanh thao, tén rat it thoi gian.
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Nam mdc dd nay ap dung khi danh gia tinh thanh thuc cua tirng ky nang
thanh phan ciing nhw tinh thanh thuc cda toan bd kj ndng tw duy phé phan cia
sinh vién dai hoc.

- Ba 13, tinh linh hoat cia ky ndng. Day la tiéu chi thé hién sw 6n dinh, bén
virng va sang tao cua ky nang tw duy phé phan trong cac diéu kién hoat ddng
khac nhau. Sw linh hoat thé hién qua viéc van hanh k§ nang tw duy phé phan mot
cach 6n dinh & nhiéu tinh hudng khac nhau, nhiéu diéu kién tw duy khac nhau.

Tinh linh hoat dwoc chia lam 5 mirc do:

+ Mlrc d6 rat thap: Rat cirng nhac. Cha thé hau nhw khong thé di chuyén
chuyén ky ndng qua cac tinh huéng mai.

+ Mirc d6 thdp: Kha clrng nhac. Cha thé gadp rat nhiéu kho khan khi di
chuyén ky ndng qua céac tinh hudng méi.

+ M(rc d6 trung binh: Binh thuwéng. Chi thé da ap dung duoc kj nang vao
céac tinh hudng khac nhau, tuy nhién van con twong déi khé khan.

+ Mrc d6 cao: Kha linh hoat. Ky ndng dwoc ap dung vao cac tinh hudng
khac nhau kha thuan loi, it khi khé khan.

+ Mlrc d6 rat cao: Rat linh hoat. Sw di chuyén ky nang sang tinh hudng mai
hau nhw khéng con khé khan gi.

Nam mic d6 nay ap dung khi danh gia tinh dung dan cda tirng ky nang
thanh phan cling nhw tinh dung dan cua toan bd kj nang tw duy phé phan cla
sinh vién dai hoc.

b. Cac mare dé cda timg ky ndng thanh phan trong ky ndng tw duy phé phdn
cua sinh vién dai hoc

- Cac mirc dé cda ky ndng phat hién van dé mét cach cha déng

+ Mdrc do rét thdp: Cha thé con mac rat nhiéu 16i trong qua trinh chla ddng
phat hién van dé, chi cé thé chi déng phat hién van dé trong cac tinh
huéng quen thudc, dé chd ddéng phat hién van dé phai ton rat nhiéu thoi
gian.

+ Mdrc do thdp: Chu thé con mac nhiéu 16i trong qua trinh chi déng phat
hién van dé, gap rat nhiéu khoé khan khi phai chd déng phat hién van dé
trong cac tinh huéng méi, con kha ling ting trong cac thao tac nén dé chu
dong phat hién van dé phai tén nhiéu thoi gian.
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+ Mirc do trung binh: Cha thé mac twong dbi it 16 trong qua trinh chd déng
phét hién van dé, da cha dong phat hién van dé trong cac tinh hudng khac
nhau nhung van con twong déi khé khan, cé thé chi dong phat hién van dé
mdt cach twong dbi thanh thao nhwng van tbn mot khoang thai gian twong
doi.

+ Mirc do cao: Chua thé mac réat it 16i trong qué trinh chi ddng phat hién van
dé, cha déng phat hién van dé trong cac tinh huéng khac nhau kha thuan
loi, it khi kho khan: co thé chi dong phat hién van d& mot cach kha thanh
thao, tén it thdi gian.

+ Mirc do rét cao: Cha thé hdu nhw khéong méc 16i trong qua trinh chd déng
phat hién van dé, cha déng phét hién van dé trong tinh hudng méi hu nhuw
khéng con khé khan gi, viéc cht déng phat hién van dé rat thanh thao, tén
rat it thoi gian.

- CAc mirc dé cua ky ndng Iap luan triét dé:

+ Murc d6 rat thdp: Chu thé con méc rat nhiéu I6i trong qua trinh 1ap luan va
dwa ra chirng ct, chi c6 thé 1ap luan va dua ra chirng c trong cac tinh
hudng quen thudc, dé 1ap luan triét dé phai tén rat nhiéu thoi gian.

+ Mire do thap: Chua thé con mac kha nhiéu 16i trong qua trinh 1ap luan va
dwa ra ching clr, gap rat nhiéu kho khan khi xem xét danh gia van dé
trong cac tinh huéng méi, con kha lung ting trong cac thao tac nén dé lap
luan triét dé phai tén kha nhiéu thoi gian.

+ Mdrc do trung binh: Cha thé méc twong ddi it 16i trong qué trinh 1ap luan
va dwa ra chirng clr, da co6 thé 1ap luan va dwa ra chirng clr trong cac tinh
huéng khac nhau nhwng van con twong déi khé khan, van con tbn mot
khodng thoi gian twong dbi.

+ Mcrc d6 cao: Chu thé méc rét it 16i trong qué trinh 1ap luan, dwa ra ching
c va xem xét danh gia van dé trong cac tinh huéng khac nhau kha thuan
loi, it khi kho khan; co thé 1ap luan mét céach triét @& mot cach kha thanh
thao, tén it thdi gian.

+ Mirc do rét cao: Cha thé hau nhw khéng mac 16i trong qué trinh 1ap luan
va dua ra chirng ct, |ap luan va dua ra chirng ct trong tinh hudng méi hau
nhw khéng con khé khan gi, viéc lap luan triét dé rat thanh thao, tdn rat it
thoi gian.
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- Cac mure dé cua ky ndng dwa ra phdn dodn c6 co’ s& vé van dé dang xem
Xét:

+ Mdrc do réat thdp: Cha thé con mac rat nhiéu 16i trong viéc dwa ra cac
phan doan cé co s&, chi co thé dwa ra cac phan doan cé co s& trong cac
tinh hudng quen thuéc, dé dwa ra cac phan doan cé co s& phai ton réat
nhiéu thoi gian.

+ Mtrc do thdp: Cha thé con mac kha nhiéu 16i trong viéc dwa ra cac phan
doan cé co s&, gap rat nhiéu khé khan khi dwa ra cac phan doan co co s&
trong céac tinh hubng méi, d& dwa ra dwoc cac phan doan cé co s& phai
ton kha nhiéu thoi gian.

+ Mcrc dé trung binh: Chu thé méc twong dbi it 16i trong qué trinh dwa ra
cac phan doan co co s&, da co thé dwa ra cac phan doan cé co sé trong
céac tinh hudng khac nhau nhwng van con twong déi kho khan, cé thé dua
ra cac phan doan c6 co s& mét cach twong dbi thanh thao nhwng van tén
mdt khoang thoi gian twong dbi.

+ Mirc dé cao: Cha thé méc rat it 16i trong qua trinh dwa ra cac phan doan
c6 co s&, viéc dwa ra cac phan doan cé co sé trong cac tinh hudng khac
nhau kha thuan loi, it khi khé khan; c6 thé dwa ra cac phan doan cé co s&
mot cach kha thanh thao, tén it thdi gian.

+ Mdrc d6 rét cao: Cha thé hau nhw khéng mac 16i trong qua trinh dua ra
cac phan doan cé co s, viéc dua ra cac phan doan cé co sé trong tinh
huéng m&i hau nhw khéng con kho khan gi, viéc dwa ra cac phan doan co
co s& dé rat thanh thao, tén rét it thoi gian.

c. Cac murc do cua ky nang tw duy phé phan cda sinh vién dai hoc

Phéi hop cac tiéu chi danh gia trén, tac gia cu thé hda cac biéu hién cla ndm
murc d6 ky nang tw duy phé phan cda sinh vién dai hoc nhw sau:

- Mirc dé rat thap: Ky nang tw duy phé phan & mirc dd so dang. Chu thé bé
s6t rat nhiéu trwéng hop can phé phan trong qua trinh phat hién van dé, tap hop
thiéu cac chirng cr can thiét, mac rat nhiéu 16i trong viéc dwa ra 1ap luan va tao
ra nhiéu phan doan thiéu chinh xac. Qua trinh phat hién, xem xét van dé va dwa
ra phan doan con rat ltng tang va tiéu ton rat nhiéu thdi gian. Ky nang tw duy phé
phan g&p rat nhiéu kho khan khi di chuyén qua nhivrng tinh huéng khac nhau.

- Mtpc dé thép: K§ ndng tw duy phé phan & mdc dd thap. Chu thé b sét kha
nhiéu trudng hop can phé phan trong qua trinh phat hién van dé, tap hop thiéu
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nhiéu chirng ¢ can thiét, mac kha nhiéu 16i trong viéc dwa ra |ap luan va tao ra
kha nhiéu phan doan thiéu chinh xac. Qua trinh phét hién, xem xét van dé va dwa
ra phan doan con kha ling ting va tiéu tdn kha nhiéu thdi gian. Ky nang tw duy
phé phan it 6n dinh & nhirng tinh hubng tw duy khac nhau.

- Mdre d6 trung binh: K§ nang tw duy phé phan & mirc d6 trung binh. Cha thé
con bé s6t moét sé trwdrng hop can phé phan trong qué trinh phéat hién van dé, tap
hop thiéu mét sé chirng ct can thiét, mac mot sb 16i trong viéc dua ra lap luan va
tao ra mot sé phan doan thiéu co s&. Qua trinh phat hién, xem xét van dé va dwa
ra phan doan khéng con nhiéu lung ting nhwng ciing chwa hoan toan thanh thao
va tiéu tdn mot khoang thoi gian twong déi. Cha thé van dung k§ nang tw duy phé
phan tuy da bét cieng nhac nhirng van con gap mét sé khé khdn & nhirng tinh
hudng tw duy khac nhau.

- Mdre d6 cao: Ky ndng tw duy phé phan & mirc dd cao. Cha thé phét hién
duwoc rat nhiéu trwdng hop can phé phan trong qua trinh phat hién van dé, tap
hop dwoc nhiéu chirng c& can thiét, mac rét it 16i trong viéc dwa ra lap luan, tao
ra dwoc cac phan doan kha dung dén. Qua trinh phat hién va xem xét van dé kha
thanh thao va tiéu tén it thoi gian. Cha thé van dung ky ndng tw duy phé phan
kha linh hoat & nhirng tinh hudng tw duy khac nhau.

- Mdre d6 rét cao: Ky nang tw duy phé phan & mirc d6 gan nhw hoan hao.
Cha thé hau nhw khéng bd sét cac truérng hop can phé phan trong qua trinh phat
hién van dé, tap hop hau nhw day da tat ca cac chirng c can thiét, hau nhuw
khéng mac 16i trong qua trinh dwa ra lap luan. Qua trinh phéat hién, xem xét van
dé va dua ra phan doan rat thanh thao va tiéu tén rat it thoi gian. Cha thé van
dung ky nang tw duy phé phan rét linh hoat & nhirng tinh hudng tw duy khac
nhau.

7. Mét sé yéu té anh hwdng dén ky ndng tw duy phé phéan cua sinh vién dai
hoc

a. Yéu té cha quan:

- Thoéi quen mé réng von kién thic: D6 1a théi quen mé rdng tdm hiéu biét cta
cha thé. Mét ca nhan it c6 hiéu biét sé it cé théng tin dé lam co s& ddi chirng,
it c6 can clr dé& phat hién ra cac diém dang nghi van hodc céc théng tin sai, it
c6 bang chirng dé& phuc vu cho qué trinh 1ap luan va kiém chirng. Do dé, trau
doi kién thirc d& c6 mot tm hiéu biét rong va mot chiéu sau kién thirc sé 1a
diéu kién hét strc can thiét @& lam nén tang cho ky nang tw duy phé phan.
Thoi quen mé& rong von kién thirc cé thé biéu hién qua cac hanh déng nhuw
hoc hai thay ¢, hoc hdi ban bé, doc sach, tham khao cac théng tin trén mang,
truyén hinh, bao chi hay quan sat thwc té, tham chi s& dung cac phwong
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ph&p nghién ctru khoa hoc nhw diéu tra, thwc nghiém dé& mé rong vén kién
thire ciia minh.

- Tam thé sén sang phé phan dé tim kiém chan ly cta cha thé. Tw tam thé
nay, cha thé tich cwc hanh déng hon, tlr d6 k§ nang tw duy phé phan méi cé
thé dién ra trén thuc té. Tam thé sdn sang phé phan dé tim kiém chan ly thé
hién qua viéc sinh vién s8n sang tim kiém ching c&» d& xac dinh dau la chan
ly, sén sang nghi ngd kién thirc dén tr cac ngudn cé uy tin (nhw thay co,
chuyén gia, sach...), sinh vién van chi tam xem xét théng tin va san sang
tranh luan du co thé dang mét mai, van sdn sang xem xét va tranh luan néu
can thiét du d6 Ia théng tin thudc linh ve kién thirc ndo. Tam thé nay con thé
hién qua viéc sinh vién ludn dat chi y khi tiép nhan théng tin dé phat hién va
loai bd théng tin khdng chinh xac, s8n sang xem xét lai va tranh luan dbi voi
céac théng tin da dwoc sd dong dong vy, dat sw that, chan ly, diéu dung dan Ién
trén sw e ngai, ca né, vi ki, tw ti cia ca nhan minh. Khéng chi vay, tam thé nay
con biéu hién qua viéc sinh vién san sang phé phan chinh két luan cla ban
than, sdn sang chi ra ché sai trong phat biéu ciia nguwoi khac hay sdn sang
tranh luan va phan bién trwdc ddng nguoi.

- Luyén tap: Chinh sy luyén tap thwdong xuyén, tv duy phé phan thuwdng
xuyén sé gitp chd thé hinh thanh théi quen soi xét moi théng tin dwdi goc
nhin phé phan. Nguoc lai, néu chi thé da quen véi viéc tiép nhan thong tin
mot cach thu déng, khdng phé phan, hoc vet... thi day la mét rao can vé cung
I&n khién cho ky nang tw duy phé phan khéng thé xuét hién va van hanh.
Ciing nhu co bap, viéc thwe hanh thuwong xuyén 1a co hdi dé cha thé thuan
thuc tat ca cac k¥ thuat cia ki ndng, gitp cho qua trinh tw duy phé phan dién
ra tiét kiém thodi gian hon, cht ddng hon, it mac 16i hon, linh hoat hon trong
céac tinh huéng da dang cta cudc séng. Can lam di lam lai nhiéu 1an cac thao
tac, hanh déng can hoc. Lac vira hoc, nguoi hoc méi chi chi y dén cac khau
riéng & cta hanh déng, chu y dén tirng thao tac réi rac, chwa cha y dén téng
thé toan bd. Sau mét nhiéu lan luyén tap, ngudi hoc biét lién két cac thao tac,
cac khau trong hanh déng lai véi nhau, giup hanh déng luc nay lién tuc, khéng
ngét quang, tw tin hon. Qua trinh luyén tap ciing la qua trinh lam cho cac thao
tac chinh xac hon, it sai 1dm hon. Sw luyén tap con giGp chd thé nhan ra téc
dd phat trién kj nang ctia minh, nhan ra cac sai |am cta ban than, t dé tw
diéu chinh sira chira. K§ nang sé 6n dinh khi ngwdi ta hanh déng that sy c6
hiéu qua trong cac diéu kién khac nhau. Viéc luyén tap cé hiéu qua cao hay
th4p con phu thudc vao cac yéu té nhu: Diéu kién luyén tap, tinh hé thdng clia
qua trinh luyén tap, dic biét 1a né lwc y chi cta chd thé. C6 thé noi k§ nang tw
duy phé phan dwgc hinh thanh trong hoat déng va thdng qua hoat dong cta
cha thé. T4c gia Robert J. Srernberg (2003) & Dai hoc Yale thira nhan: “Thuc
chét cda sy hinh thanh kj nang la tao diéu kién dé& cha thé ndm virng mot hé
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thdng phtrc tap cac bwdc, cac thao tac va lam sang té nhivng théng tin chira
dwng trong cac tinh hudng, cac nhiém vu va déi chiéu chang véi nhirng hanh
dong cu thé”.

- Bé&n canh dé, ¢6 nhiéu gia thuyét vé nhiéu yéu tb khac cling anh hwéng dén
ky ndng tw duy phé phan, vi du nhw doé tudi cla chud thé, trang thai chu vy,
trang thai co thé ca cha thé, nhirng dinh kién da han sau vao tiém thirc hoac
thiéu phwong phap, thiéu chién lvoc, thiéu thwe hanh.v.v...

b. Yéu té khach quan:

- Phong cach giang day cua giang vién noi sinh vién dang theo hoc. Day la
yéu td quan trong ndm trong mai trwdng hoc tap - noi ma ky nang tw duy phé
phan co6 co hdi dwoc rén luyén mét cach bai ban va thuwong xuy@n nhéat. Mot
sb biéu hién thudc vé phong cach giang day cua giang vién co6 thé k& dén
nhw: khuyén khich sinh vién doc sach, tham khao céc tai liéu, mé& réng thém
von kién thirc, 1dng nghe khi sinh vién ndi, té thai do ton trong y kién cla sinh
vién, thuwéng xuyén tw chirng minh quan diém cda minh trwédc sinh vién, cho
phép sinh vién phan bién sach giao khoa, gido trinh hay céi mé dbi vai viéc
sinh vién cé quan diém khac v&i gidng vién. Ngoai ra, néu giang vién khuyén
khich sinh vién c6 thai d6 hoai nghi khoa hoc, kiém ching lai théng tin, chi
ddong néu van dé&, khen ngoi khi sinh vién c6 phat hién riéng ciing c6 thé la
yéu td gilp k¥ nang tw duy phé phan cla sinh vién phat trién. Bén canh do,
yéu td nay con biéu hién qua viéc t& chirc cho sinh vién tranh luan véi nhau
thwéng xuyén, yéu cau sinh vién tw chirng minh quan diém cda minh, té chic
cho sinh vién thwc hanh phat hién chd sai, chd yéu kém, ché han ché, nhan
xét nhirng 16i 1ap luan cda sinh vién, hwéng dan sinh vién cac thire danh gia
mot van d&, cach thie 1ap luan thuyét phuc trong néi dung minh dang giang
day.

- Phong céach ung xt cda gia dinh dbi véi sinh vién. Gia dinh 1a noi gén b6 véi
cudc sdng cda sinh vién t [ac bé. Néu cha me giao tiép véi con céi theo
phong cach doc tai, ap dat mét chiéu, khdng cho con céi cé y kién, tranh luan
hay chi ra I16i sai ctia ngui I&n thi rat co thé ki nang tw duy phé phan sé it
nhiéu bi han ché. Tuy nhién, néu gia dinh c6 mét bau khéng khi c&i mé voi
cac cudc tranh luan mang tinh xay dwng, thé hién thai dd 1dng nghe khi con
n6i, khuyén khich con hoc céac 1&p hoc bé ich (hoc ki nang sbng, tham dw cac
hoi thao..) & mé rong kién thire, khen ngoi khi con cai phat hién ra diém sai,
nghich ly, chdi ddng hdi y kién con cai, d& nghj con céi tw dwa ra y kién riéng
cling cé thé anh hwéng tét dén ky ndng tw duy phé phan cla sinh vién. Ngoai
ra, yéu td nay con biéu hién qua viéc cha me tén trong quyét dinh cta con,
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cho phép con céi tranh luan véi cha me khi con can, hwéng dan con cach
thire trinh bay quan diém cta minh.

TIEU KET

Trén thé gidi, ky ndng tw duy phé phan da dwoc nghién clru t rat 1au va van
dang dwoc nghién ciu sau hon theo hwéng phan tich cac thao tac cu thé ciu
thanh ky nang nay. Nhiéu cong trinh nghién clru & nwéc ngoai da twong déi lam
sang té ndi ham va chi ra mét sé tiéu chi co ban dé danh gia ky nang tw duy phé
phan. Tuy nhién, cac nghién clru & nwdc ta chwa dé cap nhiéu dén ky nang nay
cling nhw chwa cé nghién ciru ndo vé kj nang tw duy phé phan trén déi twong
sinh vién.

Vé khai niém, ky nang tw duy phé phan cla sinh vién dai hoc 1a kha nang van
dung tri thire, kinh nghiém vao viéc phét hién van d& mét cach chd dong, xem xét
danh gia van d& mot cach triét dé, tao ra cac phan doan co co sé vé van dé dang
xem xét.

Ky nang tw duy phé phan cda sinh vién biéu hién qua cac kj nang thanh phan
gdm k§ nang phat hién van dé mét cach cha déng, ky nang lap luan triét dé va ky
nang dwa ra phan doan co co so.

Cé ba tiéu chi chinh dé danh gia kj nang tw duy phé phan cla sinh vién : tinh
dung dan, tinh thuan thuc va tinh linh hoat. Tir dé, kj nang tw duy phé phan dwoc
chia lam 5 mirc d6, gdbm: mirc do rat cao, mirc cao, mirc trung binh, mirc thap va
murc rat thap.

Ky ndng tw duy phé phan chiu anh huédng phirc hop bdi rat nhiéu yéu té chi
quan va khach quan, trong dé co thé k& dén moét sé yéu td quan trong nhu théi
quen m& réng von kién thirc cha chi thé, tam thé phé phan dé tim kiém chan ly
cling nhv phong cach giang day cua giang vién noi sinh vién dang theo hoc,
phong cach &ng x&r cta gia dinh dbi v&i sinh vién.
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8. Trac nghiém danh gia Ky ning tw duy phé phan cta ban than :

PHIEU BAY TO QUAN PIEM

Vui long cho biét ban “déng y” hay “khéng déng y” di véi cac nhan dinh sau déy bang
cach danh dau X vao 6 tuong tmg. Néu khéng dong y, ban vui long giai thich ngan gon:
“khéng déng y chd nao”, “cén ci¥’, “thé nao maéi dung”. Tuy nhién, dimg qua ban tam vi

cac nhén dinh sau day hau nhuw tat c& moi nguoi déu dong y.

Cot (1): DPONG Y (néu dbng y thi danh d4u X vao cot nay)

Cot (2): KHONG DONG Y CHO NAO? (ghi cu thé ra hoac gach dwdi ché khéng dong )
Cot (3): VI SAO? (dwa ra bang chirng hodc giai thich ngén gon vi sao)

Cot (4): THE NAO MO BUNG? (dwa ra dap an chinh xac)

* Ghi cha: Cét 3 & cét 4 thuong chi ghi ra khi tién hanh cac cuéc khdo sat vi muc dich
nghién ciu. Trong pham vi tai liéu nay, ban khéng can ghi ra ma cé thé tw trd loi cho
riéng minh.

PHAN 1

STT NOI DUNG @ | @

=

Thay triéu hinh thanh do lwc hap dan gitra trai dat va mat troi.

2 Hién vat biéu twong cho van héa Pong Son chinh la chim lac.

Céc loai dong vat ho hap theo nhitrng phwong thirc rat da dang.

Phdi ctia c& voi rat to, chang han phéi ctia ca voi xanh trwéng thanh cé
3 | thé nang khoang 1.500 kg, trong phdi chira dwoc khodng 15.000 lit
khong khi va 16 thé nam & dinh dau. Con & giun thi la phdi nhd xiu la co
quan hoé hap chinh lai ndm & dubi.

Newton da tim ra dinh luat Van vat hap dan khi nhin thay qua cam roi
xudng twr trén cay.

Xuan Diéu da nhan xét vé bai tho Thu diéu ctia Nguyén Du nhw sau
“Dién hinh hon ca cho mua thu clia lang canh Viét Nam”

6 | Ngod Quyeén la nguoi da lanh dao tran danh trén séng Bach Dang chién
dau v&i quan Nam Han.

Viét Nam la mot dat nudc co nhiéu séng ngoi. Song Mé Kong chia ra rat
7 | nhiéu nhanh trwéc khi dé ra bién va séng Da la con sdng dai nhat ban
dao Boéng Duong.

Thud nhd, An rét thich tro choi dé cho kim khau hoac dong tién noi trén
8 | mat nwéc. Thay giao giai thich rang, sé di cac vat ay n6i dwoc la nho
hién twong slrc cang mat ngoai.

9 | Tac gia cua tac pham ‘Dé Mén phleu Iu ky” la nha van T6 Hoai.

Dan toc Viét Nam vén co6 truyen thdng xem trong viéc hoc. Nhiéu cau
chuyén trong lich st da thé hién tinh thAn ham hoc nay. Trong d6 c6 cau

10 chuyén cta Lwong Thé Vinh, 6ng la vi lwéng quéc trang nguyén dau tién
ding dén dom dém thay dén diu doc séach.

11 | Cong thire héa hoc clia nuéc 1a H20. Hidro la nguyén t6 chiém phan I6n
trong lwgng cua nuéec.

1o | Pisauvaolong dat trong lwong clha vat tdng dan do gan vai I6i cla trai

dat.

13 | Céc vi tuyén gap nhau & bac cwc va nam cuc.

14 | Thé ky hién tai la thé ky 21.

15 | Chau luc c6é dién tich Ién nhéat 1a chau My.

16 Chién dich Bién Bién Phu két thic nam 1969 Ia si kién gay chan dong
quoc té, budc giac Phap phai ngdi vao ban dam phan va ky hiép dinh
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Geneve.

17 | “Table” 1a tir tiéng Anh dung dé chi “cai ban’.
Ué&c mo cua tdi la mot 1an leo [én dinh Everest — dwoc ménh danh 1a
18 | “Néc nha Béng Dwong” - @& nhin ngdm phong canh Lao Cai xinh dep tw
trén cao.
19 | Trong mat c6 mot b phan goi 1a thay tinh thé. Thay tinh thé clia mat
thwe chat 1a mbt dung cu quang hoc tén goi la thau kinh héi tu.
20 Hé Xuan Hwong da tirng sang tac cau: “Bing xanh nhw 14, dirng da nhw
voi”
Trong cac nwéc cé chung dwéong bién gidi véi Viet Nam thi Trung Quéc
21 | c6 dwdng bién gidi chung véi Viét Nam dai nhat
29 Mét trong nhirng loai ddng vat to I&n, co bdn chan, cé voi, an thuc vat
chinh la con voi.
Khi soan thdo van ban trong phan mém Microsoft Word chay trén hé
23 | diéu hanh Windows, thay vi click nut save, ta cé thé nhan té hop phim
Alt + S dé luu.
24 Lg’? duoc lai tr ngwa va la. Tén goi “lra” cling dwg'c ghép tlr tén ngwa
va la.
25 | Pom dém chiéu sang trong d&ém chi yéu la dé soi td dwéng di.
26 | Trai dat quay theo chiéu kim ddng ho.
57 Tdng thu ky Lién Hiép Quéc hién tai la 6ng Kofi Annan da dat giai Nobel
hda binh vi nhirng déng gép cua éng.
28 | Con méo cé 3 mau: vang, trang, den goi la méo tam thé
29 | Alexandre de Rhodes 13 ngudi sang ché ra chiv viét tiéng Viét.
30 | Watson da that bai rat nhiéu 1an trwdc khi 6ng tim ra chat liéu phu hop
dé lam day téc bong dén
PHAN 2
Tra |0
STT N(’:)I DUNG - D | @
Nam con méo trong nam phut bat dwgc 5 con chuét. Muon bat 100 con
31 | chuét trong vong 100 phut can bao nhiéu con méo?
Dap an: 100 con méo.
Lam sao dé choi mdt hon da cé trong lwong 1a 200g ra xa ma khéng gép
32 | bat ky chwéng ngai nao nhwng hon da lai tring chinh minh?
Dap an: Choi thang Ién trdi theo truc thang dirng véi than ngwdi ném.
Lac may gio thi kim gi va kim phat cing nam gitra s6 1 va sb 27
33 PR A .
Dap an: Khéng cé truong hop do.
34 | Cigi cat mai thay, khong cat khong thay
Dap an: Khéng co trwdng hop do.
C6 mét tau dién di vé huwéng nam. Gié hwdng bac. Vay khoi tir con tau
35 | sé bay theo hwéng nao?
DPap an: Béc.
Tuan va Nam c6 21 vién. Tuan it hon Nam 20 keo. Hdi Tuan va Nam
36 | mbi ngudi cd bao nhiéu keo?
DPap an: Tun c6 1 vién keo va Nam cé 20 vién keo.
C6 mét chu éch nam dwdi day giéng sau 10m. Chu ta dang muébn 1én
37 | Miéng giéng. Thé 1a ban ngay chu ta leo I1&n dwoc 2m, ban dém lai b tut

xudng 1m. M4y ngay sau chud ta méi lén dwoc miéng giéng?
Dap an: 9 ngay

88




Bb cla Hué c6 5 nguoi con gai la: Xuan, Ha, Thu, Déng. Hai tén cla

38 | ngwdi con lai la gi?
Dap an: Hué.
39 30 chia cho 2, sau d6 cong thém 10, béng bao nhiéu?
Pap an: 25
Ban danh dum dwgc 1000 dong tién (loai mdt dong). Mét hém can gap
40 | 890 dong dé mua hang. Ct 60 giay ban dém duoc 100 dong. Hoi ban
can it nhat bao nhiéu phut dé lay dwoc vira da 800 dong ban can?
Dap an: 8 phut
41 | Kim dam thing viing da nao thi ta chac chan sé khong bi dau?
Dap an: Da gét chan.
100 chia cho mét nira thi dwgc bao nhiéu?
42 | pap an: 50
43 S6 tiép theo clia day s6 sau 21, 20, 18, 15, 11 la s6 nao?
Pap an: 7.
Béng dén nao duwédi day 1a sang nhat?
Béng dén A khong sang bang bong dén B
a4 Bdng den B sang hon bong den C
Bong dén C sang bang bong dén D
Bong déen D sang hon bong dén A
Dap an: den C
45 | Lamsao d§ tinh thé tich ctia mét cai non bao hiém?
Dap an: B0 vao day nwéece roi di do dung tich nwdrc.
Ban c6 100 ngan, mua hang hét 75 ngan nhwng chi dwoc hoi lai 5000
46 | makhong khiéu nai dwoc gi mac du ban khéng hé thiéu no chi hang. Vi
sao?
Dap an: Vi ban chi dwa c6 80.000d
Dét dau gi vao gitra sb 4 va s6 5 dé ra mot két quéa khac, ma két qua dé
47 | phailén hon 4 va nhé hon 5?
Dap an: dau bé hon
48 Trd choi gi khi tham gia, ngwdi choi cang thang thi cang thua?
Dap an: Dua xe
Cai gi c6 rat nhiéu nwéc nhwng ma van kho?
49 | Bap an: Cai ban dd, cai ban co twéng/cd vua.
Lam sao dé 1 cay can déng hd co thé tw can dwoc trong lwong cla
50 | chinh n6?
Dap an: Lat nguoc no lai
C.Ronaldo la cau tha néi tiéng voi khad nang sut phat nhanh, manh va
quy dao bong khéd lwdng. Trong trwdong hop Ronaldo sut phat cach
51 khung thénh 20 mét, cAdu mén réng 7,32m, cao 2,44,m! Hang rao ding
nghiéng vé bén trai khung thanh, héi cau tha nay chac chan sé dw dinh
sut vao dau?
Dap an: Vao bén phai
Mét ngudi phu nir ndng 70kg va hoan toan khong biét boi. Néu ba Ay di
52 | tdm bién, ba 4y chac chan sé bi gi?
Dép &n: Bi chét dubi.
C6 bao nhiéu chir C trong cau sau day: “Com, canh, chao gi t& cling
53 | thich an!”
Dap an: 1 chir C, & chir “Com”.
Ban dang & trong mét cudc dua va trwéc mat ban 1a nguoi dan nhi. Ban
54 cbd gang hét strc va vira vuot qua ngwdi thée nhi dé. Vay bay gio ban

dang & vi tri nao?
Pap an: Vitri dan dau
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C6 2 nguoi: 11on, 1 bé di lén dinh mot qua nui. Ngudi bé 1a con rudt clia

55 | nguoi Ién, nhwng ngudi I16n lai khdng phéi cha clia ngudi bé. Diéu nay
khong thé xay ra trén thuc té.
Hai dra tré sinh cung ngay, cung thang, cung nam, cung bdé me ruét,
56 | nhung lai khéng phai la anh em hoac chi em sinh d6i. Diéu nay khong
thé xay ra trén thuc té.
Mét ngudi dan éng di trong tréi mwa va hoan toan khéng co gi che chan.
57 Bau, mat, mi, miéng, than nguoi 6ng ta déu bi wot nhwng toc 6ng ta
khong hé bi wét. Ly do tai sao?
Ong ta troc dau.
Cl udng hét 4 chai nwéc ngot thi dem vé di doi dwoc 01 chai méi. Hoi
58 | ubng hét 16 vé chai nwéc ngot c6 thé ddi dworc tdi da may chai?
Dap an: 4 chai.
S6 tw nhién I&n nhéat cé hai chiv sb 1a sd nao?
59 R
Pap an: 99
60 Con gi khéng gay 6 6 0 ma ngwdi ta van goi la ga?
Dap an: Ga con va ga mai.
PHAN 3
- Tra |
STT ‘ , ‘ NOI DUNG D @
Nhiéu nguwoi tot hay cho tien ngudi ngheo.
61 | Anh Minh hay cho tién ngu®i nghéo.
Nén anh Minh 13 nguoi tot.
6o | Bénh AIDS s& lam chét nguoi. Hién chua c6 thuoc déc tri chita AIDS
khdi hoan toan. Cho nén néu ban bi bénh AIDS thi ban sé chét.
63 Néu ban khéng nhin t6i hodc v& khong thay khi gdp toi, nghia la ban
dang ghét hoac dang gian toi.
Luat sw: Néu anh ta lén ké hoach giét vo, anh ta s& mua bo hiém cho
64 | Vo Anhta da mua bao hiém cho vo nén anh ta chinh 14 ké giét vo.
Quan toa: Anh sai roi! Mua bao hiém cho vo chwa chac la cé ké hoach
giét vo!
65 Néu udng rwou, ban co thé bj say. Néu say, ban cé thé khéong kiém soat
dwoc hanh vi, I&i néi ctia minh.
A cho rang udng ca phé sé giup cho viéc sang tao, B thi khéng cho rang
66 diéu d6 dung. A chirng minh bang viéc nhiéu nguoi va tham chi 1a bao
chi da dong y rang ca phé giup cho viéc sang tao nén diéu nay chac
chén Ia dung.
67 | C6 nhiéu tién, ta c6 thé mua dwoc rat nhiéu thi.
A pham t6i giét nguoi. B 1a luat sw cia A, B néi: “A mac bénh tim bam
68 | sinh, néu toa tuyén phat A cé toi, A sé dé xdc dong va rat nguy hiém. Xin
tda dirng dé mét ngwdi nao chét thém niva.”
69 | COtalamota lang lo. C6 ta ludn phoi bay trwéc mat dan éng voi chiéc
vay ngan ngun gan nhu trong subt.
A va B dang tranh luan triét hoc. A 1a sinh vién triét hoc con B thi khéng.
70 | A ndi rang: “Anh khéng c6 hoc triét hoc nén c» ngdi yén ma nghe tdi noi.
Anh biét cai gi ma cail”
Bai khi néng gian khién cho ta lam nhirng diéu ma dang 1& ta khong nén
lam. Mot s6 hanh dong ma dang Ié ta khong nén lam sé dan dén hau
71 | qua khéng mong muon. Vi vay, dé tranh nhirng hau qua khéng mong

muon ay thi ta nén hoc cach quan ly hanh déng ctia minh khi dang tirc
gian.
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72

Con la mét dira tré hw vi sudt ngay chi biét & ngoai duwdng.

73

Cong ty reou Ha No6i quang cao: Chung ta khi uéng rwou hay uéng reou
Ha Noi vi rwou cla ching tdi san xuéat theo cédng nghé truyen thong
Ngwoi Viét thi phai lwu gitr truyen théng Viét, vi vay hay udng rwou cla
chuing téi dé gin gil truyén thdng Viét.

74

Néu ban trém cap, ban co thé sé bj phat.

75

“Tai sao em lai dam tin theo 161 cla anh chang an mac banh bao chai
chudt d6? Nhirng ké nhw vdy khdng dang dé em tin twéng!”

76

Me: Con khéng dwoc phép noi doi!
Con: Me ciling hay néi doi day théi! Me Iam dworc thi con cling lam duoc!

77

B& né la mot ngudi dan 6ng tan bao, da tirng vao tu ra kham va gan day
vra pham tdi giét nguwdi. Cho nén sm mudn gi thang nhoc dé né cling
bao Iwc giong 6ng bd cua né.

78

Nhieu thanh nién & dia ban nay da tot nghiép dai hoc. Nhiéu nguoi trong
sO d6 dang lam ky sw. Diéu d6 c6 nghia la mét sé thanh nién & dia ban
nay khéng phai la ky sw.

79

Nhan vién kinh doanh chi trich nhan vién san xuat lam viéc kém hiéu
qua, nhan vién san xuat phan ng: “Anh c6 lam dwoc nhw t6i ma chi
trich 16i? Khi ndo lam dwoc nhw téi di réi hang phé binh t6i.”

80

A luan t6i B: “MGt nguoi cling day nha da ndi thay anh an cap, ho da lam
chirng vi nhung vi da hira t6i khong thé tiét 16 danh tinh. Anh nhan toi
dil”

81

“V@ tru rat ménh moéng va chua du(yc kham pha, nén chac chan ngoai
va try kia cé sw sOng ngoai con ngucyi

82

Con nguoi sbng trong méi trwéong, néu moi trrong sbng clia con nguoi
bi 6 nhiém, con ngwdi sé chiu &nh huwéng xau tlr méi trwérng 6 nhiém doé.

83

Nguwoi Ai Cap da tirng lam nhiéu khai quat dé xay dwng nhitng kim ty
thap, ho chac chan phai rat thao vé cd sinh vat hoc.

84

“T6i da luyén tap rat vat va méi gianh duoc huy chwong vang trong
ngay hém nay. T6i muon cam on me vi tinh yéu thuong cua me da giup
t6i chién thang cudc thi nay.”

85

“Windown 8 phai tét hon Windows 7 vi Windows 8 ra d&i sau Windows
7.

86

Thuong thi ké dang lam viéc xau rat s¢' bi nguoi ta bat gap. Trom cwop
la ké xau, nhwng nhiéu tén tréom cwép khéng hé so bi nguo’i ta bat gap.

87

A bao: “Sau sty song la mét thé gidi cda linh hon”. B bao: “Khéng ¢ thé
gidi linh hon™. A bao B ha@y chiing minh di. B khdng chiing minh dwoc va
the la A thang.

88

Khong c6 con ché nao biét ca hat, dé la sy that. Nhwng cac con cho déu
biét sua Tleng sUa ciing co6 cao do, trwong do, nghe nhw tiéng hat. Cho
nén, neu ndi rang cac con cho ciing biét hat thi cling khdng sai.

89

“Viéc sbng thir trudc hén nhan cé dé lai hau qua cho xa hoi khéng?” A
b&o rang cau tra I&i thy thudc vao cach ma ngudi ta séng thir. Néu séng
thir va cé quan hé tinh duc ma khoéng s dung bién phap tranh thai hiéu
qua thi sé dé lai hau qua cho xa hoi.

90

Theo dw luan thi anh ta la mét con nguoi khong trung thwe, khong trong
sang, co nhiéu ddng co mo am. Vi vay khéng the dé anh ta tiép tuc cong
Viéc nay.
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PHAN 4

- Tra |
STT ’ ) NOI DUNG D | @
91 | Chang ai giau ba ho, chang ai khé ba doi.
“L& dung xe tha can ludn cho ngudi ta siéu thoat hon 1a dé nguoi ta
92 | sbng vat v& tan phé con khd gap trdm gép ngan lan so véi chét.”
Khong dwgc danh dap tré con du dé la con chau trong nha di chang
93 [ nira.
94 | Hang ngoai nhap tat nhién la tt hon hang ndi dia.
95 | Khéng phai sinh vién nao hoc trwong Bach khoa ciling khd khan.
Viéc mua nham phai hang gian (do trém cap hay budn lau ma co), cha
thé chi khong cd toi khi that sy khdng biét gi vé ngudn gbc cla hang héa
96 | d6. Khong biét khdng cd toi.
97 | Con hw tai me, chau hu tai ba.
Dé cé mot gia dinh hanh phuc thi ngwdi phu ni nén lui sau chéng mot
bwéc, theo thong Ié chi cé ga trdng maéi gay. Pa 1a phu ni thi dirng nén
hoc qua cao va cling dirng nén qua ham trén con dwdng céng danh va
s nghiép, b&i vi thwong dé da tao nén thién chirc ctia ho d6 1a lam me
98 |valamvog.
99 | Khéng nén ky th| phan biét dbi xu v&i ngudi co HIV.
100 | Rau nao sau nay, cha nao con nay
101 | Ngwdi mién Trung rat kho tinh.
102 | D4au phai ai thich xadm trd day minh ciing la ngwdi xau, du con, bao lwc.
Nam hay ni déu c6 quyén t4 tinh, quyén yéu va két hén ngang bang
103 | nhw nhau.
104 | Ngwdi khong vi minh, trdi tru dat diét.
105 | Ngwéi nghéo sbng tinh nghia hon ngudi giau.
106 | Da sb chudt déu s meéo.
“Céac cd am cau chiéu co khi nao di xe may ra dwdng ma nghiém chap
107 | hanh luét giao théng dau”
108 | Ban 6ng bung bw udng bia rat gidi.
109 | Phu qui sinh 1& nghfa, ban cling sinh dao tac.
110 | Giau nh& ban, sang nho ve'.
DPoi mi bao hiém tuy cé nhiéu bt tién nhwng nén thwc hién khi lwu
thong trén dwdng vi sé gilp gidm thiéu nguy co chan thwong so ndo néu
111 | xay ra tai nan.
Trong tw nhién, sw vat ludn ludn tuan theo qui luat manh dwoc yéu thua,
ca lén nubt ca bé. Cho nén mot xa hdi mudn 6n dinh can phai cé nhirng
112 | ngwdi manh mé cai tri nhirtng nguoi yéu dudi.
113 | Thwong cho roi cho vot, ghét cho ngot cho bui.
Néu can mua hang it ma muén mua nhanh thi tét nhat 1a hay ghé cho 1é
114 | duwong.
115 | Pai hoc khéng phai la con dwong tién than duy nhét.
116 | Xem trong bép, biét nét dan ba.
117 | Béi cho sach, rach cho thom.
118 | Ca khéng &n mudi ca won, con céi cha me trdm dwéong con hw.
119 | Gieo nhan nao gat qua do.
120 | Nén giup d& ban bé vi s& c6 luc ta can cay nhd dén ho.
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PHAN 5

- Tra 1o
STT ’ NOI DUNG D | @)
Ban tw kiem:
1p1 | Emtén Nguyén Thanh Minh. Sang hdm nay, vi ly do strc khoe kém,
cdng v&i viec me quén goi em day, dwong pho budi sang lai &ch tac nén
em da di hoc mudn. Em xin thanh that nhan 16i.”
19 | Trong * Bai tho vé tiéu doi xe khong kinh” ciia Pham Tién Duat da sang
tao mot hinh anh déc dao nhirng chiéc xe khéng kinh.
123 "Tét danh hon lanh 40" c6 y nghia khai quat Ia khéng thé qua vé ngoai
ma danh gia con ngudi.
“Tién trach ky - hau trach nhan” nghia la trwwéc khi trach ngwoi thi phai tw
124 | van ban than minh truéc.
15 | Con trai va dan 6ng c6 diém gi khac nhau?
Dap: Con trai & dwdi nwée, con dan ong thi & trén cay
"Toi da khdc vi khong co giay dé di cho dén khi t6i nhin thdy mot nguoi
106 | khdng c6 chan dé di giay", cau nay dai y mubn khuyén ching ta hay
nhin vao nhirng hoan canh bi dat hon dé thay nhirng may man ma minh
dang cé.
"M6t quyén sach tdt 1a moét ngudi ban hién" muén glri dén chang ta
127 | théng diép chinh réng: sach 1a vat ma méi nguwoi ching ta ludn co thé
mang sach theo bén minh va sach khéng bao gi¢ phan bdi chd nhan.
“Nguwoi tran mat thit” 1a |6 nguwdi mé tin cho rang ngwdi thuwdng khéng
128 | linh thiéng nhw than thanh.
129 Trong doan chich “Chj em Thuy Kiéu”, Nguyén Du da miéu ta vé dep
cua Thuy Kiéeu la vé dep “hoa ghen thua tham, liéu hén kém xanh”.
130 | Ngwéi dan ving nay cé mét thi tuc ring ron 1a giét tré em dé té Ié.
Bai giai thich “Thé nao la vé vang?”
“Toi cho rang co tién thi vé vang. Co tién thi lam dwoc viéc, khdng cé
131 | tién thi khéng lam dworc gi ca. C& di mua hang ma xem, thiéu mot xu thi
dirng c6 ma mua. Réi vao rap phim thir xem, thiéu moét ddng ciing dirng
nghi dén chuyén vao lam gi!”
132 Théng diép chinh cua cau "Mudn an ca ca phai tha cau dai" la nguwoi ta
muon hoan thanh cong viéc thi phai cé phwong tién.
Anh oi, em dang lam bai tap hinh hoc va lwgng giac, anh xem dap an
133 | cUa bai toan nay dung khong a? "Mot chiéc tau di bién, xuat phat tir Ha
No6i. Tau mat 3 ngay dé dén Nha Trang va mat thém 5 ngay dé dén
Tp.HCM. Vay tau mét tdng cdng 8 ngay dé di tr Ha Noi dén Tp.HCM.”
Cau tuc ngl* "Mét con ngwa dau, ca tau bd cd" thé hién thai do doéng
134 | cdm vé&i déng doi, ddng bao khi ho sa co that thé, dm dau hoac gap
chuyén khéng may.
135 | “Ma dao thanh cdng” nghia la “thanh cdng s& dén nhanh nhw ngua phi’.
136 | Chdng ta cd nhiém vu gilr gin nhirng cai tinh tu ctia van hoa dan toc.
137 | Trong cudc hop 16p, tAt cad cac ban hoc sinh déu nhét tri bau ct ban
Hung lam 1&p trwdng.
138 | Anh &y rat bang quang trudc cudc doi.
139 | Téi thich truyén cb tich.
140 | Qua bai tho “Bép Itra” clia Bang Viét da cho nguoi
doc thay nhirng ki niém day xic déng ve tinh ba chau.
141 | D1 bat bién, (rng van bién” 1a lay cai khéng thay dbi dé ddi phé véi van

cai thay dbi.

93




Khoa hoc tw nhién néi chung, mén Van hoc noi riéng doi hoéi ngudi

142 | nghién ctru phai doc nhidu ghi chép nhidu.
143 “Ban bo tau énh wong” nghia la thay doi doi twong chan nudi tw trén bo
sang nudi trong dudi nuwéc. ]
Mara no6i: “Nguwoi ta c6 vé Ion doi voi chang ta, boi vi ching ta quy.
144 Chung ta hay ding 1én!”. O day, tir “Ién” khdng chi la I&n vé véc dang
ma con Ién ve dia vi, strc anh hudng; tir “quy” khong chi la quy goi ma
con Ié’tu} ti, khQng dam phan dau. ] ]
“Ca can cau biét dau ma g&” ndi vé sy gan bé, kin dao gilra hai nguoi,
145 g NEA 2, %
nguwi ngoadi khdng thé biét dworc.
“Nudi khi gitr nha” y chi mét viéc lam trai khoay, vi khi thwong hay pha
146 . A .
phe)ch do dac trong nha. ] ] -
“Mat cha con chd” y noi: Cha chét cé chu nudi nang che ché. dé nhac
147 2 ah PR - I
npo’, dé cao vai tro, tinh cam chu, di v&i chau ] ]
“An trdbm co tang, choi ngang co tich” y chi nhirng ké gay roi cé tiéng tam
148 | trong xa hoi.
149 | ‘Rut déy dong rimg” y néi cham dén mét viéc nhé cé thé anh hudng dén
ca mét viéc lon. .
Nha tuyén dung: Hay cho t6i biét vé ban.
Nhan vién (rng tuyén: Téi 4p G nhiéu muc tiéu hoai bao cho sw nghiép
c@a minh, nhwng khdng may cdng ty hién tai kh(:)ng cho t6i co hoi thang
150 | tién ma t6i mong doi. Cong viéc ti tirng 1am chang co6 gi dé phat trién

cd. Lwong bdng ciing la mot cha dé nhay cadm. Trong thdi budi kinh té
khé khan nhw hién nay, khéng it cong ty con khong thé tra ndi lwong
nhan vién hang thang.
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DAP AN

Phan 1: 20 phan doan thé hién kién thirc phé thdng c6 an chira thdng tin

can phé phan, 10 phan doin khong chira thong tin cin phé phan dé danh

lac hwong.

STT PHAN DOAN (1) @) (3) (4)
1 Thuay triéu hinh thanh do lyc hap dan giita trai dat va mat troi. mat troi Mat trang
2 Hién vat biéu tugng cho van hdéa Bong Son chinh 1a chim lac. chim lac Trong dong
Céc loai dong vat hd hap theo nhitng phuong thuc rat da dang. la phoi cua Giun khong co
Phdi cua ca voi rat to, chdng han phéi cua ca voi xanh truéng giun, nim & phol ho hap
3 thanh c6 thé niang khoang 1.500 kg, trong phdi chira duoc duoi bing da, nam
khodng 15.000 it khong khi va 15 thé nim & dinh dau Con ¢ toan than
giun thi l4 phdi nho xiu 1a co quan hd hép chinh lai nim &
duoi.
4 Newton da ;im ra dinh luat Van vat hap dan khi nhin thay qua qua cam Qua tao
cam roi xudng tur trén cay.
Xuan Diéu d4 nhan xét vé bai tho Thu diéu ciia Nguyén Du Nguyén Du Nguyén
5 nhu sau “Pién hinh hon ca cho mua thu cua lang canh Viét Khuyén
Nam”
6 Ngo Quyen la nguoi da 1anh dao tran danh trén séng Bach
Ding chién diu véi quan Nam Han.
Viét Nam 1a mot dat nuoc c6 nhiéu sdng ngoi. Séng Mé Kong song ba Séng Mé Kong
7 chia ra rat nhiéu nhanh trudc khi d6 ra bién va song Da 1a con moi la song dai
s6ng dai nhét ban dao Déng Duong. nhat ban dao
DPong Duong
Thuo nho, An rat thich tro choi dé cho kim khau hoic dong
8 | tién ndi trén mat nude. Thiy gido giai thich rang, so di cac vat
4y ndi duoc 1a nho hién tuong sirc cang mat ngoai.
9 Téc gia cua tac pham “Dé Mén phiéu luu ky” 1a nha van T6
Hoai.
Dén toc Viét Nam von co truyén thong xem trong viéc hoc. Luong Thé Mac DPinh Chi
Nhiéu cau chuyén trong lich sir d4 thé hién tinh than ham hoc Vinh
10 | nay. Trong d6 c6 cAu chuyén ciia Luong Thé Vinh, ong la vi
ludng quéc trang nguyén diu tién ding dén dom dom thay dén
déu doc sach.
Cong thirc hda hoc cua nudce 1a H20. Hidro 1a nguyén t6 Hidro Khéng phai
11 | chiém phan Ién trong lwong ciia nudc. Hidro ma la
Oxy
12 Di su vao long dat trong luong cua vat tang dan do gan vai ting dan Giam dan
18i cua trai dat.
Cac vi tuyén gap nhau ¢ bac cuc va nam cuc. kinh tuyén Vi tuyén song
song nhau nén
13 khong bao gio
gap nhau. Kinh
tuyén méi gap
nhau.
14 | Thé ky hién tai la thé ky 21.
15 Chau luc c6 dién tich I6n nhat 1a chau My. chau My Chau A
Chién dich Bién Bién Phu két thiic nam 1969 1a su kién gay 1969 1954
16 | chén dong qudc té, bugc gizc Phap phai ngdi vao ban dam
phén va ky hiép dinh Geneve.
17 | “Table” 1a tr tiéng Anh dung dé chi “cai ban”.
U6c mo cua t6i la mot lan leo 1én dinh Everest — duoc ménh Everest Pinh Phan-Xi-
18 | danh Ia “Né6c nha Dong Dwong” - d& nhin ngdm phong canh Pang
Lao Cai xinh dep tur trén cao.
19 Trong mat ¢ mot bo phan goi la thay tinh thé. Thuay tinh thé

caa mét thuc chét 13 mot dung cu quang hoc tén goi la thiu
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kinh hi tu.
Ho6 Xuan Huong da tirng sang tac cau: “Pung xanh nhu 14, da “bung xanh
20 dung da nhu voi” nhu 14, bac nhu
voi”
Trong cac nude c6 chung duong bién gidi véi Viét Nam thi Trung Quoc Lao
21 Trung Quéc c6 dudng bién gidi chung vai Vit Nam dai nhat
29 Mot trong nhitng loai dong vat to I6n, c6 bon chén, co voi, an
thuc vat chinh la con voi.
Khi soan thao vin ban trong phin mém Microsoft Word chay Alt Ctrl
23 | trén hé didu hanh Windows, thay vi click nt save, ta c6 thé
nhan t hop phim Alt + S dé lru.
Lira dugc lai tir ngua va la. Tén goi “lira” cling dwoc ghép tir (tat ca hai La dugc lai tur
24 | ténnguava la. cau trén) ngua cai va lra
duc.
25 Pom dom chiéu sang trong dém chu yéu la dé soi to duong di. soi to duong Dé hap dan ban
di tinh
26 Trai dat quay theo chiéu kim dong ho.
Tong thu ky Lién Hiép Quoc hién tai 1a dng Kofi Annan da hién tai La tong thu ky
97 dat giai Nobel hoa binh vi nhitng dong gop cua 6ng. LHQ trong qua
khur (1996-
2006)
28 | Con méo cé 3 mau: vang, tring, den goi |2 méo tam thé
29 | Alexandre de Rhodes 1a ngui sing ché ra chir viét tieng Viét.
30 Watson da that bai rat nhicu lan truéc khi 6ng tim ra chat liéu Watson Edison
phu hop dé lam déy toc bong dén
Phan 2: 20 phan doan thé hién ket qua giai quyet van de sai, 10 phan
doan khong chira thong tin can phé phan dé danh lac hwéng.
STT PHAN DOAN 1) ) 3) (4)
Nam con méo trong nam phut bat dugc 5 con chudt. Muon bat 100 con 5 con méo
31 100 con chudt trong vong 100 phit cin bao nhiéu con méo? meo
Pép an: 100 con méo.
Lam sao dé choi mdt hon da co trong lugng 1a 200g ra xa ma
khong gap bét ky chuéng ngai nao nhung hon da lai tring chinh
32 | minh? ‘
Dap an: Choi thing Ién troi theo truc thing dirng voi than ngudi
ném.
Luc may gio thi kim gio va kim phat cung nam gitra s6 1 va so6 Khéng cd 12h
33 2? troeong
Pép an: Khong cé trudng hop dé. hop do
Cai gi cat mai thay, khong cat khong thay Khéng cd Nha, nudc cat
34 | Péap an: Khéng c6 truong hop dé. truong
hop do
C6 mot tau dién di vé hudng nam. Gio hudng bac. Vay khoi tir Bac Tau dién ngam ko
35 con tau sé bay theo hudng nao? c6 khoi
Dap 4an: Bic.
Tuan va Nam c6 21 vién. Tuan it hon Nam 20 keo. Hoi Tuan va Tuan c6 1 Tuan nuoa  vién,
Nam mdi ngudi ¢6 bao nhiéu keo? vien  keo Nam 20 vién rudi.
36 | Dap 4an: Tuin c6 1 vién keo va Nam c6 20 vién keo. va Nam
€6 20 vién
keo
C6 mét chd éch nam duéi day giéng sdu 10m. Chu ta dang mudn 9 ngay Pép an: 8.5 ngay
Ién miéng giéng. Thé 1a ban ngay cha ta leo 1én duoc 2m, ban
37 | dém lai bi tut xudng 1m. My ngay sau chd ta mai lén dwoc
miéng giéng?
Dap an: 9 ngay
B6 caa Hué co 5 nguoi con gai la: Xuén, Ha, Thu, Déng. Hoi tén
38 cua nguoi con lai la gi?

Pap an: Hué.
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30 chia cho 2, sau d6 cong thém 10, bang bao nhiéu?

39 (.
Pap an: 25
Ban danh dum dugc 1000 dong tién (loai mot dong). Mot hdm 8 phat 2 phat vi chi can
can gip 800 ddng dé mua hang. Cir 60 gidy ban d¢ém duoc 100 dém 200 ddng va
40 | ddng. Hoi ban can it nhit bao nhiéu phut dé Iy dugc vira du 800 ldy s tién con lai
ddng ban can?
Pap an: 8 phut
Kim dam thung vung da nao thi ta chac chan s& khong bi dau? Da  got Da giay, da tui
41 Dép an: Da got chan. chan. xach, da nguoi
khac
100 chia cho mat nira thi dwoc bao nhiéu? 50 200 (100 chia cho
42 | Pap an: 50 0,5)
43 S6 tiep theo cua ddy so sau 21, 20, 18, 15, 11 la s6 nao? 7 S0 6
Pap an: 7.
Bong dén nao dudi day la sang nhat? bap an: bap an: bén B
Bong dén A khong sang bang bong dén B dén C
44 Bong dén B sang hon bong den C
Bong dén C sang bang bong den D
Bong dén D sang hon bong dén A
Pép an: deén C
45 Lam sao dé tinh thé tich cuaa mot cai non bao hiem? Do vao La dung tich,
Dép an: D6 vao day nudc roi di do dung tich nude. day nudc khdng phai thé tich
Ban c6 100 ngan, mua hang hét 75 ngan nhung chi dugc hoi lai
46 | 5000 makhong khiéu nai duoc gi mac dii ban khong hé thiéu ng
chu hang. Vi sao?
Dép an: Vi ban chi dua c6 80.000d
Dit dau gi vao giira s6 4 va so 5 dé ra mot két qua khac, ma két dau bé Dau phay
47 qua do phai 16n hon 4 va nho hon 5? hon
Dap an: ddu bé hon
48 Tro choi gi khi tham gia, nguoi choi cang thang thi cang thua?
Dap an: Pua xe
Cai gi 0 rat nhiéu nugc nhung ma van kho?
49 | DPap an: Céi ban do, cai ban cd tuéng/co vua.
Lam sao dé 1 ciy can dong ho co thé ty can dugc trong lugng Lat ngugc Khéng can duoc vi
caa chinh né? no lai lat ngugc lai thi sé
50 bép an: Lat nguoc no lai bi bo bét trong
luong cua céi ban
can
C.Ronaldo Ia cau tha néi tieng véi kha nang sat phat nhanh, Vao bén Sat vao trai bong
manh va quy dao bong khé luong. Trong treong hgp Ronaldo phai
51 sut phat cach khung thanh 20 mét, cAu moén rong 7,32m, cao
2,44m! Hang rao dirng nghiéng vé bén trai khung thanh, hoi cau
thi nay chac chin s& du dinh sit vao dau?
Dép an: Vao bén phai
Mot nguoi phu nir nang 70kg va hoan toan khéng biét boi. Néu Bi  chét Bi uét
52 | baaydi tim bién, ba 4y chic chén s& bj gi? dudi.
Dap an: Bj chét dubi.
C6 bao nhiéu chr C trong ciu sau day: “Com, canh, chéo gi t&
53 cling thich an!”
Pép an: 1 chir C, ¢ chir “Com”.
Ban dang ¢ trong mét cudc dua va trudc mat ban 1a ngudi dan Vi tri dan Péap an dang: Ban
54 nhi. Ban ¢ gang hét sirc va vira vuot qua ngudi thir nhi d6. Vay déu dang & thir nhi
bay gid ban dang & vi tri nao?
Dap an: Vi tri dan dau
C6 2 nguoi: 1 16n, 1 bé di 1én dinh mot qua nbi. Nguoi bé 1a con biéu nay Sai, vi d6 1la me
55 rugt clia nguoi lon, nhung nguoi 16n lai khong phai cha cia khéng thé cua dira bé.
ngudi bé. Biéu nay khdng thé xay ra trén thyc té. xay ra trén
thuc té.
Hai dua tré sinh cing ngay, cung thang, cung nam, cing bo me biéu nay Cé thé la sinh 3
5g | ruot, nhung lai khong phai 1a anh em hogc chi em sinh doi. biéu khéng thé hoac sinh 4.
nay khong thé xay ra trén thyc te. xay ra trén
thuc té.
57 Mot nguoi dan 6ng di trong troi mua va hoan toan khong co gi
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che chan. Bau, mat, mili, mi¢ng, thdn nguoi Ong ta deu bi w6t
nhung toc ong ta khong he bi uét. Ly do tai sao?
Ong ta troc dau.

Cur udng hét 4 chai nuéc ngot thi dem vo di doi dugc 01 chai
mai. Hoi uong hét 16 vo chai nude ngot cd thé doi dugc toi da

4 chai

5 chai

58 mAy chai?

Dap an: 4 chai.

So ty nhién 16n nhat c¢6 hai chit so6 la s6 nao? X
59 .

Pap an: 99
60 Con gi khdng gay 0 6 0 ma ngudi ta van goi la ga? X

DPap an: Ga con va ga mai.

Phén 3: 20 phan don thé hign nguy bién, méau thuan, gian lan; 10 phan
doan khong chira thong tin can phé phan deé danh lac hwong.

STT PHAN DOAN @ | @ 3) (4)
Nhiéu nguoi tot hay cho tien nguoi ngheo. Phi logic
61 | Anh Minh hay cho tién nguoi nghéo.
Nén anh Minh 12 nguoi tét.
Bénh AIDS s€ lam chét nguoi. Hién chua c6 thuoc dac tri chita | X
62 AIDS khoi hoan toan. Cho nén néu ban bi bénh AIDS thi ban s&
chet.
63 Néu ban khéng nhin t6i ho?lc V(?_khéng thay khi gap to6i, nghia 13 Phi logic
ban dang ghét hodc dang gidn t0i.
Luat su: Néu anh ta 1én ké hoach giét vo, anh ta s& mua bao hiém | x
cho vo. Anh ta dd mua bao hiém cho vo nén anh ta chinh 1a ké
64 | giétvo. ‘
Quan toa: Anh sai réi! Mua bao hiém cho vo chwa chéc 1a c6 ké
hoach giét vo!
65 Neéu uong rugu, ban c6 thé bi say. Neu say, ban c6 thé khong | X
kiém soat dugc hanh vi, 101 ndi ciia minh.
A cho rang ubng ca phé s& gitip cho viéc sang tao, B thi khong A da dung dam
66 cho ring diéu d6 dung. A ching minh bang viéc nhiéu ngudi va dong lam luan
tham chi 1a bao chi da dong y rang ca phé giup cho viéc sang tao ca thay vi bang
nén diéu nay chéc chin 13 dung. ching khoa hoc
67 C6 nhiéu tién, ta c6 thé mua duoc rat nhiéu thir. X
A pham t0i giét nguoi. B 1a luét su caa A, B ndi: “A mac bénh Nguy bién long
68 tim bam sir}h, néu toa tuyén p}lat A ¢O t0i, A s€ 515 xuc dong va trac 4n dé danh
rat nguy hiém. Xin toa dirng dé€ mét ngudi nao chét thém nira.” trdo tinh logic
caa chan ly.
Cd ta 1a mét a lang lo. C6 ta ludn phoi bay trudc mat dan ong Két luan thiéu
voi chiée vay ngin ngin gn nhu trong sudt. can cu. Vay
69 ngin  khoéng
chic chan la s&
ling lo.
A va B dang tranh luan triét hoc. A 1a sinh vién triét hoc con B Chuyén hoc
thi khong. A no6i ring: “Anh khong cé hoc triét hoc nén ctr ngdi triét khong anh
70 yén ma nghe t6i n6i. Anh biét cai gi ma cai!” huéng dén gia
tri chan ly cua
tranh ci triét
hoc.
Doi khi nong gian khién cho ta 1lam nhiing diéu ma dang 1€ ta | X
khong nén lam. M6t sé hanh dong ma dang 18 ta khong nén lam
71 s& din dén hau qua khéng mong mubn. Vi vay, dé tranh nhiing
hau qua khéng mong muédn 4y thi ta nén hoc cach quan 1y hanh
dong ctia minh khi dang tlrc gian.
Con 1a mdt dira tré hu vi suot ngay chi biét 6 ngoai duong. Ra ngoai c6 thé
22 dé tham gia

hoat dong  x&
hoi hodc di hoc
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thém. ..

73

Cong ty ruou Ha NoOi quang cdo: Chung ta khi uong ruou hay
ubng rugu Ha Néi vi ruou cua ching toi san xuét theo cong nghé
truyén théng. Nguoi Viét thi phai luu giit truyén théng Viét, vi
vay hiy udng rugu ciia ching t6i dé gin giit truyén théng Viét.

Nguy bién danh
tréo khai niém
“truyén  thdng
Viét”

74

Neéu ban trém cap, ban co6 thé sé€ bi phat.

75

“Tai sao em lai dam tin theo 101 clia anh chang an méc banh bao
chai chuot d6? Nhitng ké nhu vdy khong dang dé em tin tuong!”

Két luan thiéu
can cir.

76

Me: Con khong dugc phép noi doi!
Con: Mg ciing hay néi doi day thoi! Me lam dugc thi con cling
lam duoc!

Nguy bién Iy
do. Nguoi nay
néi dbi khong
c6 nghia Ia
nguoi kia cling
dugc ndi déi.

77

B0 né 1a mét ngudi dan 6ng tan bao, da timg vao ti ra khim va
gin day vira pham toi glet ‘ngudi. Cho nén sém mudn gi thing
nhéc d6 né ciing bao luc gidng dng bd cua no.

Thiéu can ctr

78

Nhicu thanh nién ¢ dia ban nay da tot nghlep dai hoc. Nhiéu
nguoi trong s6 d6 dang lam k¥ su. Diéu d6 c6 nghia 1a mét sb
thanh nién & dia ban nay khong phai 1a k¥ su.

79

Nhén vién kinh doanh chi trich nhan vién san xuat lam viéc kém
hidu qud, nhan vién san xuit phan tmg: “Anh c6 lam duoc nhu
t6i ma chi trich t6i? Khi nao lam dwoc nhu t6i di rdi hing phé
binh t6i.”

Nguy bién Iy
do.

80

A luén toi B: “Mot nguoi cung day nha da ndi thay anh an cap,
ho da lam chung vi nhung vi da htra t6i khong thé tiét 16 danh
tinh.”

B: Viy thi anh khong ¢ quyén két tdi t6i.

Nguy bién nac
danh chung ctr.

81

“Vii tru rat ménh mong va chua dugc kham pha, nén chac chan
ngoai vil tru kia cé sy song ngoai con nguoi.”

Nguy bién dung
luan cir chua
duoc ching
minh.

82

Con nguoi song trong mdi truong, néu mdi trudng song cua con
nguoi bi 6 nhiém, con nguoi s€ chiu anh hudng xau tir moi
truong 6 nhiém do.

83

Nguoi Ai Cép da ting lam nhicu khai quat dé xay dung nhiimg
kim tyr thap, ho chéc chén phai rit thao vé cd sinh vat hoc.

Nguy bién
ménh & roi
rac. Cac ménh
dé lien két phi
logic.

84

“T6i da luyén tép rat vat va méi gianh dugc huy chuong vang
trong ngay hom nay. T6i muon cam on me vi tinh yéu thuong
ctiia me da giup tdi chién thang cugc thi nay.”

Mau thuan y
dau vay cuoi.

85

“Windown 8 phai tot hon Windows 7 vi Windows 8 ra doi sau
Windows 7”.

Can cu thiCu
thuyét phuc.

86

Thuong thi ké dang lam viéc xau rat so bi nguoi ta bat gap.
Trom cuép 1a ké xau, nhung nhiéu tén trom cudp khong hé s¢ bi
nguoi ta bat gip.

87

A bao: “Sau su song 1a mot thé gidi cua linh hon”. B bao:
“Khéng c6 thé gisi linh hon”. A béo B hdy chung minh di. B
khong chirng minh duoc va the 1a A thang.

A mdéi 1a nguoi
phai chang
minh luan diém
cta minh.

88

Khong c6 con ché nao biet ca hat, do 1a sy that. Nhung cac con
cho déu biét sua. Tleng sta cung c6 cao do, truong do, nghe nhu
tiéng hat. Cho nén, néu néi ring cac con ché ciing biét hat thi
cling khong sai.

Mau thuan y
dau va y cuoi.

89

“Viéc song thtr trude hon nhan co dé lai hdu qua cho xa hoi
khong?” A bao ring ciu tra 101 tiy thudc vao cach ma ngudi ta
song thir. Néu séng thir va c6 quan hé tinh duc ma khéng sir
dung bién phép tranh thai hidu qua thi s& dé lai hau qua cho xi
hoi.
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90

Theo dur Iudn thi anh ta la mgt con nguoi khéng trung th,u'c,,
khong trong sang, c6 nhiéu dong co mo am. Vi vdy khong thé dé
anh ta tiep tuc cong viéc nay.

Nguy bién dya
vao s dong.

Phin 4: 20 phan doan cé van dé vé dao dirc, vi pham phap luat, dinh

Kién tiéu cwe; 10 phan doan khong chira thong tin cin phé phan dé danh

lac hwong.

STT PHAN POAN @ | @ 3) 4)

91 Chang ai giau ba ho, chang ai kho ba doi. Pinh kién, 18i qui nap
“L& dung xe tha can ludn cho ngui ta siéu thoat hon la dé nguol ta Lbi dao dirc, vi pham phép

92 sbng vat vo tan phé con khé gép trim gp ngan I4n so véi chét.” luét
Khoéng dugce danh dép tré con du do6 1a con chau trong nha di chang | x

93 nira.

94 Hang ngoai nhép tat nhién Ia tét hon hang ndi dia. Pinh kién, 18i qui nap

95 Khong phai sinh vién nao hoc truong Bach khoa cling khd khan. X
Viéc mua nham phal hang gian (do trém cap hay budn lgu ma cd), Vi pham phap luat
chii thé chi khéng c6 t6i khi thdt s khong biét gi vé nguon géc cia

96 hang héa dé. Khéng biét khéng cé tgi.

97 | Con hu tai me, chau hu tai ba. Pinh kién, 18i qui nap
Dé c6 mot gia dinh hanh phuc thi nguoi phy nit nén lui sau chong Pinh kién, 16i dao duc, vi
mdt bude, theo thong 18 chi ¢6 ga tréng méi gay. D3 1a phu nit thi pham phap luat
dirng nén hoc qua cao va ciing ding nén qua ham trén con duong
cong danh va sy nghiép, boi vi thuong dé d3 tao nén thién chirc coa

98 ho @6 1a lam me va lam vo.

99 Khdng nén ky thi, phan biét d6i xtr vdi ngudi c6 HIV. X

100 | Rau nao sau ndy, cha ndo con nay. Pinh kién, 18i qui nap

101 | Nguoi mién Trung rat kho tinh. Pinh kién, 18i qui nap
Dau phai ai thich xdm tr day minh ciing 12 nguoi xau, du cén, bao X

102 | lyc.

Nam hay nit déu cé quyen to tinh, quyén yéu va két hdn ngang bang | x

103 | nhu nhau.

104 | Nguoi khdng vi minh, troi tru dat diét. Lbi dao dirc

105 | Nguoi nghéo song tinh nghia hon nguoi giau. Pinh kién, 18i qui nap

106 | Da so6 chudt déu so meo. X
“Céc c¢d am cau chiéu c6 khi nao di xe may ra duong ma nghiém Pinh kién, 18i qui nap

107 | chip hanh luat giao théng dau”

108 | Pan 6ng bung by udng bia rat gioi. Pinh kién, 18i qui nap

109 | Pha qui sinh 1€ nghia, ban ciing sinh dao tic. Pinh kién, 18i qui nap

110 | Giau nho ban, sang nho vo. Pinh kién, 15i qui nap
Doi mil bao hiém tuy c¢6 nhiéu bat tién nhung nén thuc hién khi luu | x
thong trén duong vi s& giup giam thiéu nguy co chin thwong so néo

111 | néu x4y ra tai nan.

Trong tu nhién, sy vt ludn ludn tudn theo qui ludt manh duge yeu Pinh kién, 18i qui nap
thua, ca 16n nudt ca bé. Cho nén mét xa hoi muon 6n dinh can phai

112 | c6 nhiing ngudi manh mé cai tri nhitmg nguoi yéu dudi.

113 | Thuong cho roi cho vot, ghét cho ngot cho bui. Pinh kién, 18i qui nap
Néu can mua hang it ma mu6n mua nhanh thi tot nhat 1a hay ghé chg Vi pham phép luat

114 | 18 duong.

115 | Pai hoc khong phai 1a con duong tién than duy nhat. X

116 | Xem trong bép, biét nét dan ba. Pinh kién, 15i qui nap

117 | Boi cho sach, rach cho thom. X

118 | Ca khdng an muodi cd won, con cdi cha me tram dwong con hu. Pinh kién, 15i qui nap

119 | Gieo nhdn ndo gat qua do. X

120 | Nén giup do ban be vi sé c¢d hic ta can cdy nho dén ho. Ldi dao durc
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Phan 5: 20 phan do4n an chira 16 dién dat, hiéu sai nghia; 10 phan doan

khong chira thong tin cin phé phan dé danh lac huéng.

STT PHAN DOAN () ) (3) (4)
Ban tu kiém: Ldi lac dé
121 “Em tén Nguyen Thanh Minh. Sang hom nay, vi ly do stc khoe kém, cong
VGi viéc me quén goi em day, duong phd budi sang lai 4ch tic nén em da di
hoc muon. Em xin thanh that nhan 16i.”
192 Trong “ Bai tho ve ti€u doi xe khong kinh” ctia Pham Tien Duat da sing Thieu chu
tao mét hinh anh ddc ddo nhitng chiéc xe khéng kinh. ngir
123 "Tot danh hon lanh 40" c6 y nghia khai quat la khong thé qua vé ngoai ma Hiéu sai
danh gia con nguoi. nghia
“Tién trach ky - hiu trach nhan” nghia 1a truéc khi trdch ngudi thi phai tw | x
124 vAn ban than minh trudc.
Con trai va dan éng c6 diém gi khac nhau? Lo6i chinhtd | Pan “ong”
Dbap: Con trai ¢ dudi nudce, con dan ong thi ¢ trén cay chtr khong
125 phai dan
“ong”
"Toi da khoc vi khong co giay dé di cho den khi toi nhin thiy mét ngudi | x
126 | khéng co chan dé di giay", cau nay dai y mubn khuyén chung ta hdy nhin
vao nhitng hoan canh bi dat hon dé thdy nhimg may mén ma minh dang co.
"Mat quyén séach tot 1a mot ngudi ban hién™ muon guri den ching ta thong Hiéu sai
127 | diép chinh rang: sach la vat ma mdi nguoi ching ta ludn cé thé mang séch nghia
theo bén minh va sach khdng bao gio phan bdi chu nhan.
“Nguoi tran mat thit” 1a 101 ngudi mé tin cho rang ngudi thuong khéng linh Hiéu sai | Khong thé
128 | thiéng nhu thn thanh. nghia nhin thiy thin
thénh.
129 Trong doan chich “Chj em Thuy Kiéu” ngyén Du dé miéu ta vé dep Sai chinhta | “trich”
ctia Thuy Kidu 12 vé dep “hoa ghen thua tham, li€u hon kém xanh”.
130 | Ngudi dan viing ndy cé mét thii tuc ring ron 13 giét tré em dé té I8. Dungsai tr | “hu tuc”
Bai giai thich “Thé nao la vé vang?” Loi lac dé
“Tdi cho rang c6 tién thi vé vang. C6 tién thi 1am dugc viée, khong co tién
131 | thi khong lam duoc gi ca. Ct di mua hang ma xem, thidu mot xu thi dung
¢6 ma mua. Ri vao rap phim thir xem, thiéu mot ddng ciing ding nghi dén
chuyén vao lam gi!”
132 ThQng diép chinh ctia cdu "Muon an ca ca phai tha cau dai" 1a nguoi ta Hiéu sai
muon hoan thanh cong viéc thi phai cé phuong tién. nghia
Anh oi, em dang lam bai tép hinh hoc va lugng gidc, anh xem dép 4n cua Khong lién
133 bai todn nay ding khong a? “Mot chiée tau di bién, xuét phat tr Ha Noi. quan
Tau mit 3 ngay dé dén Nha Trang va mat thém 5 ngay dé dén Tp.HCM.
Vay tau mét tdng cong 8 ngay dé di tir Ha Noi dén Tp. HCM.”
Cau tuc ngir "Mot con ngua dau, ca tau bo cd" thé hién thai do dong cam | x
134 | v6i dong doi, déng bao khi ho sa co that thé, dm dau hodc gap chuyén
khdng may.
135 “Ma dao thanh cong” nghia 1a “thanh cong s& dén nhanh nhu ngya phi”. Hgilélu sai
nghia
136 | Chiing ta c6 nhiém vu gilt gin nhitng cai tinh tl cia van hoa dan tdc. Dungsaitir | “tinh hoa”
137 Trong cudc hop 16p, tat ca cac ban hoc sinh d€u nhat tri bau cir ban Hung | x
lam 16p trudng.
138 | Anh ay rat bang quang trudc cude doi. Sai chinhta | “bang quan”
139 | T6i thich truyén cb tich. X
140 Qua bf%\i tho “Bép ‘lfra” f:ﬁa Béng Viét da cho ngudi doc thay nhiing ki niém Thiéu chu
day xdc dong vé tinh ba chau. ngir
141 “Di bat bién, ung van bien” 1a lay cai khong thay doi dé doi pho voi van cai | X
thay doi.
142 Khoa hoc tu nhién néi chung, mén Van hoc noi riéng doi héi nguoi nghién Khong lién
ctru phai doc nhiéu ghi chép nhiéu. guan
“Ban bo tau énh wong” nghia 1a thay d6i dbi twong chin nudi tir trén bd Hiéu sai | Y noi ban con
143 | sang nudi tréng dudi nudec. nghia bo tét mua dé

mua con énh
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uong bé teo,
khong biét

lam an.

Mara néi: “Ngudi ta co vé 16n déi voi ching ta, boi v‘i ching ta quy. Ching
ta hdy dimg lén!”. O day, tir “16n” khong chi 13 16n vé voc dang ma con 16n

144 vé dia vi, sttc anh ‘huong; tr “quy” khong chi 1a quy gbi ma con 1a tu ti,
khéng dam phén déu.
“Céa can cau biet dau ma g&” noi ve sy gan bo, kin dao gitra hai nguoi, Hiéu sai ba trot roi,
145 | ngudingoai khong thé biét duoc. nghia khong thé
xoay chuyén
duoc.
146 “Nuoi khi gilt nha” y chi mot viéc lam trai khody, vi khi thuong hay pha
phach do dac trong nha.
“Mat cha con cht” y néi: Cha chét c6 cha nudi nang che ché. dé nhac nhd,
147 A o, ENERN
dé cao vai tro, tinh cam chu, di vdi chau
“An trom co tang, choi ngang c6 tich” ¥ chi nhirng ké gy réi c6 tiéng tim Hiéu sai | Nhitng  viéc
trong xa hoi. nghia lam phi phap
bao gio ciing
148 dé lai déu tich,
tang  chung,
cudi ciing s&
bi phéat hién.
149 “Rut day dong rirng” y no6i cham dén mét viée nho cé thé anh huong dén ca
mot viéc 1on.
Nha tuyen dung: Hay cho t6i biét vé ban. L3i lac @&
Nhén vién (ng tuyén: Téi 4p 0 nhiéu myc tiéu hoai bdo cho sw nghiép cua
minh, nhung khéng may cong ty hién tai khong cho t6i co héi thing tién
150 | ma t6i mong doi. Cong viéc toi tumg lam chéng c6 gi dé phat trién

ca. Lwong béng ciing la mét chii dé nhay cam. Trong thoi budi kinh 18 khé
khan nhw hién nay, khong it cong ty con khéng thé tra néi lwong nhdn vién

hang thang.
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	Cách 1: YÊU CẦU BẰNG CHỨNG.
	Trong khi tranh luận, để xác định tính chính xác của một luận điểm nào đó thì phải có căn cứ chắc chắn. Độ chắc của căn cứ sẽ quyết định độ tin cậy của quan điểm. Vậy, nếu bạn muốn thắng, hãy chuẩn bị trước chứng cứ hoặc yêu cầu đối phương đưa ra chứn...
	Câu chuyện suy ngẫm:
	Có một chàng trai bán rùa trong một khu chợ náo nhiệt.
	-“Rùa đây! Rùa đây! Ai mua rùa? Hạc sống ngàn năm, rùa sống vạn năm. Rùa sống một vạn năm, giá rất rẻ!”.
	Một người đàn ông trung niên nghe nói rùa sống được vạn năm, liền mua một con. Nhưng chẳng may, hôm sau rùa đã chết. Ông ta liền chạy ra chợ tìm người bán rùa, bực tức nói:
	- “Này, tên lừa đảo! Ngươi nói bán rùa sống được vạn năm, sao mua về mới đêm qua đã chết?”.
	Chàng trai bán rùa cười ha hả, trả lời:
	-“Thưa ông, như vậy thì xem ra đúng vào đêm qua rùa vừa tròn một vạn năm tuổi.”
	(Truyện cổ Nhật Bản)
	Vậy, nếu là người đàn ông trung niên, bạn sẽ nói gì với người bán rùa?
	Thực ra, chàng trai bảo con rùa nọ đêm qua vừa sống đủ một vạn năm là hoàn toàn vô căn cứ. Chỉ cần yêu cầu đưa ra bằng chứng thì lời dối trá kia sẽ bị vạch trần.
	Ví dụ:
	Trong buổi họp, đối phương nói rằng phương án của họ hiệu quả hơn của bạn => Hãy yêu cầu họ cung cấp bằng chứng, số liệu, kết quả nghiên cứu (Ngược lại bạn cũng nên chuẩn bị bằng chứng của mình phòng khi bị hỏi ngược lại. Nếu không, bạn không nên nói ...
	Ví dụ: (1)
	Trong buổi họp, đối phương nói rằng phương án của bạn khó triển khai vì sắp tới sẽ có luật ngăn cấm chuyện này => Yêu cầu họ dẫn nguồn chứng minh cho điều họ vừa nói.
	---
	Cách 2: LÝ DO ĐẦY ĐỦ
	- Muốn bảo vệ tính chính xác của một quan điểm thì phải có lý do thuyết phục. Nếu bạn có lý do đầy đủ cho quan điểm của mình thì không ai có thể phản bác.
	- Ngoài ra, nếu ai đó yêu cầu ta phải thay đổi lập trường vì một lý do nào đấy do họ đưa ra, ta phải xem xét lý do đó của họ đúng hay sai. Nếu đúng thì ta chấp nhận, nếu sai thì ta phải đưa ra lý lẽ hoặc bằng chứng để chứng minh rằng, lý do của họ là ...
	Câu chuyện minh họa:
	Mẹ của Hương yêu cầu Hương chọn ngành bác sĩ để học, nhằm khi sau này trong nhà có ai bệnh tật thì còn có bác sĩ trong nhà vẫn hơn. Ba của Hương yêu cầu em chọn ngành quản trị kinh doanh để sau này tiếp quản công ty của ba. Bạn trai của Hương khuyên e...
	=> Đầu tiên, Hương gặp mẹ và tâm sự:
	“Con cảm ơn mẹ đã định hướng cho con. Con biết là nếu trong nhà có người làm bác sĩ thì khi ai đó đau ốm sẽ đỡ hơn rất nhiều. Mẹ cũng vì lo cho gia đình nên mới hướng con theo nghề này. Chỉ có điều con thì tay chân hơi vụng về, tính con không cẩn thậ...
	- Sau đó, Hương gặp ba và tỉ tê:
	“Con cảm ơn ba vì đã để lại công ty cho con. Con biết ba hướng con học quản trị kinh doanh cũng vì ba thương con và muốn con giàu có. Con thì không có óc kinh doanh lắm, con thử bán quầy hàng trong hội chợ ẩm thực của trường thôi cũng lỗ lên lỗ xuống....
	- Sau đó, Hương gặp bạn trai và thút thít một chút:
	“Anh nè, nếu anh yêu em, mà ba mẹ bắt anh phải cưới con nhỏ Loan mà nah ghét, anh có hạnh phúc không anh? Em cũng vậy đó, em thích ngành báo chí, mà anh bắt em lấy ngành sư phạm, giống như bị ép lấy người mình không yêu và phải chung sống cả đời, sao ...
	Ngoài ra, cuối mỗi cuộc trò chuyện với mẹ, với ba, với anh hai, Hương đều đưa ra lý do thuyết phục để chứng minh mình hợp với ngành báo chí. Chẳng hạn như:
	- “Con học tốt môn Văn, cô khen con viết văn tốt.”
	- “Con từng phụ trách tờ báo của lớp trong cuộc thi báo tường 20/11 và được thầy cô khen là các bài viết rất hay.”
	-  “Con đã tìm hiểu kỹ, làm báo chí có thể chỉ đi một thời gian đầu, sau đó có thể làm biên tập và chủ yếu làm ở văn phòng. Ngoài ra, tốt nghiệp ngành này có thể làm biên tập viên cho các công ty truyền thông, ví dụ như chuyên viết kịch bản, viết bài,...
	Với các lý lẽ thuyết phục như trên, Hương đã bảo vệ được lập trường và được gia đình ủng hộ.
	--- (1)
	Cách 3: GIẢ SỬ NẾU ANH ĐÚNG...
	Bạn có thể chiến thắng bằng cách: giả sử nếu điều anh nói là đúng, thì kết quả sẽ là... và cho thấy cái kết quả đó rất vô lý, không thể xảy ra được.
	- Ví dụ: Khi tranh luận về việc làm người tốt có thiệt thòi, lép vế; bạn An lý lẽ rằng người tốt sẽ được báo đáp xứng đáng và hạnh phúc. Bạn Bình không đồng ý lắm vì xã hội vốn không công bằng và không phải người tốt nào cũng có kết quả tốt. Bạn Bình ...
	- Ví dụ: Trong cuốn Kí Viên Kí Sở Kí (đời nhà Thanh) có ghi một vụ án như sau: Một cô gái chưa chồng và có chàng trai muốn lấy cô ta, nhưng đã bị ông bố cô gái từ chối. Thế là chàng trai nọ đã vu cáo rằng anh đã yêu nhau và ngủ với cô gái này nhưng bố...
	=> Muốn có được hiệu quả tranh luận theo cách "Giả sử anh đúng" thì phải biết phát hiện điều vô lý trong kết quả của đối phương, rồi nhắm vào điều vô lý đó mà đặt ra giả sử. Như vậy, sẽ có thể đẩy đối phương vào chỗ lúng túng.
	--- (2)
	Cách 4: PHẢN CHỨNG LOẠI SUY.
	Khi đối phương đưa ra một luận điểm sai lầm, ta sử dụng chính luận điểm đó để đưa ra một luận điểm tương tự để cho thấy luận điểm ban đầu là sai, ta gọi đó là thuật phản bác phản chứng loại suy (“loại suy” có nghĩa là suy luận cùng loại).
	- Ví dụ:
	Một hôm nọ, có một địa chủ uống rượu ở nhà. Đang khi cao hứng uống thì bình hết rượu. Hắn ta bèn quát người ở đi mua. Anh người ở cầm lấy bình, hỏi: “Thế còn tiền rượu?” Địa chủ bực bội mà rằng: “Có tiền mới mau được rượu thì giỏi giang cái nỗi gì?”. ...
	Ở đây, ta thấy anh người ở đã dùng thuật Phản chứng loại suy để phản bác tên địa chủ. Anh ta đã đi từ luận điểm của tên địa chủ: Có tiền mới mau được rượu thì giỏi giang cái nỗi gì? Và dùng cách loại suy để đi đến luận điểm: Rót được rượu từ bình có r...
	- Ví dụ: (1)
	Trong cuộc họp, anh An thấy đối phương đưa ra phương án online những quá tập trung vào khâu thiết kế nội dung quảng cáo sao cho bắt mắt mà bỏ qua khâu nhắm đối tượng mục tiêu. Anh An ví dụ: “Bỏ qua khâu nhắm đối tượng mục tiêu, ta làm như vậy cũng giố...
	Thuật phản bác phản chứng loại suy là một cách phản bác rất linh hoạt. Để có được hiệu quả tranh luận đẹp nhất, chúng ta cần lưu ý lựa chọn sự vật với quan điểm của đối phương để tiến hành suy luận cùng loại, để từ đó có được kết luận đối chọi với qua...
	--- (3)
	Cách 5: LUẬN CHỨNG NHÂN QUẢ.
	- Cách 1: Nhiều sự vật khác nhau nhưng lại cùng kết quả, mà các sự vật đó chỉ có chung 1 điểm, vậy điểm đó chính là nguyên nhân.
	Ví dụ: Lô-mô-nô-xốp, nhà bác học Nga thế kỉ 18 trong một hội nghị khoa học đã bảo vệ quan điểm của mình, ông nói: “Tôi xát hai bàn tay lạnh cứng, và thế là tay dần dần ấm lại. Nếu chúng ta gõ mạnh mảnh đá lạnh giá, mảnh đá sẽ tóe ra tia lửa. Nếu chúng...
	+ Cách 2: Nhiều sự vật giống nhau nhưng lại khác kết quả, mà các sự vật đó chỉ có khác 1 điểm, vậy điểm đó chính là nguyên nhân.
	Ví dụ: Một giáo sư sinh học qua thực nghiệm đã phát hiện ra rằng con dơi có đặc tính ra-đa, lấy tai để quan sát môi trường thay cho mắt. Trong khi đó, một học giả khác không đồng ý. Và thế là hai người đã tranh luận.
	Giáo sư A: “Con dơi có thể bay lượn trong hang đá tối tăm rất chuẩn xác, không hề sai lầm. Tại sao vậy?”
	Học giả B: “Bởi vì mắt của nó rất tinh tường, có thể nhìn ra mọi chướng ngại xung quanh dưới ánh sáng yếu ớt”.
	Giáo sư A: “Vậy tại sao con dơi lại có thể bay qua rừng rậm trong đêm tối”.
	Học giả B: “Là do có khả năng nhìn đêm rất tốt”.
	Giáo sư A: “Khi ta bịt đôi mắt của dơi hoặc làm cho mù mà nó vẫn bay lượn được như thường. Vậy thì tại sao? Nếu bỏ đi màng che mắt của nó và bịt tai nó lại thì nó sẽ va đập lung tung khi bay. Điều này giải thích ra sao đây?”
	Đến đây học giả B hết mọi lý lẽ, phải chịu thua.
	Ông giáo sư A đã quan sát các tình huống tương tự nhau, chỉ khác nhau chỗ bịt hay không bịt tai, do vậy mà rút ra được kết luận: “Con dơi xác định phương hướng bằng tai”. Do giáo sư đã sử dụng chính xác phép tìm cái khác nhau trong các tình huống tươn...
	+ Cách 3: Thứ gì biến đổi dẫn đến kết quả biến đổi thì thứ đó chính là nguyên nhân.
	Khi một hiện tượng nào đó xảy ra sự biến đổi và cái được nghiên cứu cũng biến đổi theo, thì từ đó xác định hiện tượng này là nguyên nhân của cái đang nghiên cứu.
	Ví dụ: Một sinh viên nghiên cứu nguyên nhân lún của mặt đất một thành phố đã luận chứng là: “Những khu vực hút nước ngầm ít thì đất lún càng ít, những khu hút nước ngầm nhiều thì đất lún càng nhiều. Bởi vậy, rút ra kết luận: Nguyên nhân nền đất lún là...
	--- (4)
	Cách 6: CHỈ RA NHẦM LẪN TRONG QUAN HỆ CỐT LÕI
	Chúng ta muốn thắng trong tranh luận thì phải tìm ra mối quan hệ mấu chốt, xem đối phương có nhầm lẫn hay không, nếu có, hãy làm rõ mối quan hệ đó.
	- Ví dụ: (2)
	Cuối đời Tần, Hạng Võ và Lưu Bang tranh thiên hạ. Thành Ngoại Hoàng vốn do Lưu Bang chiếm giữ, Hạng Võ đánh mãi, hao binh tổn tướng, khó khăn lắm mới đánh chiếm được. Thành bị phá, tướng bỏ trốn, chỉ tội cho người dân. Hạng Võ hạ lệnh chôn sống hết th...
	Trong lúc gay go như vậy thì một cậu bé 13 tuổi đứng lên, đi tới quân doanh, xin gặp Hạng Võ. Hạng Võ thấy cậu bé, liền nói: “Thằng bé này gan quả không nhỏ, dám đến gặp ta!”. Cậu bé biết là Hạng Võ thích nghe nịnh, liền tìm lời nói dễ nghe: “Đại vươn...
	Thế là cậu bé liền trình bày mối hậu quả nghiêm trọng của việc sát hại dân thành: “Nếu những thành khác biết rằng ngài giết hại những người dân đầu hàng thì sẽ không bao giờ mở cửa đón tiếp mà liều chết đến cùng. Và như vậy ngài luôn luôn có kẻ thù, m...
	Ta thấy, cậu bé này sở dĩ chỉ một câu mà làm cho Hạng Võ từ giận sang vui, từ đó thay đổi hoàn toàn quyết định của mình, là vì cậu đã nắm chính xác mối quan hệ giữa “cái Hạng Võ đang làm” và “kết quả ông ta muốn”. Ông ta ra lệnh “chôn sống hết thảy na...
	- Ví dụ: (3)
	Người dân Philippines biểu tình và đập phá các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất của người Trung Quốc... vì phẫn nộ sự kiện tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Philippines.
	Tuy nhiên, một vị lãnh đạo địa phương đã thuyết phục đám đông ngừng đập phá nhờ chỉ ra sự thật rằng: “Xâm phạm lãnh hải là tàu của hải quân Trung Quốc. Còn người chủ của các xí nghiệp ở đây là người đang tạo ra công ăn việc làm cho địa phương chúng ta...
	Vị lãnh đạo địa phương này đã thuyết phục thành công khi chỉ ra nhầm lẫn của người biểu tình về mối quan hệ giữa sự kiện xâm phạm lãnh hại và những người làm ăn chân chính.
	--- (5)
	Cách 7: DẪN CHỨNG BẰNG SỐ LIỆU.
	“Con số không biết nói dối” (Ngạn ngữ phương Tây).
	Để bảo vệ lập trường, nếu được, hãy lượng hóa thành con số có thể đếm được. Con số rất có sức mạnh bởi nó đại diện cho những sự thực không thể chối cãi. Vì thế, khi đưa ra con số chính xác, ta có thể sinh ra hiệu ứng uy tín và bảo vệ được lập trường m...
	Câu chuyện minh họa: (1)
	Trong môn Giáo dục công dân, cô giáo ra đề kiểm tra 15 phút: "Hãy viết về một hành động tốt có thật mà em đã làm trong ngày hôm nay".
	Sau vài ngày, khi đã chấm xong, cô giáo gửi bài kiểm tra cho lớp. Khi phát bài ra, điểm của ai cũng rất cao. Tuy nhiên, cô giáo rút kinh nghiệm với cả lớp: “Cô yêu cầu hãy kể lại một hành động tốt có thật mà mỗi người chúng ta đã làm nhưng hình như nh...
	Một bạn trong lớp đứng lên bảo: “Chuyện của bọn em kể đều là sự thật ạ. Vì sao cô nghĩ chuyện kể của lớp đa số không có thật ạ?”
	Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Lớp mình ai đã viết nhặt được của rơi ngày hôm ấy, xin mời giơ tay lên nào? À, kết quả có 17 bạn. Lớp mình ai viết đã xách giỏ giúp cụ già lớn tuổi? Kết quả có 12 bạn. Còn ai đã nhảy xuống nước cứu em nhỏ bị té? À, có 7 b...
	Nghe các con số ấy, cả lớp đã cười ầm lên và thừa nhận, lớp mình là lớp "bốc phép" nhất trên đời. Sau đó, lớp xin lỗi cô giáo và xin được làm lại bài kiểm tra.
	--- (6)
	Cách 8: ĐỐI CHIẾU LỊCH SỬ.
	Kiểm chứng trong quá khứ (đối chiếu lịch sử) là phương pháp dẫn ra những sự kiện tương tự như hiện thực, để chứng minh quan điểm ta đưa ra đã từng được kiểm chứng trong quá khứ.
	- Ví dụ: (4)
	Đường Thái Tông có một con tuấn mã mà ông rất yêu. Một hôm, ngựa không bệnh mà đột tử. Đường Thái Tông giận dữ, đòi giết người chăn ngựa (mã phu).
	Lúc này, Trưởng tôn hoàng hậu can ngăn nhưng Đường Thái Tông không nghe, cho rằng hoàng hậu bênh vực vô lý và vẫn muốn giết người chăn ngựa. Trưởng tôn hoàng hậu bẩm rằng: “Xưa kia Tề Cảnh Công vì ngựa chết mà cũng muốn giết mã phu. Án Tứ đã kể tội mã...
	Đường Thái Tông nghe xong hết giận, ngợi khen hoàng hậu.
	Quyết định của Đường Thái Tông và Tề Cảnh Công là hai sự việc giống nhau. Trưởng tôn hoàng hậu muốn chứng minh việc giết mã phu ở hiện tại là sai lầm bằng cách khéo léo dẫn ra hiện tượng này đã được chứng minh trong lịch sử để làm luận chứng cho quan ...
	Do đó, muốn dùng phép đối chiếu lịch sử thì phải có kiến thức để khi lịch sử lặp lại, ta nhanh chóng tìm tìm ra được mối liên hệ tương tự để chứng minh cho hiện thực.
	Ngoài ra, “lịch sử” không có nghĩa là các sự kiện sử sách, mà còn là những sự kiện đã xảy ra mà có thể chứng minh cho quan điểm hiện tại của mình.
	Ví dụ: (2)
	Thời dịch Covid đang bùng phát, bác sĩ N.N.K đã đăng một bài viết nói rằng “Covid không sao”, với nội dung bị Covid cũng chẳng sao, coi như tiêm thêm một liều vắc xin mà thôi.
	Một bác sĩ khác tên T.H.T phản biện, cho rằng quan điểm trên không đúng, sẽ tạo tâm lý chủ quan và gây hại đến sức khỏe người dân. Vị bác sĩ này dẫn chứng rằng, tại một số nước phát triển như Anh, Mỹ, dịch Covid bùng phát trước Việt Nam. Ở các nước nà...
	Vị bác sĩ tên T.H.T đã phản biện bằng cách đối chiếu với “lịch sử” đã xảy ra ở nước khác để chứng minh rằng quan điểm của bác sĩ N.N.K là phiến diện.
	--- (7)
	Cách 9: LẤY PHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ.
	Khi tranh luận, nếu phát hiện đối tượng có những lời nói hoặc việc làm trái pháp luật thì dẫn ra những quy định của pháp luật mà tấn công, khi đó, chắc chắn lập trường của họ dễ dàng bị đánh bại.
	- Ví dụ: (5)
	Một hôm, đôi bạn trẻ đi vào một nhà hàng.
	Cô gái giở thực đơn và bỗng mắt sáng lên: “Anh xem này, tay gấu! Mỗi đĩa 2 đồng thôi. Gọi hai đĩa chứ?”
	Cậu bạn hưởng ứng: “Ai cũng bảo tay gấu quý, mà giá tiền không đắt, ok!”
	Thế là họ kêu hai đĩa, còn gọi vài món ăn khác nữa. Lát sau, khi gọi tính tiền thì người bồi bàn chìa giấy thanh toán: “Tất cả 425 đồng.”
	“Sao? Anh tính nhầm rồi!” - Cậu bạn nghe chừng muốn xỉu.
	Anh bồi bàn trả lời: “Tay gấu mỗi đĩa 200 đồng, anh chị hãy kiểm tra lại trong thực đơn.”
	Hai người xem lại thực đơn, sau số 2 còn có hai số 0 nhưng được ghi rất nhỏ và không có dấu phẩy ở giữa. Lúc này đôi bạn trẻ khóc dở mếu dở. Đúng lúc đó, chủ nhà hàng bước ra, liếc hai vị khách không đủ khả năng thanh toán và nói: “Không có tiền thì h...
	Gia đình hai bạn đành ngậm ngùi góp nhặt cho đủ số tiền 425 đồng. Hôm sau đưa trả và chuộc lại giấy tờ, theo tư vấn của một luật sư, gia đình đòi phải đưa hoá đơn khi thanh toán tiền. Sau đó, vị luật sư cầm hóa đơn đến Sở Công thương. Sau khi cơ quan ...
	Chủ nhà hàng thấy không thể trốn tránh được pháp luật được, vì đã xuất hóa đơn thanh toán. Ông ta cúi đầu buồn bã, bộ dạng thiểu não chẳng khác gì hai bạn trẻ trước đây một tuần. Ông ta hạ giọng: “Đồng chí, việc đã vậy, xin nói thật là chỗ chúng tôi l...
	“Ông đã lấy gân bò giả làm tay gấu để lừa khách hàng. Căn cứ tình tiết, phạt 2000 đồng. Đồng thời phải trả khách hàng số tiền đã thu.” Trước quy định nghiêm khắc của pháp luật, lão chủ nhà hàng đành phải đầu hàng.
	Vậy, hãy tìm ra trong quan điểm của đối phương, có điều gì có có nguy cơ vi phạm pháp luật, điều đó sẽ làm mất đi hoàn toàn tính tin cậy của quan điểm và khiến đối phương rơi vào thế yếu.
	Ví dụ 2:
	Long là nhân viên kinh doanh, hàng tháng hưởng lương cố định và hoa hồng dựa trên doanh số bán được. Tháng này, Long không bán được hàng nên không có hoa hồng. Ngoài ra, Long còn bị trừ 50% tiền lương vì không đạt doanh số. Long gặp kế toán thì kế toá...
	An là nhân viên trong một công ty, An có đi làm muộn và bị phạt 100.000 đồng mỗi lần đi muộn. Vài lần An đi làm muộn, mỗi lần 2 đến 3 phút, cuối tháng nhận lương An bị thiếu 700.000 đồng. Khi An hỏi thì được kế toán trả lời là do An đi muộn nên bị trừ...
	Vậy, kế toán làm đúng hay sai? An và Long nên tranh luận thế nào? Điều này, ta phải căn cứ vào quy định của pháp luật.
	“1. Khấu trừ tiền lương khi nào?
	Liên quan đến việc khấu trừ tiền lương của người lao động, Bộ luật lao động năm 2019 có quy định: Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụn...
	Cụ thể: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.
	Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền ...
	Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị. tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc ...
	2. Kỷ luật lao động là gì?
	Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm.
	Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.
	3. Các hình thức xử lý kỷ luật động
	Có 4 hình thức xử lỹ kỷ luật lao động là: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách chức; Sa thải.
	4. Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động
	Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
	- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
	- Có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang là thành viên.
	- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.
	- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
	- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
	- Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
	- Không được xử lý kỷ luật người lao động khi đang trong thời gian sau đây:
	+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
	+ Đang bị tạm giữ, tạm giam.
	+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm sau: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.
	+ Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
	- Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”
	Quay trở lại với câu chuyện của An và Long, việc trừ thẳng tiền lương của nhân viên khi họ vi phạm là trái quy định của pháp luật. Bộ luật lao động quy định người lao động vi phạm thì có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau: Khiển trách; Kéo dà...
	Như vậy, phạt tiền hay trừ lương là không được xem hình thức xử lý kỷ luật. Và đây là hành vi bị nghiêm cấm. Quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tránh trường hợp phía người sử dụng lao động lạm dụng hình thức phạt tiền, ...
	Do đó, người lao động có căn cứ là điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP trong tranh luận. Điều này sẽ khiến lợi thế hoàn toàn nghiêng về người lao động vì kế toán công ty đã thực hành kỉ luật sai pháp luật.
	(Lưu ý: Trong thực tế, người lao động nên thỏa thuận với công ty để có những biện pháp hợp tình hợp lý; luật pháp chỉ làm căn cứ để hai bên thi hành. Tốt nhất vẫn là đừng vi phạm nội quy lao động; hoặc nếu không đạt chỉ tiêu của một tháng thì ít nhất ...
	- Ví dụ 3: Ở những nơi đường giao nhau có đặt biển báo chỉ dẫn các hướng đi để phân chia luồng xe rẽ trái, luồng xe đi thẳng và luồng xe rẽ phải.
	Biển báo 411 - Chỉ dẫn hướng đi trên mỗi làn đường.
	Biển 411 đứng một mình thì nó chỉ là một biển báo chỉ dẫn thông thường và không có hiệu lực xử phạt.
	Biển 411 chỉ có hiệu lực khi kết hợp với các vạch mũi tên chỉ hướng rẽ trên mặt đường (vạch kẻ đường 1.18) sau đây:
	Vạch kẻ đường chỉ hướng rẽ 1.18.
	Vạch kẻ đường 1.18 vẫn có hiệu lực khi không có biển báo 411 đi kèm.
	Khi người tham gia giao thông đi thẳng ở làn đường có vạch chỉ dẫn rẽ trái hoặc rẽ phải, có thể có một số cảnh sát giao thông sẽ phạt lỗi “Đi sai làn đường, phần đường quy định” với mức phạt rất nặng (Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗ...
	Thực tế, theo quy định pháp luật, đây không phải là lỗi “đi sai làn”, mà là lỗi “không tuân thủ chỉ dẫn của vạch kẻ đường” với mức phạt dành cho ô tô chỉ là 200.000 – 400.000 đồng, với người điều khiển xe máy là từ 100.000 – 200.000 đồng mà thôi. Nếu ...
	Chỉ khi bạn
	Biển R.415 - Biển phân làn
	Nhóm biển R.403 - gồm 6 biển riêng lẻ cho biết đoạn đường dành riêng cho từng loại xe. Ngoài loại phương tiện trên biển được đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt một trong các biển này.
	Do đó, bạn cần phải hiểu biết luật để có thể tranh luận đúng sai với các trường hợp phạm lỗi của mình sao cho đúng với quy định của pháp luật. Tránh trường hợp bị lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mất tiền oan.
	--- (8)
	Cách 10: YÊU CẦU KIỂM CHỨNG TRONG THỰC TẾ.
	Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Không có lý lẽ nào mạnh mẽ bằng sự thật. Hãy chứng minh quan điểm của mình bằng kết quả thực tế để phơi bày những sự thật không thể nghi ngờ. Lúc đó, dù đối phương có lý lẽ thế nào cũng phải lặng im.
	- Câu chuyện minh họa:
	Có người muốn gặp một vị tướng, anh ta mang bộ quần áo lính do mình sáng chế ra cho vị tướng xem và cho biết bộ quần áo này chống đạn được. Vị tướng không tin: “Chất liệu mềm thế này không thể nào chống được đạn. Chúng tôi mặc áo giáp kim loại còn chư...
	“Chắc chắn là được, đây là loại vật liệu mà tôi đã dày công nghiên cứu.” - anh ta khẳng định.
	Nghe xong, vị tướng bảo: “Vậy, anh vui lòng mặc nó vào, tôi sẽ bắn thử.” Nghe xong, anh chàng xanh mặt và xin phép cáo lui.
	- Ví dụ: (6)
	Phòng kinh doanh đang tranh luận vì 5 mẫu quảng cáo online được đề xuất bởi 5 đội. Đội nào cũng đều cho rằng mẫu thiết kế của mình hợp với tâm lý của khách hàng hơn, nên chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả hơn các phương án khác.
	Trưởng phòng kinh doanh quyết định cho chuyên viên thực thi chạy thử 5 mẫu quảng cáo với một khoảng ngân sách vừa đủ và kiểm nghiệm hiệu quả trong thực tế. Sau giai đoạn chạy thử, phòng kinh doanh đã chọn được 1 mẫu có hiệu quả thử nghiệm cao nhất và ...
	Không chỉ trong marketing quảng cáo, phương pháp “Thử - Sai” nói trên còn được ứng dụng trong chiến lược triển khai sản phẩm. Một công ty sản xuất nhiều mẫu sản phẩm khác nhau và thử nghiệm độ tiêu thụ của chúng so với nhu cầu của thị trường. Sau giai...
	Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lí. Nếu có thể, hãy thử nghiệm để kiểm chứng một quan điểm là đúng hoặc sai.
	--- (9)
	Có 2 loại câu hỏi dùng để kìm đối phương khi hùng biện, tranh luận:
	a. Kiểu câu hỏi "Đúng hay không đúng?"
	Có những quan điểm đối phương đưa ra bị rơi vào tuyệt đối hóa. Do đó, nếu biết hỏi khéo léo, đối phương sẽ tự bộc lộ mâu thuẫn trong chính quan điểm của mình, từ đó luận điểm của họ tự sụp đổ.
	Dạng câu hỏi khéo thường dùng là dạng câu hỏi đóng, như:
	( "Tóm lại là đúng hay không đúng?"
	( “Tóm lại là có hay không?”
	( “Tóm lại là được hay không được?”
	- Ví dụ: Nghịch lý Tảng đá (The Paradox of the Stone)
	Các nhà triết học kinh viện châu Âu thời trung cổ luôn nói rằng Thượng đế là toàn năng. Về điểm này, Cavnilo đã đặt ra câu hỏi: "Thượng đế có thể tạo ra một tảng đá nặng đến nỗi mà Ngài không thể nhấc nổi hay không?"
	Với câu hỏi này, các nhà triết học kinh viện đã chịu thua. Vì xét cả 2 trường hợp, câu trả lời nào cũng mâu thuẫn với luận điểm mà họ vừa trình bày:
	+ Trường hợp 1: Nếu Thượng đế có thể tạo ra được tảng đá đó, nhưng Ngài lại không thể vác nổi nó. Vậy, có 1 việc mà Ngài không làm được => Nên không thể gọi là toàn năng được.
	+ Trường hợp 2: Nếu Thượng đế không thể tạo ra được tảng đá đó. Vậy, có 1 việc mà Ngài không làm được => Nên cũng không thể gọi là toàn năng được.
	Qua mấy trăm năm, câu hỏi này vẫn chưa ai có thể trả lời. Tuy nhiên, ngày nay câu hỏi này chỉ thường được dùng cho các mục đích như: giảng dạy, học tập, lý luận logic học. Câu hỏi này không còn là vấn đề đáng để bận tâm trong tôn giáo. Vì trừ một số í...
	- Ví dụ: (7)
	Khi An trình bày về một dự án, Bình phân tích dự án này có nhiều rủi ro và có thể mang đến thua lỗ, thất bại.
	An không đồng ý với phân tích của Bình. Khi đó, Bình đã yêu cầu An khẳng định dự án này có chắc chắn thành công không?
	=> Nếu An trả lời "không" thì mọi người sẽ không còn niềm tin vào dự án ấy.
	=> Nếu An trả lời "Có, chắc chắn thành công!" thì Bình yêu cầu An sẽ hoàn toàn gánh mọi rủi ro và bồi thường mọi chi phí nếu thất bại. Tất nhiên An cũng không dám cam đoan vì nếu thất bại thì chi phí mà An phải trả cũng sẽ rất lớn.
	b. Kiểu câu hỏi: "Là cái gì?"
	Khi hùng biện tranh luận, ta có thể đưa ra loại câu hỏi khó mà cần đối phương phải trả lời chính xác, nếu đối phương trả lời sai, uy tín đối phương sẽ mất và thất thế trong cuộc hùng biện tranh luận.
	- Ví dụ: (8)
	Trong cuộc thi hùng biện quốc tế, đề bài của đội A là: “AIDS là vấn đề y học, không phải là vấn đề xã hội”. Đội B cần phải chứng minh ngược lại: “AIDS là vấn đề xã hội, không phải là vấn đề y học”.
	Sự thực là AIDS là vấn đề y học và lại cũng là vấn đề xã hội. Bởi vậy, khi hai bên chứng minh quan điểm của mình, muốn đánh đổ đối phương đều sẽ vấp phải khó khăn.
	Đang lúc hai bên tranh luận đến độ khó phân giải thì bỗng đội B đặt ra câu hỏi: “Tôi muốn đội A trả lời cho một câu hỏi đơn giản, khẩu hiệu của ngày phòng chống AIDS quốc tế năm nay là gì nào?”
	Cả bốn người trong đội A đều không ai biết cả, ngơ ngác nhìn nhau. Đến đây, đội B lên tiếng: “Khẩu hiệu năm nay là “Thời gian không đợi chúng ta, hãy hành động!”. Các bạn ngay đến vấn đề cơ bản này cũng không biết, chẳng trách bàn về AIDS mà vẫn rề rà...
	=> Câu hỏi của đội B: Khẩu hiệu của ngày phòng chống AIDS quốc tế năm nay "là gì"? "Là cái gì" chính là nội dung yêu cầu đối phương phải trả lời chính xác, và nếu không chính xác thì nghĩa là đối phương không có hiểu biết. Do đã khéo đặt câu hỏi mà độ...
	Với câu hỏi "Là cái gì", nên chọn câu hỏi mang tính định lượng (tức phải trả lời chính xác bằng một con số) hoặc câu hỏi có đáp án chính xác và có thể kiểm chứng ngay được. Khi yêu cầu đối phương trình bày một cách chính xác, nếu đối phương không thể ...
	Hai dạng câu hỏi trên tuy khác nhau nhưng đều chung một nguyên lý là khiến đối phương không thể trả lời, từ đó mà thất bại. Đáp án của câu hỏi “Được hay không được?” xem ra thì đơn giản nhưng lại kiến đối phương tiến thoái lưỡng nan. Với câu hỏi "Là c...
	--- (10)
	Câu chuyện suy ngẫm: (1)
	Vua nước Tề là Cảnh Công có một con ngựa quý bỗng nhiên ốm chết. Cảnh Công thấy vậy vô cùng giận dữ, bè hạ lệnh chặt hết chân tay người coi ngựa, và lớn tiếng đe: “Ai dám xin cho hắn sẽ bị giết!”
	Tướng quốc Án Tử trước hành vi bạo sát vô lối đó của nhà vua cũng rất không bằng lòng. Để cứu người coi ngựa, cần phải khuyên can nhà vua, và ông ta đã nghĩ ra một kế hay. Ông ta đi đến trước người coi ngựa và túm lấy tóc người này, còn tay thì dơ dao...
	Một lúc sau Cảnh Công mới hiểu ra Án Tử chính là đang châm biếm mình, ông ta đành khoát tay bảo: “Tướng quốc đừng có chửi bóng chửi gió nữa. Ta không chặt tay chân nó nữa là được chứ gì?”
	Ở đây ta thấy, Án Tử biết rõ rằng những bậc vua hiền như Nghiêu Thuấn thời trước có bao giờ dùng hình phạt chặt tay chân đâu. Ông ta biết rõ mà vẫn hỏi, như vậy là ngầm báo cho Cảnh Công rằng chặt tay chân là việc mà thánh hiền xưa không làm và muốn l...
	Để nói ra những điều mà mình khó nói, lúc này có thể giả vờ như mình không hiểu biết và đặt câu hỏi để đối phương tự ngộ. Lưu ý: Phải giả vờ cho thật giống, vì người không biết thì không có tội.
	--- (11)
	Trong tranh luận, trước một số câu hỏi mà đối phương nêu ra, chúng ta thấy khó trả lời hoặc không muốn trả lời hoặc không tiện trả lời, thì chúng ta phải bằng những cách khôn khéo để né tránh.
	Có 2 cách tránh như sau:
	a. Hỏi ngược lại đối phương (phản vấn)
	- Ví dụ: (9)
	Vào năm 1964, trong buổi diễn thuyết tại Hoa Kỳ, một mục sư da trắng hỏi một lãnh tụ da đen một câu hỏi khó: “Ngài đã có chí hướng giải phóng người da đen, trong khi người da đen châu Phi lại nhiều, sao không đi châu Phi?”
	Lãnh tụ da đen nghe xong, mỉm cười rồi hỏi lại một câu: “Thế ngài đã lập chí giải phóng linh hồn, linh hồn ở địa ngục rất nhiều, sao ngài không xuống địa ngục?”
	Và thế là lãnh tụ de đen vừa né tránh không trả lời, thay vào đó là đặt ra câu hỏi cũng rất khó trả lời. Như vậy, vừa bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân, lại khiến đối phương phải xấu hổ im lặng.
	Khi chúng ta đứng trước một câu hỏi khó trả lời hoặc không muốn trả lời, thì có thể phản vấn (hỏi lại) đối phương mà họ cũng khó trả lời, khiến đối phương không kịp trở tay. Như vậy sẽ đưa đối phương lập tức đến chỗ bị động, khiến bên mình có thể nắm ...
	- Ví dụ: (10)
	Một trung tâm tổ chức tranh luận về chuyên đề hôn nhân gia đình. Đại diện bên A hỏi hóc búa: “Tôi muốn nêu câu hỏi cho bên B. Anh xem vợ anh là tài sản riêng hay công cộng?"
	Đại diện bên B đã không trả lời thẳng thắng mà dùng thuật tránh né, và đáp lại: "Với vợ tôi, tôi luôn đối xử đúng mực như mọi người điều rõ. Đại diện bên A, thế còn anh? Anh coi vợ là tài sản riêng hay công cộng? Hay là dạng cổ phần?”
	Đại diện bên A đã bị gậy ông đập lưng ông. Chỉ biết im lặng.
	Sử dụng phương pháp hỏi ngược lại đối phương để đẩy trả câu hỏi như là bắt lấy lựu đạn địch ném tới để ném trả lại. Nên nhớ, khi tranh luận, không nhất thiết bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi của đối phương.
	b. Trả lời chuyển ý theo kiểu hài hước để tránh né
	Là phương pháp tranh luận cố tình bóp méo nguyên ý câu hỏi của đối phương, để sau đó trả lời và nhằm tránh né câu hỏi của đối phương.
	- Ví dụ: (11)
	Có một bà thương gia ăn mặc sặc sỡ đi ngang buổi ra mắt sách của một nhà văn nổi tiếng tổ chức tại quảng trường. Bà ta giơ tay đặt câu hỏi với chất giọng khinh khỉnh: “Phương pháp tốt nhất để bắt đầu viết văn là gì?”
	“Viết từ trái qua phải.” Nhà văn trả lời.
	Với đối tượng này, nhà văn không muốn trả lời. Do vậy, nhà văn đã dùng thuật chuyển ý theo kiểu hài hước để không phải trả lời trực tiếp. Thuật tránh trả lời câu hỏi này dùng để phòng vệ chứ không tấn công.
	- Ví dụ: (12)
	Đứa bé (khoảng 5-6 tuổi) hỏi mẹ những câu hỏi đi sâu vào việc sinh sản. Câu hỏi này trả lời nghiêm túc thì bé không thể hình dùng, cũng không thể trả lời thẳng vấn đề. Còn trả lời đại khái thì có thể sai lạc tinh thần khoa học. Làm thế nào đây? Ta hãy...
	Con: Mẹ ơi, con do mẹ đẻ ra à? Mẹ: Đúng vậy.
	Con: Mẹ đẻ như thế nào? Mẹ: Khi đến ngày sinh, mẹ sẽ vào bệnh viện.
	Con: Con người sinh ra từ đâu? Mẹ: Ngày xưa có một loài giống như tinh tinh, chính là tổ tiên của loài người mình đấy.
	--- (12)
	BÀI TẬP 33.
	Bạn Huy rất đẹp trai, phong thái nhẹ nhàng và trang phục có những phụ kiện khá màu sắc. Huy thuyết trình trên lớp về chủ đề giới tính. Bạn S vì muốn làm bẽ mặt bạn Huy trước lớp nên đặt một câu hỏi như sau:
	"Chào Huy, lúc nãy trong bài thuyết trình Huy có nói đồng tính không có gì là xấu, đó là xu hướng tính dục tự nhiên và chúng ta không nên xấu hổ với bản thân mình khi mình thuộc cộng đồng LGBT – tức là cộng đồng đồng tính. Mọi người trong lớp mình đều...
	Nếu em là Huy, em sẽ trả lời thế nào? Hãy sử dụng một trong các phương pháp đã học để trả lời.
	BÀI TẬP 34.
	Bạn B nêu quan điểm trước lớp: "Con gái thời nay ai cũng quan trọng tiền bạc, chỉ thích lấy đàn ông giàu có, mục đích chính cũng là để lợi dụng mà thôi."
	Hãy sử dụng một trong các phương pháp đã học để phản bác quan điểm của B một cách thuyết phục.
	BÀI TẬP 35.
	Đóng vai tranh luận:
	a. Em và một bạn cùng lớp hãy chọn một trong hai quan điểm sau:
	- Quan điểm 1: “Tiền không mua được tất cả!”.
	- Quan điểm 2: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
	b. Hãy tiến hành tranh luận với một bạn có quan điểm trái ngược và sử dụng các phương pháp đã học để nêu và bảo vệ quan điểm của mình.
	BÀI TẬP 36:
	a. Hãy ghi vào một tờ giấy một tình huống mà bản thân em đã không thể ứng đối trong tranh luận. Sau đó, hãy nộp tờ giấy này cùng chung tờ giấy của các bạn khác trong lớp.
	b. Giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên một tờ giấy nào đó, đọc cho cả lớp cùng nghe và chọn 2 bạn có quan điểm trái ngược để tiến hành tranh luận.
	BÀI TẬP 37:
	Ngày nay, nhiều người thích lối sống độc thân. Trong khi người khác bảo rằng sống độc thân thì về già sẽ hiu quạnh, không có con cái chăm sóc, đau ốm cũng không ai thăm nom.
	Hãy chọn một quan điểm và tranh luận với bạn khác để bảo vệ quan điểm sống của mình.
	BÀI TẬP 38:
	Hãy ghi một đề tài khoa học vẫn đang gây tranh cãi trong lĩnh vực chuyên ngành của bạn vào một tờ giấy. Sau đó nộp cho giảng viên để tổng hợp.
	Sau đó tiến hành tổ chức tranh luận giữa hai bên có quan điểm khác biệt.
	BÀI TẬP 39:
	Hãy ghi một tình huống giao thông mà bạn từng gặp, hoặc một tình huống pháp luật gây tranh cãi, hoặc một tình huống mâu thuẫn quan điểm trong cuộc sống... vào một tờ giấy. Sau đó nộp cho giảng viên để tổng hợp.
	Sau đó tiến hành tổ chức tranh luận giữa hai bên có quan điểm khác biệt. (1)
	a. Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ của kỹ năng tư duy phê phán
	Dựa trên lý luận về kỹ năng đã phân tích, kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí sau:
	- Một là, tính đúng đắn của kỹ năng, thể hiện sự mắc lỗi hay không mắc lỗi, đúng hay không đúng trong quá trình phát hiện vấn đề (chỉ ra đúng hoặc không đúng thông tin cần phê phán), mức độ phạm lỗi trong quá trình lập luận (tập hợp đúng hay không đún...
	Tính đúng đắn được chia ra làm 5 mức độ:
	+ Mức độ rất thấp: Mắc rất nhiều lỗi trong quá trình phát hiện vấn đề, lập luận hoặc đưa ra kết luận.
	+ Mức độ thấp: Mắc khá nhiều lỗi trong quá trình phát hiện vấn đề, lập luận hoặc đưa ra kết luận.
	+ Mức độ trung bình: Mắc tương đối ít lỗi trong quá trình phát hiện vấn đề, lập luận hoặc đưa ra kết luận.
	+ Mức độ cao: Mắc rất ít lỗi trong quá trình phát hiện vấn đề, lập luận hoặc đưa ra kết luận.
	+ Mức độ rất cao: Hầu như không mắc lỗi trong quá trình phát hiện vấn đề, lập luận hoặc đưa ra kết luận.
	Năm mức độ này áp dụng khi đánh giá tính đúng đắn của từng kỹ năng thành phần cũng như tính đúng đắn của toàn bộ kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học.
	- Hai là, tính thành thục của kỹ năng. Đây là sự vận dụng các thao tác phát hiện vấn đề và lập luận sao cho phù hợp với mục đích và điều kiện của hoạt động. Tính thành thục được thể hiện ở sự thành thạo của từng thao tác một cách nhuần nhuyễn mà không...
	Tính thuần thục được chia ra làm 5 mức độ:
	+ Mức độ rất thấp: Rất lúng túng. Chủ thể hầu như chưa thành thạo các thao tác nên còn tốn rất nhiều thời gian.
	+ Mức độ thấp: Khá lúng túng. Chủ thể chưa thực hiện các thao tác một cách thành thạo lắm nên còn tốn khá nhiều thời gian.
	+ Mức độ trung bình: Bình thường. Chủ thể đã có thể thực hiện các thao tác tương đối thành thạo, tuy nhiên vẫn tốn một khoảng thời gian tương đối.
	+ Mức độ cao: Khá thành thạo. Chủ thể đã có thể thực hiện các thao tác khá thành thạo, tốn ít thời gian.
	+ Mức độ rất cao: Rất thành thạo. Chủ thể đã có thể thực hiện các thao tác rất thành thạo, tốn rất ít thời gian.
	Năm mức độ này áp dụng khi đánh giá tính thành thục của từng kỹ năng thành phần cũng như tính thành thục của toàn bộ kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học.
	- Ba là, tính linh hoạt của kỹ năng. Đây là tiêu chí thể hiện sự ổn định, bền vững và sáng tạo của kỹ năng tư duy phê phán trong các điều kiện hoạt động khác nhau. Sự linh hoạt thể hiện qua việc vận hành kỹ năng tư duy phê phán một cách ổn định ở nhiề...
	Tính linh hoạt được chia làm 5 mức độ:
	+ Mức độ rất thấp: Rất cứng nhắc. Chủ thể hầu như không thể di chuyển chuyển kỹ năng qua các tình huống mới.
	+ Mức độ thấp: Khá cứng nhắc. Chủ thể gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển kỹ năng qua các tình huống mới.
	+ Mức độ trung bình: Bình thường. Chủ thể đã áp dụng được kỹ năng vào các tình huống khác nhau, tuy nhiên vẫn còn tương đối khó khăn.
	+ Mức độ cao: Khá linh hoạt. Kỹ năng được áp dụng vào các tình huống khác nhau khá thuận lợi, ít khi khó khăn.
	+ Mức độ rất cao: Rất linh hoạt. Sự di chuyển kỹ năng sang tình huống mới hầu như không còn khó khăn gì.
	Năm mức độ này áp dụng khi đánh giá tính đúng đắn của từng kỹ năng thành phần cũng như tính đúng đắn của toàn bộ kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học. (1)
	b. Các mức độ của từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học
	- Các mức độ của kỹ năng phát hiện vấn đề một cách chủ động
	+ Mức độ rất thấp: Chủ thể còn mắc rất nhiều lỗi trong quá trình chủ động phát hiện vấn đề, chỉ có thể chủ động phát hiện vấn đề trong các tình huống quen thuộc, để chủ động phát hiện vấn đề phải tốn rất nhiều thời gian.
	+ Mức độ thấp: Chủ thể còn mắc nhiều lỗi trong quá trình chủ động phát hiện vấn đề, gặp rất nhiều khó khăn khi phải chủ động phát hiện vấn đề trong các tình huống mới, còn khá lúng túng trong các thao tác nên để chủ động phát hiện vấn đề phải tốn nhiề...
	+ Mức độ trung bình: Chủ thể mắc tương đối ít lỗi trong quá trình chủ động phát hiện vấn đề, đã chủ động phát hiện vấn đề trong các tình huống khác nhau nhưng vẫn còn tương đối khó khăn, có thể chủ động phát hiện vấn đề một cách tương đối thành thạo n...
	+ Mức độ cao: Chủ thể mắc rất ít lỗi trong quá trình chủ động phát hiện vấn đề, chủ động phát hiện vấn đề trong các tình huống khác nhau khá thuận lợi, ít khi khó khăn; có thể chủ động phát hiện vấn đề một cách khá thành thạo, tốn ít thời gian.
	+ Mức độ rất cao: Chủ thể hầu như không mắc lỗi trong quá trình chủ động phát hiện vấn đề, chủ động phát hiện vấn đề trong tình huống mới hầu như không còn khó khăn gì, việc chủ động phát hiện vấn đề rất thành thạo, tốn rất ít thời gian.
	- Các mức độ của kỹ năng lập luận triệt để:
	+ Mức độ rất thấp: Chủ thể còn mắc rất nhiều lỗi trong quá trình lập luận và đưa ra chứng cứ, chỉ có thể lập luận và đưa ra chứng cứ trong các tình huống quen thuộc, để lập luận triệt để phải tốn rất nhiều thời gian.
	+ Mức độ thấp: Chủ thể còn mắc khá nhiều lỗi trong quá trình lập luận và đưa ra chứng cứ, gặp rất nhiều khó khăn khi xem xét đánh giá vấn đề trong các tình huống mới, còn khá lúng túng trong các thao tác nên để lập luận triệt để phải tốn khá nhiều thờ...
	+ Mức độ trung bình: Chủ thể mắc tương đối ít lỗi trong quá trình lập luận và đưa ra chứng cứ, đã có thể lập luận và đưa ra chứng cứ trong các tình huống khác nhau nhưng vẫn còn tương đối khó khăn, vẫn còn tốn một khoảng thời gian tương đối.
	+ Mức độ cao: Chủ thể mắc rất ít lỗi trong quá trình lập luận, đưa ra chứng cứ và xem xét đánh giá vấn đề trong các tình huống khác nhau khá thuận lợi, ít khi khó khăn; có thể lập luận một cách triệt để một cách khá thành thạo, tốn ít thời gian.
	+ Mức độ rất cao: Chủ thể hầu như không mắc lỗi trong quá trình lập luận và đưa ra chứng cứ, lập luận và đưa ra chứng cứ trong tình huống mới hầu như không còn khó khăn gì, việc lập luận triệt để rất thành thạo, tốn rất ít thời gian.
	- Các mức độ của kỹ năng đưa ra phán đoán có cơ sở về vấn đề đang xem xét:
	+ Mức độ rất thấp: Chủ thể còn mắc rất nhiều lỗi trong việc đưa ra các phán đoán có cơ sở, chỉ có thể đưa ra các phán đoán có cơ sở trong các tình huống quen thuộc, để đưa ra các phán đoán có cơ sở phải tốn rất nhiều thời gian.
	+ Mức độ thấp: Chủ thể còn mắc khá nhiều lỗi trong việc đưa ra các phán đoán có cơ sở, gặp rất nhiều khó khăn khi đưa ra các phán đoán có cơ sở trong các tình huống mới, để đưa ra được các phán đoán có cơ sở phải tốn khá nhiều thời gian.
	+ Mức độ trung bình: Chủ thể mắc tương đối ít lỗi trong quá trình đưa ra các phán đoán có cơ sở, đã có thể đưa ra các phán đoán có cơ sở trong các tình huống khác nhau nhưng vẫn còn tương đối khó khăn, có thể đưa ra các phán đoán có cơ sở một cách tươ...
	+ Mức độ cao: Chủ thể mắc rất ít lỗi trong quá trình đưa ra các phán đoán có cơ sở, việc đưa ra các phán đoán có cơ sở trong các tình huống khác nhau khá thuận lợi, ít khi khó khăn; có thể đưa ra các phán đoán có cơ sở một cách khá thành thạo, tốn ít ...
	+ Mức độ rất cao: Chủ thể hầu như không mắc lỗi trong quá trình đưa ra các phán đoán có cơ sở, việc đưa ra các phán đoán có cơ sở trong tình huống mới hầu như không còn khó khăn gì, việc đưa ra các phán đoán có cơ sở để rất thành thạo, tốn rất ít thời...
	c. Các mức độ của kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học
	Phối hợp các tiêu chí đánh giá trên, tác giả cụ thể hóa các biểu hiện của năm mức độ kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên đại học như sau:
	- Mức độ rất thấp: Kỹ năng tư duy phê phán ở mức độ sơ đẳng. Chủ thể bỏ sót rất nhiều trường hợp cần phê phán trong quá trình phát hiện vấn đề, tập hợp thiếu các chứng cứ cần thiết, mắc rất nhiều lỗi trong việc đưa ra lập luận và tạo ra nhiều phán đoá...
	- Mức độ thấp: Kỹ năng tư duy phê phán ở mức độ thấp. Chủ thể bỏ sót khá nhiều trường hợp cần phê phán trong quá trình phát hiện vấn đề, tập hợp thiếu nhiều chứng cứ cần thiết, mắc khá nhiều lỗi trong việc đưa ra lập luận và tạo ra khá nhiều phán đoán...
	- Mức độ trung bình: Kỹ năng tư duy phê phán ở mức độ trung bình. Chủ thể còn bỏ sót một số trường hợp cần phê phán trong quá trình phát hiện vấn đề, tập hợp thiếu một số chứng cứ cần thiết, mắc một số lỗi trong việc đưa ra lập luận và tạo ra một số p...
	- Mức độ cao: Kỹ năng tư duy phê phán ở mức độ cao. Chủ thể phát hiện được rất nhiều trường hợp cần phê phán trong quá trình phát hiện vấn đề, tập hợp được nhiều chứng cứ cần thiết, mắc rất ít lỗi trong việc đưa ra lập luận, tạo ra được các phán đoán ...
	- Mức độ rất cao: Kỹ năng tư duy phê phán ở mức độ gần như hoàn hảo. Chủ thể hầu như không bỏ sót các trường hợp cần phê phán trong quá trình phát hiện vấn đề, tập hợp hầu như đầy đủ tất cả các chứng cứ cần thiết, hầu như không mắc lỗi trong quá trình...

